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LỜI NÓI ĐẦU 


Ấm 1971, trong lần về công tác ở Ninh Bình, tôi bị đưa 
đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Những ngày nằm điều trị tôi tưởng 
chừng như dài vô tận, bởi xa gia đình lại không có việc gì để 
làm. Một bệnh nhân cùng phòng tặng tôi cuốn sách viết bằng 
chữ quốc ngữ. Sách bị xé mất mấy tờ đầu và vài tờ cuối, bởi 
vậy không thể biết được tên sách và tác giả. 


Nội dung sách viết về nghệ thuật thư pháp, phân tích khá 
phong phú và xúc tích những đặc điểm tỉnh tế của bộ môn 
nghệ thuật độc đáo này. Cuốn sách đã khai sáng cho tôi những 
kiến thức cơ bản nhất về nghệ thuật thư pháp của Trung Hoa 
cũng như của cha ông chúng ta. Tôi ý thức được thư pháp là 
loại hình nghệ thuật dùng chữ làm chất liệu, là nghệ thuật biểu 
hiện chữ mang tính mỹ học. Yếu tố chính để thư pháp trở 
thành một loại hình nghệ thuật là cấu trúc chữ, phong cách thể 
hiện đường nét trong chữ. Từ những đường nét khác nhau như 
đậm - mảnh, mạnh - yếu, nhẹ - nặng, thong thả - cấp tốc... ẩn 
giấu sự rung động trong tâm hồn người viết. Nói cách khác, nó 
hình tượng hóa tâm hồn của bản thân người viết và tạo ra 
phong cách độc đáo riêng. Ở thư pháp, người ta viết chữ, câu 
từ, bài thơ... theo một trình tự trôi chảy và viết liền mạch một 
lần. Tính nhất hồi đó được viết ra bằng cách chuyển hơi thở 
những rung động trong tâm hồn người viết sang thời gian - 
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không gian, do đó đồi hỏi năng lực tập trưng và sự căng thẳng 
thần kinh cao độ. Trong các tác phẩm thư pháp, tính nhân văn 
được biểu hiện thuần túy và nguyên vẹn về cách sống, cách SUY 
nghĩ, nhân cách của tác giả. Chính vì các yếu tố trên, có thể coi 
thư pháp là trường phái vẽ tâm hồn. 


Điểm đáng lưu ý là nghệ thuật thư pháp chỉ thấy có ở 
phương đông, nơi chữ viết có xuất xứ từ tượng hình và quan 
trọng hơn cả nó được thể hiện bằng bút lông, loại bút ngòi 
mềm có ưu thế thể hiện đa dạng các nét viết. Những hệ chữ 
viết khác trên thế giới thường được thể hiện bằng loại bút ngòi 
cứng, xuất phát từ ngọn bút lông ngông, loại bút này năng lực 
thể hiện các nét viết bị hạn chế rất nhiều, có thể vì vậy mà ở 
những nơi đó không thấy phát sinh ra loại hình nghệ thuật này. 
Mặt khác, tư duy cấu trúc thể chữ phương đông cũng có nét 
độc đáo riêng, phù hợp cho việc lấy nó làm chất liệu để sắng 
tác thư pháp. 


Tôi yêu hội họa, bởi vậy nghệ thuật thư pháp với tôi như 
một phát hiện mới rất gần gũi với nghệ thuật hội họa. Sau này 
tìm hiểu thêm, thấy ông cha mình từ ngàn đời nay đã yêu quý 
môn nghệ thuật độc đáo này. Trước khi có chữ quốc ngữ, nước 
ta cũng như các nước lân bang Trung Hoa khác như Nhật Bản, 
Hàn Quốc... chịu nhiều ảnh hưởng bởi chữ Hán. Từ gốc Hán tự 
đã chế tác ra chữ bản ngữ cho riêng mình, chữ Nôm ra đời từ 
thế kỷ X cũng theo phương cách ấy. Ngày nay hai nước Nhật 
Bản và Hàn Quốc có nền thư pháp rất phát triển, không những 
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chữ Hán mà cả chữ bản ngữ cũng được họ lấy làm chất liệu để 
sáng tác thư pháp, vậy tại sao thú chơi thư pháp ở nước ta một 
thời gian dài bị chững lại ? Phải chăng sự ra đời của chữ quốc 
ngữ xuất phát từ hệ chữ La Tình ở phương tây, thay thế cho 
chữ Nôm có xuất xứ từ Hán tự ở phương đông, đã "ngắt mạch" 
cả về tư duy lẫn hình thức lối chữ viết của nước ta, đến nỗi gây 
cho thư pháp ở nước nhà không còn đất để sống ? Bài thơ "Ông 
đồ già" của nhà thơ Vũ Đình Liên đã minh chứng một cách 
chua xót tình trạng ấy ! 


Ngày nay phong trào sáng tác và thưởng thức thư pháp ở 
nước 1a lại được nhen nhúm trở lại. Một số "hoài cổ" vẫn lấy 
chữ Hán làm chất liệu, song gặp phải trở ngại lớn là cái vốn 
hiểu biết Hán tự chỉ còn đọng lại ở một số rất ít người, đại đa số 
nhân dân ta coi Hán tự như một ngoại ngữ khó học. Để đáp ứng, 
số khác viết bút lông trên nền chữ quốc ngữ, theo ý nghĩ thiển 
cận của tôi sự “dung hòa" đó khó cho kết quả như mong đợi. 


Tôi thường thấy lối trình bày chữ quốc ngữ theo kiểu chữ 
Hán, các chữ cái của mỗi từ được xếp đặt trong một khuôn 
hình tròn và thứ tự các từ được xếp theo chiều đọc. Lối trình 
bày này gợi ý cho tôi cách biến đổi thế nào để mỗi từ của chữ 
quốc ngữ có dạng truyền thống của chữ viết phương đông và 
thuận tiện khi viết bằng bút lông. Tôi tìm hiểu cấu trúc chữ 
Hán qua tác phẩm Tìm về cội nguồn chữ Hán do một học giả 
người Mỹ là Jim Waters, biên soạn dựa trên công trình nghiên 
cứu của nhà ngôn ngữ Lý Lạc Nghị, giáo sư chủ nhiệm bộ môn 
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nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ văn tự Viện khoa học xã hội 
Trung Quốc. Diễn biến chữ Hán qua các giai đoạn phát triển 
của nó được trình bầy trong tác phẩm, đã gợi mở cho tôi cách 
lấy các đường nét cơ bản của ngọn bút lông để cấu trúc cho 
từng chữ cái trong chữ quốc ngữ, sau đó sắp đặt các chữ cái (đã 
được chuyển thể) của một từ sao cho cấu hình của từ đó có thể 
dạng chữ phương đông. Tôi mạn phép được gọi chữ viết theo 
cách đó là Chữ Việt. 


Việc làm này thuận tiện cho việc viết thư phấp, ngoài ra nó 
còn dễ viết và đễ đọc bởi lấy gốc từ chữ quốc ngữ, thứ chữ rất 
quen thuộc với nhân dân ta. 


Yêu thích thư pháp, nhưng rủi thay cái tôi thiếu lại là tài 
năng, một yếu tố vô cùng quan trọng để tạo lập tác phẩm. Do 
vậy, tôi soạn cuốn sách nhỏ này với mong muốn góp phần vào 
một thú chơi hết sức tao nhã, có tính văn hóa cao, đó là nghệ 
thuật thư pháp. Tôi hy vọng được những tay bút tài hoa chiếu 
cố, thử đưa chữ quốc ngữ của chúng ta viết đưới dạng Chữ Việt 
vào thư pháp. Nếu công việc gặt hái được kết quả tốt đẹp thì 
đây là viên gạch nhỏ bé mà tôi vinh hạnh được đóng góp vào 
tương lai của sự nghiệp phát triển thư pháp nước nhà. 


Cấu trúc cuốn sách gồm 5 phần: 


L- Phần đầu, tôi giới thiệu phương cách biến đổi cách viết 
chữ quốc ngữ theo đạng Chữ Việt, bằng cách xây dựng các chữ 
cát có nét viết năm trong 8 đường nét cơ bản của bút lông (mỗi 
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chữ cái như thế là một ký tự), cấu hình mỗi ?# tiếng Việt thành 
một chữ nằm trong khuôn hình nhất định, tuy nhiên vẫn tuân 
thủ trình tự viết như cách viết chữ quốc ngữ thông thường. Ví 
dụ: chữ âm được thể hiện như sau: 

Đổi các chữ cái thành các ký tự: 7 ->|, 4 >>, m -> #3, 
Ghép chúng lại: tâm -> ‡$ 

Tôi đặc biệt chú ý tới đặc điểm: Âm của chữ cái đứng đâu 
một từ có tính quyết định đm đọc của từ đó. Ví dụ: đ (âm vô 
thanh) trong đư, đươn, đồng, đương... 4 trong an, am, anh... 
cũng như thế: eJ (phụ âm ghép) trong chỉ, chiến, chàng... và 
øđ (nguyên âm ghép) trong oan, oanh, ơang... Như vậy, các 
chữ cái đứng đầu có thể là nguyên âm (đơn hoặc ghép) hay phụ 
âm (đơn hoặc ghép). Từ đặc điểm này, gần giống với chữ Hán, 
có thể xếp các chữ cái đứng đầu thành bó rhử, chỉ khác là bộ 
thủ của Hán tự có ảnh hưởng chính về øghĩa, còn bộ thủ của 
chữ Việt ảnh hưởng chính về đm. Điều này đễ hiểu vì Hán tự 
xuất phát từ tượng hình, chữ viết của ta thuộc tượng thanh. 


Để giản hóa cách viết và đễ đàng nhận ra khi đọc, với các 
bộ thủ là chữ ghép, ví dụ Tr, Ph, Ng, Uy... Tôi quy về chỉ một 
ký tự mà không ghép ký tự của từng chữ cái như ở chữ quốc 
ngữ, chảng hạn: Tr, Ch cách quy về một ký tự như sau: 
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Một nguyên tắc căn bản, khi biến đổi chữ cái trong chữ 
quốc ngữ sang dạng ký tự, là mô phỏng theo hình đạng chữ cái 
mẫu, sao cho đễ nhận biết. Ví dụ cho các chữ C và G dưới đây: 

®v €›ử, 
G'Á'*Á'*A 

Để làm phong phú cách viết, mỗi bộ thủ cố pắng tạo ra hai, 
ba ký tự khác nhau nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc trên, ví dụ 
ký tự cho phụ âm kép P# có thể là h (theo nguyên mẫu Ph) và 
có thể là + (theo nguyên mẫu F có âm đọc tương tự với Ph). 
Phụ âm kép CH có thể là Ä_ (theo mẫu Ch) hoặc dŠ (theo mẫu 
CHỊ). Phụ âm T có 3 cách viết: T hay † hoặc { 


Tiếp sau bộ thủ là vần, bao gồm một hoặc nhiều chữ cái 
khác. Xây dựng ký tự cho các chữ cái trong vần cũng theo 
nguyên tắc trên, ngoài ra còn sử dụng cách viết bao (viết gộp): 
chữ trước bao chữ sau trong lòng nó. Ví dụ chữ øø cách viết 
bao là v2] chữ ø/: viết bao là M. 


Đo đó, một từ sẽ được viết theo nhiều cách, xin xem cách 
viết cho từ Phong dưới đây: 


..Ố 

Trong mỗi ký tự còn để cập hai lối viết chân và đá thảo. 
Chữ chân có các đường nét ngay, thắng, mạch lạc, còn chữ đá 
thảo thiên về cách viết liền nét bay bướm hơn. Tuy vậy, khi sử 


dụng để viết, không quy định cứng nhắc mà để người viết tùy ý 
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lựa chọn, tôi cho rằng như vậy sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho 
cảm hứng sáng tác của người viết. Xin xem các ví dụ sau đây 
viết cho chữ Thông: 


- # 


Viết chân hoàn toàn Viết đá thảo hoàn toàn - Viết kết hợp chân-đá thảo 


2- Phần hai cuốn sách, tôi đề cập tới cách tập luyện và làm 
quen với cách viết chữ quốc ngữ sang dạng chữ Việt. Tôi soạn 
phần này dành cho bạn đọc lần đầu tiên tiếp xúc với cây bút 
lông, vì nghĩ rằng ở thời đại chúng ta mấy ai sớm biết sử dụng 
thành thạo loại bút này. 


Bước khởi đầu, cũng là bước căn bản, tạo điều kiện để bạn 
đọc tự luyện 8 đường nét cơ bản của bút lông cho thật thành 
thạo. Trên cơ sở đó dễ đàng luyện tập cách viết các ký tự chữ 
cái cũng như các từ theo dạng chữ Việt. 


Ở trang sau nêu một ví dụ về cách luyện viết bộ thủ E, nội 
dung giới thiệu trình tự các nét viết cho ký tự bộ thủ E viết 
chân, cách viết đá thảo, có ô chữ viết mờ để đạm, ô chống để 
tự viết, ô to để tập viết chữ lớn, ô nhỏ để viết chữ nhỏ. 


Cũng tương tự, tất cả 39 ký tự bộ thủ và 21 kí tự chữ cái 
trong vần lần lượt được giới thiệu để bạn đọc luyện viết. Qua 
đó bạn đọc dễ dàng nắm bắt được cách chuyển thể từ các chữ 
cái trong chữ quốc ngữ sang các ký tự tương ứng để dùng trong 
chữ Việt 
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Trình tự nét viết, thứ tự từ trái sang phải 


+ Ký tự chữ E viết chân 


Trình tự nét việt + 
JSC Si 


Z Ô trống để tập viết 


+ Ký tự chữ E viết 


thảo 


+ Ký tự viết mờ để 


đạm cho quen nét 


“Ô lớn - dùng bút lông loại trung _`*Ô nhỏ - bút loại nhỏ hoặc bút kim 


Kế đến, dành một số trang giới thiệu cách viết cho một số 
từ có lượng nét viết từ ít đến nhiều, ở đây không chỉ rõ trình tự 
nét viết của từng ký tự nữa, thay vào đó là trình tự và vị trí các 
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ký tự chữ cái của từng từ, giúp bạn đọc thực hiện thuận tiện 
hơn khi luyện tập cách viết các từ tiếng Việt 


3- Phần ba, tôi giới thiệu 27 ví dụ về cách viết thư pháp để 
bạn đọc tham khảo. Các ví dụ này chú trọng tới hai cách trình 
bày: viết theo hàng ngang và viết theo hàng dọc, qua đó đề cập 
đến bố cục thể hiện trong khuôn khổ một bức thư pháp. Nội 
dung các ví dụ có văn xuôi, thơ ngắn, câu đối, thơ Đường luật, 
câu nói hay... đều là các thể loại thường thấy trong các tác 
phẩm thư pháp. Trong điều kiện biên soạn, các ví dụ nêu trên 
chỉ có giá trị như những minh họa cho phần lý thuyết, chưa thể 
coi là sáng tác thư pháp. 


4-_ Phần bốn, bạn đọc có thể tìm kiếm, đối chứng cách viết 
của gần 1000 từ Hán-Việt được phân theo từng bộ thủ và sắp 
đặt theo thứ tự vần chữ cái. Tôi soạn phần này nhằm mục đích 
trợ giúp bạn đọc thể hiện các từ tiếng Việt thường gặp khi viết 
thư pháp. 


5-_ Cuối sách, tôi cố gắng giới thiệu với bạn đọc một số 
phong cách tạo tác phẩm thư pháp chữ Việt. 


€hiết lập nên cách viết chữ quốc ngữ theo dạng chữ 
phương đông mà tôi mạn phép được đặt tên cho nó là Chữ Việt, 
mục đích duy nhất là dùng nó để viết và đọc thư pháp. Tôi 
tuyệt đối không có ý định thay thế chữ quốc ngữ dùng trong 
mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, bởi chữ quốc ngữ của 


chúng ta vốn dĩ quá ưu việt, muốn cải tiến, bổ xung thêm cho 
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nó thật hết sức khó khăn, huống hồ còn mong tìm kiếm gì một 
phương cách mới để thay thế. 


Cuốn sách này ra đời nhờ không ít sự góp ý quý báu của bè 
bạn, sự động viên chân tình của gia đình. Tôi thành thực biết ơn 
tất cả những at giúp đỡ tôi hoàn thành tâm niệm này. Còn sức 
sống của cuốn sách tới đâu, là nhờ vào thiện ý của bạn đọc. 


Do khả năng kiến thức có hạn, sự nghiên cứu còn nông 
cạn, không tránh khỏi những sai sót cần được sửa đổi, bổ 
khuyết. Tôi rất mong được bạn đọc góp ý. 


TÁC GIẢ 


THư PHáP CHỮ VIỆT 
|- 4# tướœø 


I-1. THỰ PHÁP LÀ GÌ ? 


(Ũhữ viết (văn ft) của các nước phương đông, mà đặc trưng 
là Hán tự của Trung Hoa, có hình thể hết sức độc đáo so với 
các loại chữ viết khác trên thế giới. Hán tự của Trung Hoa (ông 
cha ta còn gọi là chữ N#ø) đã có hơn sáu ngàn năm lịch sử, 
khởi đầu là những ký tự chế tác từ hình thể của vật thực nên 
được gọi là "chữ. tượng hình" thứ chữ mô phỏng theo hình hài 
của vật thực mà ra, do đó còn có tên là chữ đồ họa, ta được 
thấy loại chữ này qua thu thập gần bốn ngàn từ ghi trên giáp 
cốt (mat rùa hoặc xương thú) có từ thời Nhà Thương (1700- 
1066 TƠN). Cùng với thời gian, hình thể chữ Hán ngày nay là 
kết quả chất lọc của nhiều thời cải biến, ý thức tượng hình ban 
đầu mất đi nhiều, những từ chỉ về ý niệm, số học... được chế 
tác phong phú thêm, ngày nay có thể xếp chữ Hán theo sáu 
cách cấu tạo : Tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, giả tá và 
chuyển chú. Việt Nam, Hàn Quốc (Triều Tiên), Nhật Bản... là 
những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều bởi chữ Hán. Chữ Nôm 
của Việt Nam, chữ Hàn quốc, chữ Kana của Nhật Bản... đều 
bất nguồn từ chữ Hán, tùy theo đặc điểm ngôn từ của từng 
nước mà chế tác ra. Vì vậy, có thể nói văn tự của các quốc gia 
này đều có dạng chung với chữ Hán, gọi chung là hể chữ 
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phương dông. Đặc điểm chữ viết của các quốc gia này là nét 
viết rất phong phú, mỗi chữ là một từ và được viết bằng cây bút 
lông - loại bút ngồi mềm - khác hẳn với các loại chữ viết khác 
trên thế giới, khởi đâu đều viết bằng cây bút lông ngỗng - loại 
bút ngòi cứng - Sau này, dù có cải tiến phong phú thêm nhiều, 
hai loại bút trên vẫn man g tính chất đặc trưng đó. 


Ở chữ viết phương đông, bố cục mỗi chữ đều trong khuôn 
hình vuông hoặc chữ nhật rất gọn đẹp, hàng chữ được xếp đặt 
theo chiều đọc từ trên xuống dưới, ít khi được xếp đặt theo 
chiều ngang, mặt khác cây bút lông với cái ngòi mềm của nó, 
thể hiện được những nét viết rất phong phú, độ thanh - đậm 
bao nhiêu là tùy theo ý muốn, nét xơ, nét bông, nét xước... đều 
do người viết chủ động lựa chọn. Với những đặc điểm trên, 
thỏa sức cho nhiều cách viết đẹp, cách viết độc đáo mang đậm 
tính hội họa. Khi viết chữ đạt tới trình độ cao, người ta dùng 
chữ để tạo ra một loại hình nghệ thuật đó là thư pháp, có thể 
nói thư pháp là nghệ thuật biểu hiện chữ mang tính mỹ học, 
một bộ môn nghệ thuật dùng chất liệu là "chữ". 


Nghệ sĩ thư pháp sáng tạo nên cách viết riêng cho mình đã 
thối hồn vào từng chữ, từng nét bút, biến chữ trở nên sống 
động, hàm chứa những ý tưởng, có chiều sâu về nghệ thuật nên 
tự nó đã là tác phẩm, giá trị như một bức tranh. Sự sáng tạo này 
phát triển thành trường phái, các trường phái như thế góp phần 
làm phong phú cho loại hình nghệ thuật này. Qua từng nét bút 
trong bức thư pháp, người nghệ sĩ gửi gắm vào đó những tâm 
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tư, biểu cảm của mình trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trước tình 
người, lẽ sống... để truyền thụ đến người thưởng thức. Bởi vậy 
nội dung thư pháp có tính nhân văn rất cao. 


Cũng vì đặc điểm nêu trên, sau này những tác phẩm thư 
pháp đều có hướng "rút gọn” vào những từ có ý nghĩa sâu xa, 
các danh ngôn, ngạn ngữ, các đoạn văn thơ ngắn mang nội dung 
hàm ý sâu sắc, để sự kết hợp giữa nghĩa và hình của chữ càng 
hoàn hảo hơn trong tác phẩm, đọc chữ thấy nghĩa, xem chữ thấy 
hình, nghệ thuật của hai thể loại vấø và £h ấy hòa quyện nhau 


càng tôn tạo thêm giá trị sâu rộng của một bức thư pháp. 


Thư pháp còn được kết hợp để ghi trên một bức tranh (bức 
họa) hoặc một bức ảnh nghệ thuật như một thành phần trone 
bố cục chung của tác phẩm đó, sự kết hợp này càng làm tăng 
thêm giá trị chung mà không phá vỡ sự hài hòa. 


Mấy nét chính trên đây giúp ta tạm hiểu để trả lời cho câu 
hỏi thế nào là thư pháp. 


[ - 2. CHỮ VIẾT VÀ THƯ PHÁP VIỆT NAM 


đtco truyền thuyết, họ Hồng Bàng lập nên đất nước ta từ 
rất sớm - khoảng trước năm 2300 TƠN ngang thời Viêm đế, 
Hoàng đế ở Trung Hoa. Các triều đại vua Hùng xây dựng đất 
nước trong hơn hai thiên niên ký ( 2300-258 TƠN), rồi đến Nhà 
Thục Phán, Nhà Triệu ( 257-111 TƠN). Sau đó trải qua ba đợt 


` 


Bắc thuộc kéo đài hơn một ngàn năm (Đợt l : 111 TCN-39 S§CN. 
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Đợt 2 : 43-544 SƠN. Đợt 3 : 603-9390 SCN). Từ thời Nhà Ngô 
(939-967 SCN) cho đến nay đất nước chúng ta mới thoát khỏi 
ách Bắc thuộc, giành lại quyển độc lập. 


Từ thế kỷ thứ X trở về trước, trong giai đoạn hơn ba ngàn 
năm ấy, văn tự của chúng ta là gì ? Cho đến nay chưa có công 
trình nghiên cứu nào, tài liệu khảo cổ nào trả lời được câu hỏi 
đó, chúng ta chưa tìm thấy một dấu tích nào để minh chứng là 
của văn tự Việt cổ. Nhưng một điều chắc chắn là nước Việt vào 
thời kỳ đó và cả sau này nữa, chữ viết đã chịu nhiều ảnh hưởng 
của Hán tự Trung Hoa, bằng chứng là từ khi có chữ Nôm, văn 
tự riêng của nước Việt, ra đời khoảng thế kỷ X trong thời Nhà 
Lý, suốt trong nhiều thế kỷ kế tiếp chữ Nôm ngày càng được 
sử dụng rộng rãi, thế nhưng ảnh hưởng của chữ Hán vẫn rất sâu 
đậm trong nền văn hóa và trong ngôn từ của nước Việt ta. 

Từ xa xưa, ở nước ta lưu truyền lại nhiều nhà thư pháp nổi 
danh như Lê Thánh Tông, Cao Bá Quát, Nguyễn Siêu... Những 
di tự được khắc trên vách đá, những hoành phi câu đối trong 
các đình chùa cổ hoặc trong các gia đình có nguồn gốc Nho 
học còn lưu giữ được... cho chúng ta thấy phần nào về thư pháp 
Hán tự ở Việt Nam. Ông cha ta rất quý trọng và yêu thích thư 
pháp. những đoạn văn xưa cho thấy vào các dịp lễ tết hay sự 
Kiện trọng đại nào đó, người dân từ nhà nông chất phác đến 
thương gia giầu có, thường đến xin chữ các bậc đồ nho tôn 
kính để về trang hoàng trong nhà mình, họ trang trọng treo ở 


những nơi đẹp đẽ nhất, có khi còn bồi lên lụa lưu giữ như một 
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thứ tài sản riêng của gia đình mình, đòng họ mình. Có nơi khi 
xin được chữ về còn phải làm lễ trọng thể trước khi treo. Điều 
đó chứng tö đã từ rất lâu thư pháp là món ăn tỉnh thần không 
thể thiếu được của người dân Việt. 


Khi đã xuất hiện chữ Nôm (Thế kỹ X), không thấy nói 
nhiều về thư pháp cho loại văn tự này, có lẽ vì ảnh hưởng của 
Hán tự quá sâu rộng, nhất là đối với các nhà nho, những đệ tử 
trung thành của đạo Khổng, họ luôn coi chữ thánh hiền là trên 
hết, còn với chữ Nôm thường được xem như thứ chữ quê kệch 
"“Nôm na mách qué ?". Cũng có thời, bậc vua chúa có ý thức tự 
tôn tự cường (như Nhà Hồ, vua Quang Trung...) cổ súy cho chữ 
Nôm, nhưng kết quả chưa lấn át nổi sự sùng kính Hán tự, ít 
nhất là trong lĩnh vực thư pháp. 


Vào cuối thế kỷ XVIH, các nhà truyền giáo Bồ đào nha có 
công khai sáng, các trị thức người Việt đã hoàn thiện hệ thống 
chữ viết mới cho nước ta, đó là Chữ quốc ngữ, được dùng cho 
đến ngày nay. Chữ quốc ngữ lấy gốc từ hệ chữ La tinh, sử dụng 
một số chữ cái để ghép chúng lại thành từ theo âm đọc. Hệ 
thống chữ quốc ngữ mang tính khoa học cao, rất hiệu dụng 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống phát triển, đó là sự sáng tạo 
rất 1o lớn (Nhiều quốc gia phương đông mong muốn cải cách 
hệ thống chữ viết nước mình được như thế, đến nay vẫn chưa 
có kết quả). Sự ra đời của chữ quốc ngữ mau chóng đẩy lùi chữ 
Nôm vào quên lãng. Ngày nay, cũng như Hán tự, chữ Nôm đã 
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trở nên xa lạ với người dân Việt Nam, ngoại trừ một số ít người 


vì nghiệp mà còn duyên nợ với chúng, 


Cuối thế kỉ XIX xuất hiện cuốn “Quốc âm tân tư” do Nam 
Thành cư sĩ Nguyễn Tử biên tập (Số AB 636 TVHN). Tác giả 
đề xuất một loại chữ mới, đọc theo tiếng mẹ đẻ, soạn thảo dựa 
theo âm tiếng Việt và tứ thanh trong Khang Hi tự điển, sách 
gồm 6 phần: 

- Căn ám là những âm chính, chia thành 22 âm, dùng 4 nét 
được sắp xếp các đạng khác nhau để thể hiện. 

- Chỉ fir tức âm phụ, chữ phụ, gồm 110 âm (hay 110 chữ). 
Cứ 1 âm chính có 5 âm phụ. Thể hiện bằng cách đùng I nét 
trong 4 nét của âm chính xếp thay đổi vị trí trong âm phụ để 
được 5 âm phụ khác nhau. 

- Phân biệt 8 đấu giọng: 4 dấu giọng dương và 4 dấu giọng 
âm. Lấy ký hiệu hình tròn (O) và nửa vòng tròn (C) để thể hiện. 

- Cách phiên thiết 

- Cách viết chữ: Trong một chữ, bên trái là âm phụ, bên 
phải là âm chính, phần dưới là âm chính, phần trên là âm phụ. 

- Số lượng âm: Có bao nhiêu âm, viết thành bấy nhiêu chữ. 

Như vậy chữ gốc vẫn dùng Hán tự, có thêm các ký hiệu âm 
để phù hợp với tiếng mẹ đẻ. 


Cách viết chữ mới này ra đời đúng vào thời điểm chữ quốc 
ngữ đang thịnh hành và phát triển mạnh, chữ nôm bị suy yếu 
nhiều, vì vậy nó không được phổ biến rộng và mau chóng rơi 
vào tình trạng bị bỏ quên. 
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Nhiều năm gần đây, trong bối cảnh đất nước hòa bình, 
phong trào thư pháp ở Việt Nam được dấy lên mạnh mẽ, đề tài 
chủ yếu văn khai thác Hán tự. Những nhà thư pháp có tiếng 
tầm đều chuyên viết thư pháp chữ Hán, một số trường đại học 
mở khoa Hán - Nôm dào tạo các chuyên viên nghiên cứu về 
lÍnh vực này, đã xuất hiện không ít người có tài viết đẹp. Nhiều 
câu lạc bộ thư pháp viết chữ Hán do các bậc lão thành hữu tâm, 
mong muốn duy trì loại hình nghệ thuật truyền thống này, 
đứng ra thành lập và được khá đông người nhiệt tình hưởng 
ứng, tham gia. Hàng năm, người ta tổ chức cuộc thi thư pháp, 
các buổi cho chữ, những cuộc bình luận... đều nhằm mục đích 
khích lệ phát triển thú chơi tao nhã này. Nhân dân ta, đặc biệt 
là giới trẻ bị cuốn hút rất đông, họ xin chữ vẻ treo, họ tìm hiểu, 
muốn khám phá và thưởng thức. Tuy vậy, rào cản rất lớn đối 
với họ là Hán tự - thứ ngoại ngữ rất khó, rất xa lạ - làm họ 
không thể đọc, không thể hiểu, mà chỉ có thể xem. Điều này 
đã hạn chế rất nhiều đến sự thưởng thức của mỌI người trước 
giá trị của bức thư pháp. 


Gần đây, nhiều họa sĩ muốn khai thác đẻ tài thư họa, vì 
không am tường Hán tự nên chỉ có thể phỏng theo nét bút của 
cô nhân, rồi cũng dẫn đến bế tắc. Nhiều người yêu mến cái 
đẹp của chữ viết bằng bút lông, đã thử nghiệm cách viết chữ 
quốc ngữ qua nét phóng túng của bút lông và đã thu được một 
số kết quả nhất định, tuy nhiên theo nhận định chung của dư 
luận, hệ chữ La tỉnh không đắc địa cho cây bút lông ngòi 


mềm, nên thư pháp loại này cũng vì thế mà khó đạt được điều 
gì như mong muốn. 


THƯ DIIÁĐ CHỮ VIỆT 
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|- 3. SỰ PHÁT TRIỂN THƯ PHÁP Ở PHƯƠNG ĐÔNG 


Ngoài Trung Quốc, quốc gia khởi nguồn và có lịch sử lâu 
đời về nghệ thuật thư pháp. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 
giống như Việt Nam, là các quốc gia chịu ảnh hưởng rất lớn 
bởi Hán tự. Nghệ thuật thư pháp ở các quốc gia đó bạn đầu chủ 
yếu là sử dụng Hán tự, sau này họ đưa chữ viết bản ngữ vào nội 
dung thư pháp. Với lòng tự tôn dân tộc cao, họ khích lệ bằng 
cách quảng bá thư pháp bản ngữ của họ, dưa thư pháp vào 
chương trình giáo dục, đào tạo từ các thế hệ học trò, để tìm 
kiếm nhân tài cho đất nước họ. Đến nay, bên cạnh thư pháp 
viết chữ Hán, nền rðư pháp bản ngữ của hai quốc gia này đã có 
những thành tựu đáng vị nể, rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ 


thuật cao. Tấm gương sáng ấy rất đáng để chúng ta suy ngẫm. 


I- 4. Ý TƯỞNG VỀ MỘT LOẠI THỰ PHÁP CHỮ VIỆT 


Trước yêu cầu thưởng thức nghệ thuật thư pháp của đông 
đảo các tầng lớp dân chúng, với lòng khát khao mong muốn 
đất nước ta có nền thư pháp cho riêng mình, tôi thấy rằng: Hán 
tự trong các tác phẩm thư pháp đương thời ở nước ta không thể 
đáp ứng đầy đủ sự mong mỏi của đại da số người dân Việt, 
đành rằng chữ Hán có những ưu việt riêng về qgữ nghĩa sâu 
rộng, song ngày nay nó không còn mang tính phổ thông như 
các thời kỳ trước đây. Mặt khác, Việt Nam của chúng ta là một 
quốc gia độc lập, có chủ quyền, từ ngàn năm nay đã, đang và 


mãi mãi tồn tại. Chúng ta có hệ thống ngôn từ riêng biệt, nền 
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văn hiến riêng biệt, phong tục tập quán, tình cảm và triết lý 
sống cũng khác, cớ sao chúng ta cứ phải duy lụy thứ chữ du 
nhập từ phía ngoài mà tự khinh khi cái vốn từ ngữ của đất nước 
mình trong lĩnh vực thư pháp. Nói như vậy không có nghĩa bác 
bỏ hoàn toàn chữ Hán trong nền thư pháp nước ta, chúng tôi 
mong muốn bên cạnh chữ Hán là truyền thống cổ xưa, chúng 
ta còn có thư pháp viết bằng bản ngữ, cũng như ở Nhật Bản 
người ta viết thư pháp bằng chữ Kana (chữ Nhật) và vẫn tồn tại 
bộ phận thư pháp viết chữ Hán. Ngôn ngữ Việt Nam có rất 
nhiều từ Hán-Việt, nó được hình thành từ quá trình giao lưu 
giữa hai quốc gia, hai dân tộc trong hàng ngàn năm nay. Ở mỗi 
chữ Hán có đặc điểm ý nghĩa rất thâm sâu, nhiều từ đổng đm 
nhưng đƒ neh¿ nên có nhiều cách viết cho nó, tỷ dụ âm THÁI 
có cách viết mang nghĩa to lớn, vĩ đại ( ®), một cách viết 
khác ( z ) lại mang nghĩa mầu sắc rực rỡ... Từ Hán-Việt 
không có tính chất ấy, song tùy từng văn cảnh mà vẫn phân 
biệt được, tỷ dụ £héi bình nghĩa khác hẳn với xác thái. Như thế 
việc dùng từ ngữ Việt Nam trong thư pháp cũng không mấy 
hạn chế về khía cạnh này. Ý tưởng về một loại thư pháp chữ 
Việt của tôi xuất phát từ những ý nghĩ ấy. 


So sánh đặc tính của hai loại bút: ngòi cứng và ngòi mềm. 
Ở bút ngòi cứng, nhìn chung đâu ngồi đều có tiết điện hình 
chữ nhật, chỉ khác là tỷ lệ giữa hai cạnh tiết điện ấy khác nhau 
để có các loại bút khác nhau, các nét viết được tạo ra đơn thuần 
do kích thước của hai cạnh đó: nét thanh mảnh có bởi cạnh 


ngắn và nét đậm đo bởi cạnh dài, với một ngòi bút nhất định 
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chúng ta không thể tạo được độ mảnh tùy ý và cũng không thể 
có độ đậm theo ý muốn. Ngòi cứng (đặc biệt là ngòi rông) có 
thể cho ta những nét viết uốn lượn, bay bướm, nhưng không đủ 
để đáp ứng những nét viết với độ thanh, đậm phong phú trong 
một bức thư họa. Cồn ở ngòi mềm, thường được cấu tạo hình 
bầu thuôn, ngọn bút nhọn, tư thế cầm cây bút dựng đứng, độ 
thanh đậm của nét viết đo nó tạo ra tùy thuộc vào độ ấn, nhấc 
bút hoặc độ năm nghiêng ngòi bút của người viết, vì thế mà nét 
viết phong phú hơn, phù hợp với yêu cầu viết thư pháp hơn. So 
sánh như thế để thấy rằng chữ quốc ngữ - hệ chữ sinh ra từ đặc 
tính cây bút ngòi cứng - khó có thể dùng bút lông ngòi mềm để 
thể hiện thư pháp. 


Muốn sử dụng ngọn bút lông truyền thống để tạo nên thần 
thái cho bức thư pháp lấy chữ quốc ngữ làm chất liệu, trước hết 
phải chuyển đổi chữ quốc ngữ sang dạng chữ viết phương 
đông, muốn thế phải ứng dụng tám đường nét cơ bản của ngọn 
bút lông vào việc xây dựng các ký tự cho những chữ cái, sau 
nữa phải đưa mỗi từ tiếng Việt vào một khuôn chữ riêng, sắp 
đặt nó theo mô típ truyền thống của thể chữ phương đông. 
Điều đó có nghĩa phải chuyến đổi chữ quốc ngữ sang một hình 
thái Khác, sự chuyển đổi chính không phải là đi tìm hình thái 
mới cho mỗi chữ cái trong chữ quốc ngữ, mà là sử dụng tám 
đường nét cơ bản cải đổi các chữ cái sẵn có sao cho ngọn bút 
lông thao tác được dễ dàng, lấy ví dụ: chữ a với nguyên mẫu 
8 có thể chuyển thành 4 - j - Ä., Chữ cái " với nguyên 
mẫu Í chuyểnthành F1 - TV - FQ.. Làm như thế vừa tạo 
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điều kiện đẻ nhận biết cho người đọc, vì nó không xa lạ bao 
nhiêu so với hình dạng chữ quốc ngữ quen dùng, vừa để đàng 
thao tác khi dùng bút lông. 


Việc ghép các ký tự chữ cái của một từ ở chữ quốc ngữ đặt 
năm trong khuôn hình nhất định cũng cần có những quy định 
cụ thể, như thế ta đã có được một thể chữ theo phong cách 
phương đông, rất thích hợp để dùng viết thư pháp. Tất nhiên, 
với phương cách ấy, một lần nữa kháng định hoàn toàn không 
có ý định phủ nhận cách viết "La tình" của chữ quốc ngữ, vì nó 
đã quá tối ưu, mà chỉ mong muốn sử dụng không ngoài lĩnh 
vực thư pháp. 


Tìm Kiếm phương cách thực hiện ý tưởng trên là nội dung 
chủ yếu của cuốn sách nhỏ bé này, Mong muốn sao được 
nhiều người đọc đồng cảm. cùng góp công sức để có thể hoàn 
chính tới mức cao nhầt cho nền thư pháp chữ Việt ngày càng 


đạt kết quả tốt đẹp hơn, có nhiều thành tựu như mong muốn. 
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^ ` T« ~ : + ..” ¿ 
|Ì- 226¿ điều tìm lếu ĐỀ sự phát triểu củ“ 
20á~t tự oà nến thứ piưáp Cruuty 260đ 


II - 1. QUÁ TRÌNH CẢI BIẾN CHỮ HÁN 


Trị qua gần sáu ngàn năm lịch sử, chữ Hán của nước 
Trung Hoa có nhiều cải biến đáng kể, khởi nguồn từ lối chữ 
tượng hình thuận túy, nghĩa là mô phóng từ hình hài của vật 
thực mà chế tác ra. Lối chữ này được sử dụng trong suốt thời 
gian dài hàng ngàn năm (từ Viêm đế, Hoàng đế 2600 TCN đến 
đời Nhà Thương qua đầu thời kỳ Nhà Chu 1660 TCN ), ngày 
nay đã tìm thấy dấu tích gần bốn ngàn chữ khắc trên giấp cốt, 
nên được gọi là Giáp cốt văn. Các tên khác của loại chữ viết 
này là Bóc từ, Khế văn hay Âu khư văn 1, tầy thuộc vào quan 
nệm : chữ để ghủ lại lời bói toán (ðốc zz), chữ được khắc bằng 
Khế đao (Khế văn) hay chữ được tìm thấy ở Âu Khư nay là 
huyện An Dương tỉnh Hà Nam TQ (Âu kh văn f). Loại chữ 
này rất mộc mạc, thô sơ, nét khắc bằng dao, nhìn chung là 
chưa được hoàn chỉnh. 


Thời Thương - Chu (1700-221 TCN) xuất hiện loại chữ có 
nhiều cải biến, khắc hoặc đúc trên các vật dụng bằng đồng, 
nên được gọi là Kim văn. Trong hơn sáu ngàn chữ tìm thấy, 
phần lớn được khắc trên các quả chuông và đỉnh nên chữ còn 
có tên gọi là Chung đỉnh văn. Loại chữ này vào thời kỳ đầu 
hình thể khá giống với Giáp cốt văn, càng về sau nét càng 
phong phú thêm và khác biệt hẳn, các từ thuộc lĩnh vực trừu 
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tượng, toán số (không có ở vật thực) đã xuất hiện. Nhìn chung 
loại chữ này đã hoàn chính hơn rất nhiều. 


Đến thời Chiến quốc - Tần Thủy Hoàng (475-207 TƠN). 
Trung Hoa chia thành bẩy nước, chữ viết ở mỗi nước có nhiều 
điểm khác biệt, nước Tần dùng loại chữ Đợi 0rin hay còn gọi 
là Trụ văn, Sau này Tần Thủy Hoàng thống nhất được gians 
sơn, ông đã quy tụ lại hệ thống chữ viết thành một loại chữ 
thống nhất, đó là 7/ểu triện. Loại chữ này lấy gốc từ Đại triện 
có giản hóa và thêm thất. Việc thống nhất hệ thống chữ viết 
của Nhà Tần đã có tác dụng lớn đối với việc quy phạm hóa chữ 
Hán. Trong giai đoạn này đã thấy việc sử dụng cây bút lông 
để viết trên các thân tre, trúc hoặc các vuông lụa. Vào cuối thời 
kỳ, kỹ nghệ làm bút lông phát triển cao, người ta đã biết sử 
đụng lông của các loại thú để chế tạo ngòi bút, đáp ứng đòi hỏi 


của nét viết ngày càng tình tế, phức tạp hơn. 


Sau Nhà Tần là Nhà Hán kéo dài đến thời Tam quốc (265 
3CN). Thời kỳ này đạng chữ viết thông dụng là /¿ zhư. Còn có 
các tên gọi khác như /!án !¿, Tử thư, Bát phán... Đặc điểm cơ 
bản của chữ ¿ là đã sử dụng tám nét chính trong Hán tự : 
Chấm, hoành, xổ, mác, phầy, hát, khung, móc. Nó làm đà cho 
sự phát triển các dạng chữ sau này, đó là các đạng chữ đến 
nay vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Vì vậy có thể coi thời kỳ 
này như một chiếc cầu nối, một bước ngoặt quan trọng chuyển 
thể từ giai đoạn cố văn ( (các đạng chữ trước đó) sang giai 


đoạn kứn văn tự (các đạng chữ sau này) của chữ Hán. 
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Những năm đầu công nguyên, cùng với sự thịnh vượng của 
xã hội Nhà Hán, văn nghiệp Trung Hoa phát triển mạnh, dẫn 
tới sự ra đời của một dạng chữ chỉnh chu, chuẩn mực, nét viết 
ngay ngắn, rõ ràng, đó là Khải thư. Dạng chữ này ảnh hưởng 
mạnh mẽ tới các quốc gia lân bang như ở nước ta, Nhật Bản, 
Hàn Quốc... nó khắc sâu vào lòng người như một dạng chữ của 
thánh hiền. Vì vậy, ở Trung Quốc cũng như ở các quốc gia 
phương đông khác, nó còn được lưu hành cho đến tận ngày 
nay. Ngoài tên gọi trên còn có các tên gọi khác như Chính thu, 
Chản thự, Nhiều nhà thư pháp được nổi đanh nhờ bởi viết 
đạng chữ này. 


Xuất hiện sớm hơn Khởi thư, ngay từ thời kỳ đầu Nhà Hán, 
Thảo thư là một dạng chữ viết lạ, nó biến thể đạng chữ^Lệ để 
viết nhanh, liền nét, nên còn được gọi là 7ñđo !¿. Từ cuối Nhà 
Hán trở di, Tháo thuy hoàn toàn thoát ly khỏi ảnh hưởng của L¿ 
thu và chịu ảnh hưởng của dạng chữ Khởi, lúc này có tên gọi là 
Kửm tháo được lưu tồn cho đến ngày nay. Đến đời Nhà Đường 
xuất hiện một dạng chữ 7¿o khác có tên là Cuông thảo, rất 
khó đọc nhưng nét viết lại rất bay bướm, ngông cuồng. Như 
vậy, có thể do sự phóng túng của nho sinh trong một xã hội 
phồn thịnh, tâm hồn được rộng mở, bay bổng nên mới cho ra 
đời các dạng chữ 7?hdo này. Dặc điểm của Thảo thư là đơn 
giản hóa các nét viết để nối liền nhau, bộ thủ vay mượn lẫn 
nhau, tạo ra sự phóng khoáng cho nét viết. Ngoài các đối tượng 
"học cao” mọi người thuộc đối tượng khác đều rất khó khăn để 
nhận biết dạng chữ này. Tuy vậy, người ta vẫn rất yêu mến lối 
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viết 7hđo vì nó tỉnh túy, thoát khôi nhiều giằng buộc và có tính 
thẩm mỹ cao. 


Do nhu cầu cần viết nhanh, mặt khác vẫn đảm bảo tính phổ 
thông để người người nhận biết dễ dàng, một dạng chữ khác 
xuất hiện, nửa mang tính chính tắc của Khải thư, nửa có chất 
phóng khoáng của Thảo thư, đó là Hành thư. 


Vì viết được nhanh lại không khó để nhận biết mà #ành 
thư đã được mọi tầng lớp dân chúng nhiệt tình đón nhận. Ở 
Việt Nam, một số câu đối treo trong Văn miếu cũng được viết 
dưới dạng chữ này. Hành thư được dùng nhiêu nhất vào thời 
Tam quốc và Nhà Tấn (220-420 SCN), đến nay nó vẫn được 
đân chúng ưa dùng. 


Ngay từ đầu giai đoạn Kửm văn tự, trong nhân dân lác đác 
đã có lối viết giản hóa, thường được gọi là "Thảo thư Khải 
hóa” có nghĩa là thứ chữ lấy cách của Thảo để giản hóa chữ 
Khải, sau này có rất nhiều chữ được giản hóa như vậy. Năm 
1956, chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thu thập 
các chữ giản hóa đó và thêm một số chữ khác nữa do các Nhà 
nghiên cứu ngôn ngữ đề xuất, lập thành đạng chữ Giẩn thể, sử 
dụng phổ cập trong cả nước Trung Hoa (nội địa). Thực ra, số 
chữ Giản thể không nhiều, chỉ có khoảng chưa đến ba ngàn 
chữ. Những chữ còn lại vẫn dùng dạng Khởi thư, 


Dạng chữ được gọi là Phần thể chính là chữ Khải đã được 
giản hóa (Phôn là nhiều, gọi Phồn rhể tức nhiều nét để phân 
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biệt với Giản thể có số nét đã được bớt đi nhiều), các chữ Phồn 
thể này ở Đài Loan và bộ phận người Hoa ở nước ngoài vẫn sử 
dụng (họ không dùng dạng chữ Giản thể). 


Nói tóm lại, quá trình phát triển chữ Hán phát sinh sáu loại 
chữ chính : Giáp cốt văn, Kim văn, Lệ thự, Khải thư, Tháo thứ, 
Hành thự và Giản thể. Thời gian xuất hiện có lúc đan xen, 
không nhất thiết phải là dạng chữ sau nối tiếp dạng chữ trước. 
Tất cả sáu dạng chữ đó ra đời đều với mục đích đáp ứng nhu 
cầu của xã hội , tùy thuộc vào trình độ phát triển cũng như sự 
phồn thịnh của nền kinh tế từng thời kỳ, dẫn tới nhu cầu cao 
của tỉnh thần. Các dạng chữ trong giai đoạn Km vấn tự (từ 
Khải thư trở đì) vẫn được lưu hành cho đến ngầy nay. 


Hán tự ở Việt Nam đều thấy xuất hiện các dạng chữ trên, 
tõ nhất là các dạng trong giai đoạn Kim văn fi, tuy vậy dấu 
tích còn để lại cho thấy nước ta có dùng dạng chữ 7iểi triện 
(ghi trên tháp Báo Ân còn sót lại bên hồ Hoàn kiếm, trên một 
số tháp mộ của các ngôi chùa cổ...). Điều đó chứng minh rằng 
từ xa xưa Hán tự Trung Hoa đã có ảnh hưởng rất lớn và kéo dài 
trong suốt quá trình lịch sử lập quốc của chúng ta. 


II - 2. ĐIỂM QUA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỮ HÁN 


- Ở chữ Hán, mỗi từ là một chữ riêng biệt, có chăng sự 
giống nhau ở một số chữ là chúng có chung một bộ /iu„i, ví như 
bộ thuỷ, bộ mộc... Tỷ dụ: Các chữ /ng ( VN ) râm (ŸJỦ ) 
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hay chữ sơ(_ ÿŸ ), đều mang bộ ¿iy(  ) ở bên trái. Sở dĩ 
vậy, vì nghĩa của chúng đều có liên quan tới thủy là nước: 
thương là mầu xanh của biển trong từ thương hải, frẩm là chìm 
đắm trong từ trầm tĩnh, sơ là cát do nước tách tán từ đá mà ra 
(Thuyết văn: Sa, thủy tán thạch đã). Điều này rất khác với kết 
cấu của từ hệ La tinh, các từ viết theo đạng chữ La tỉnh là Sự 
ghép nối một số chữ cái trong bảng chữ cái mà thành. 


- Mỗi một chữ của chữ Hán là tập hợp bởi một số nét viéf 
(rong 8 nét cơ bản), được viết từ trái sang phải và từ trên 
xuống dưới. Có những chữ chỉ có một nét, hai nét hoặc ba bốn 
nét... cũng có những chữ rất nhiều nét, mười tám, mười chín 
thậm chí hai mươi và trên hai mươi nét. Người ta thường phân 
biệt các chữ theo số nét viết để tiện cho việc tra cứu. 


- Bố cục của tập hợp nét phân thành một, hai hay ba hàng 
dọc. ðố cục cả chữ xếp đặt trong khuôn hình chữ nhật, thường 
là hình chữ nhật có tỷ lệ vàng (5/8), cũng có khi sử dụng khuôn 
hình vuông hoặc chữ nhật gày hơn. 


- Chữ Hán không phân biệt chữ thường, chữ hoa như ở thể 
chữ La tinh, mà chỉ có lối viết kiểu chữ in và lối viết lay. 


- Hiện nay, chữ Hán mới thông dụng lối viết ngang, từ trái 
qua phải, hàng sau ở đưới hàng trước như quy tắc viết chữ của 
hệ La tỉnh. Trước đây, nó có lối viết khác hẳn : các chữ viết 
theo hàng dọc, trên trước dưới sau, các hàng chữ bố trí từ phải 
qua trái, thậm chí gáy sách ở về phía phải chứ không ở phía 
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trái như sách hiện nay. Đôi khi cũng có viết ngang (như ở các 
bức hoành) nhưng thứ tự chữ vẫn phải viết từ phải qua trái. 


II - 3. THƯ PHÁP TRUNG HOA 


€ùng với sự phát triển dạng chữ viết, nghệ thuật thư pháp 
của Trung Hoa đã xuất hiện từ rất lâu đời, nhưng nở rộ nhất, có 
nhiều tỉnh hoa nhất vẫn là giai đoạn Km văn tự. 


Thư pháp Trung Hoa coi trọng về kỹ thuật, nghĩa là từ cách 
cầm bút, điều khiển ngọn bút, kết cấu, bố cục và quan trọng 
hơn cả là tập trung vào thần vận. Cách cầm bút thì "chỉ thực, 
Chưởng hư” năm ngón tay cùng hiệp lực trong khi bàn tay 
buông lỏng. Cách vận bút sao cho có đủ các nét : chính, lệch, 
suôi , ngược, kín, hở... mỗi nét đều có ý nghĩa riêng của nó : 
chính làm cốt lõi, lệch tạo thần thái, kín cho khí thế, hở phát 
tinh thần...Về kết cấu tức kết thể, kết tự là sự lựa chọn các hình 
thái ngay thẳng, cân đối, sinh động, biến hóa, nghiêm cẩn, 
chênh vênh... Về bố cục là cách xắp đặt hài hòa giữa chữ với 
chữ, dòng với đồng, điểm thêm các đấu đỏ của triện son trong 
một mặt phẳng giới hạn đã được định trước của bức thư pháp. 
Còn thần vận là linh hồn của tác phẩm thư pháp, nó được tạo 
bởi phong độ, khí thế, thân thái, tỉnh thần mà tác giả đã truyền 
vào bức thư pháp. Bởi vậy, khi sáng tác thư pháp nghệ sĩ cần 
tập trung thần lực cao độ, khi khí lực xung mãn đầy đủ mới là 
lúc đặt bút, đã đặt bút là phát tiết, xuất thân. Có thể tóm lược 
bằng ba chữ sau : Chỉ - Quán - Phát tuệ. 
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Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, vẻ đẹp của thư 
pháp là sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp của nội dung với hình 
thức. Trong nội dung bao gồm cái đẹp của thực thể khách quan 
và cái đẹp của tỉnh thần chủ quan. Đó là sự hòa chộn bởi cái 
đẹp về phong thần và khí thế, hình tượng và thực chất, cấu trúc 
và quan hệ, khung cảnh và bầu không khí với khí chất tính 
cách, tu đưỡng tư tưởng, tri thức học vấn, ý thức thẩm mỹ, hoạt 
động tình cảm, tài năng nghệ thuật và kỹ xảo sáng tác. Còn 
hình thức là kết thể, chương pháp, thân vận được biểu hiện bởi 
hình thái, đường nét và độ đậm nhạt của mực (heo sơ đồ cấu 
thành mỹ học thư pháp của Thiên Bạch - nhà nghiên cứu thư 
pháp Trung Quốc). 


Trung Hoa có nhiều nhà thư pháp tài danh, trong đó phải 
kể đến : 

- Thế ký IV : có Vương Hy Chi ở Sơn Đông (sở trường về 
Khái, Hành và Thảo), Vương Hiến Chỉ con thứ bẩy của 
Vương Hy Chi (Hành và Thảo). 

- Thế ký VI : có Ngu Thế Nam ở Chiết Giang nổi tiếng về 
khắc chữ bia và Âu Đương Tuân ở Hồ Nam (một trong bến nhà 
Khải thư lớn của TQ). 

- Thế kỷ VI : có Chử Toại Lương ở Hà Nam (nổi tiếng vẻ 
Khải thi 

- Thế ký VI : có Lý Ưng người Giang Tô (Hành thô, 
Trương Húc ở Tô Châu, Giang Tô nổi danh viết Cuồng Thảo 
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nên được gọi là Thảo thánh. Nhan Châu Khanh là một trong 
bốn nhà Khải thư lớn của TQ, nhà sư Hoài Tố (Cuồng thảo) 
người Hồ Nam, ông còn có biệt hiệu là Túy tăng. 

- Thế kỷ IX : có Liễu Công Quyền ở Thiểm Tây là một 
trong bốn nhà Khởi hư lớn của TQ, 


- Thế kỷ X ; có Dương Ngưng Thức người Thiểm Tây 


- Thế kỷ XI: có Thái Tương một trong 4 nhà thư pháp lớn 
đời Tống giỏi về Khải, Hành, Thảo, ngoài ra còn có Tô Thức 
người Tứ Xuyên, Hoàng Đình Kiên người Giang Tây (Hành 
thư, Cuồng thảo), Mễ Phất ở Sơn Tây (Hành thảo) 


- Thế kỷ XI : có Triệu Tín (Khi, Hành, Thảo) 


- Thế kỷ XII ; có Triệu Mạnh Diêu người Chiết Giang 
(Khải Hành), Tiên Vụ Khu người Bắc Kính (Khải, Hành, 
Thao). 


- Thế kỷ XIV : có Khang Lý Quỳ Quỳ người Mông Cổ ở 
Tân Cương (Khải, Hành, Thảo) 


- Thế ký XV-XVI : Chúc Doãn Minh ở Tô Châu nổi tiếng 
về Cuồng Thảo, Văn Trưng Minh người Giang Tô (Tiểu khải, 
Hành thảo) 


- Thế kỷ XVI-XVII : Đồng Kỳ Xương người Thượng Hải 
(Hành tháo) Trương Thụy Đồ người Phúc Kiến (Hành thảo) và 
Vương Đạc ở Hồ Nam (Hành, Thảo) 
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- Thế kỷ XVIII : có Trịnh Nhiếp, một trong tám quái kiệt 
về thư pháp của Dương Châu, nổi tiếng nhờ viết lẫn lộn cả 
Khải, Lệ, Hành trong một bức thư pháp mà thể chữ nào cũng 
đặc sắc. Lưu Dung (thường được gọi là Lưu gù) người Sơn 
Đông, nổi tiếng về Hành thục. 


- Thế kỷ XIX : có Hà Triệu Cơ ở Hồ Nam nổi tiếng về 
Hành thư vào cuối đời Nhà Thanh. 


in... 
l TỦ LTI ch g4 
s5 nông | dH 
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“Thanh chân từ ý” 
Tác giả: Ngô Hồ Phàm 


bà *xc Xaksakhkasôksks-% 


_ | 


Nghe đàn" 
T 
(Đời Nhà Tống) 


dc phầm của Triêu Cát 
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“Thanh chân từ Ý” 
Tác giả: Ngô Hồ Phàm 


"Nghe đàn” 
Tác phẩm của Triệu Cát 
(Đời Nhà Tống) 
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Bài từ của Ngu Tập 
(Trích “Minh Tống Quảng thư”) 


Bút pháp Tống Quảng - Đời Minh 
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lÍI - -Ä€ược qua sự piuát triển tư pitáp 
(tật ðd:‹: (*) 


III - 1. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA NHẬT BẢN 


€ách đây khoảng 2000 năm, chữ Hán của Trung Hoa dã 
được truyền vào nước Nhật, song phải đến thế kỷ V, thế kỷ VỊ 
mới được sử dụng phổ biến rộng rãi. Không lâu sau đó, người 
Nhật đã dựa vào chữ Hán chế tác ra chữ Katakana từ nửa bên 
phải hoặc nửa bên trái chữ Hán và chữ Kana biến thể, chữ 
Hiragana từ thể thư pháp chữ So (Thảo thư) của Hán tự. Giống 
như chữ Nôm của ta chữ Nhật là chữ viết biểu âm (tượng 
thanh), hoàn toàn khác với Hán tự: ban đầu là chữ viết biểu ý 
(tượng hình), sau phát triển theo sáu cách: tượng hình, chỉ sự, 
hội ý, hình thanh, giả tá và chuyển chú. Người Nhật đặc biệt 
tôn sùng lời nói, sự kính trọng và yêu quý từ ngữ trong việc 
truyền đạt ý tưởng đã sinh ra những bài hát Waka (Hòa ca, thể 
năm câu) và thơ Haiku (Bài cú thể ba câu) trong nền văn học 
đặc trưng của Nhật Bản, chữ thể hiện ban đầu là chữ Kana, sau 
đó chuyển sang chữ Hán mang tính nghệ thuật và tạo ra 
phương pháp biểu hiện chữ Kana độc đáo. Cho đến nay người 
Nhật vẫn sử dụng tổng hợp ba thứ chữ Hán, Katakana và 
Hiragana trong hệ thống chữ viết của mình. 


(*) Viết thao tài liệu của Hội Thư pháp MAINICHI Nhật Bản 


THU ĐHÁP CHỮ VIỆT 
lIl - 2. NỀN THƯ PHÁP NHẬT BẢN 


Trước thế chiến thứ hai, nên thư pháp của Nhật mà người 
Nhật gọi là "thư pháp truyền thống" chủ yếu được viết bằng 
chữ Hán, đó cũng là tình trạng chung của các nước chịu nhiều 
ảnh hướng của chữ Hán tới hệ thống chữ viết của mình. Từ sau 
thế chiến, cùng với sự chuyển mình vươn tới đỉnh cao của sự 
phát triển kinh tế, nước Nhật đã đưa nền thư pháp của mình 
sang một giai đoạn mới, giai đoạn thư pháp hiện đại. 


Trên cơ sở hệ thống chữ viết của Nhật bao gồm chữ Hán, 
chữ Kana, chữ Hiragana. Người Nhật thử nghiệm các dạng chữ 
này trên tác phẩm thư pháp và cuộc triển lãm đầu tiên năm 
I9248 đã thu hái được kết quả tốt đẹp, từ đó đến nay nền thư 
pháp hiện đại Nhật Bản không ngừng phát triển. Tổ chức thư 
pháp Mainichi hoạt động rất tích cực, đã có 55 cuộc triển lãm 
để giới thiệu thư pháp ở nhiều nước trên thế giới như Pháp, 
Đức, Ý, Singapo, Trung Quốc, Mã Lai, Hàn Quốc... gây được sự 
chú ý về giá trị nghệ thuật và được đánh giá rất cao, ngay Cả Ở 
các nước phương tây. 


Thư pháp hiện đại Nhật Bản ngày nay được chia thành 7 bộ 
môn như sau; 


* Bộ môn thư pháp chữ Hán - Khai thác các thể loại thư 
pháp như Ten (Triện thư), Rei (Lệ thư), Kai (Khải thư), Gyo 
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(Hành thư), So (Thảo thư). Tìm kiếm cách thể hiện hiện đại lẫn 
trong cái truyền thống. 


* Bộ môn thự pháp chữ Kana - Chữ Kana được cải biến từ 
chữ Katakana theo thể chữ So của Hán tự để viết các từ ngữ 
đẹp của Nhật Bản, những bài hát Waka và thơ Kaiku. Các tác 
gia đi tìm vẻ đẹp của chữ Kana hiện đại hòa trộn với cảm giác 
mới như Kana chữ lớn (nguồn gốc chữ Kana là chữ nhỏ). 


* Bộ môn thịt pháp văn thơ cận đại - Lấy văn và thơ hiện 
đại làm đề tài. Bộ môn này được nhiều người thưởng ngoạn vì 
nó điều hòa chữ Hán và chữ Kana, rất đễ đọc. 


* Bộ môn thịt pháp viết chữ lớn (Đại tự) - Số lượng chữ 
trong tác phẩm chỉ từ 1 đến 2 chữ. Việc định hướng tạo hình, 
đường nét tôi luyện, sáng tạo các gam màu đcn trắng đã tạo ra 
một phong cách mới trong thế giới thư pháp. 


* Bộ môn thư pháp triện khác - Trên những khuôn đá 
vuông 3x3 cm, người ta khắc những bản thư pháp chữ viết thời 
cổ đại Trung Hoa, rồi in trên giấy. Sự tương phản giữa màu đỏ 
và trắng rất đẹp, cảm giác tạo hình được hòa quyện trong một 
không gian hẹp. 


* Bộ môn thư pháp chữ khắc - Trên nguyên liệu gỗ, người 
ta khắc chữ viết mang tính lập thể, được tô bằng nhiều màu 
sắc, có mối quan hệ sâu sắc với bộ môn nghệ thuật khác như 
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mí thuật công nghệ, điêu khắc. Bộ môn này đang gây được sự 
chú ý. 


* Bộ môn thự pháp Tiên vệ thư (ZenEi) - Bộ môn này coi 
thư pháp là biểu hiện nhân cách con người, nó chịu ảnh hưởng 
của hội họa trừu tượng phương tây, của triết học phương đông. 
Không bị giới hạn bởi việc lấy chữ làm nguyên liệu chính, 
người viết tự do thể hiện tâm hồn mình ra tác phẩm mang tính 
trừu tượng. 


Ngày nay, có hàng trăm tác giả nổi tiếng mang lại cho 
nước Nhật rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, ngoài 
ra phong trào viết thư pháp đã lan rộng khắp đất nước Nhật, 
được quảng đại quần chúng Nhật hưởng ứng, đón nhận. Thư 
pháp đã đi vào lòng người, là món ăn tinh thần không thể thiếu 
trong đời sống văn hóa của nhân dân Nhật. 


baad \ 
chữ Kana- "Lô" (con cò) : h 4 


1i]ima Shunkei ụ | 


thơ của Kawahigashi Heikigoto \ 
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SuzukI Toka 
Huyền Đạt 
St trong trăng không 


bản đục trong sự việc 
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Uno Sesson 
Tiền vệ thụr 


Dáng rồng 


Kataoka Shigekazu 


Tiêu Táp 


Tiếng gió thu buồn bã 
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2V gHÀ) “ F Xã 
|V - 2hbâm te tuột số đặc điểm cửa từ 
tiêmg “Giệt 


IV - 1. CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT 


đúng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ, 12 nguyên âm và 17 
phụ âm (tromg đó phụ âm Q không được dùng như một phụ 
âm độc lập). Ngoài ra, tiếng Việt còn sử dụng 9 phụ âm ghép 
và 2 âm ghép đặc biệt. 


\V- 1-1 Nguyên âm : (Những chữ cái có thể đọc thành tiếng - 
hữu thanh - với âm riêng biệt ở mỗi chữ). 

Có 12 nguyên âm đơn, bao gồm 4 nhóm đồng loại về cách viết 
nhưng khác biệt về cách phát âm : A - Ä- Â /E-Ê/O-Ø- 
Ô/ U-Ưvwvà2 nguyên âm đồng âm nhưng tách biệt về cách 
viết : I- Y, Các nguyên âm này đều có khả năng đứng ở đầu 
từ. Trong cấu trúc tiếng Việt, các nguyên âm chủ yếu đóng vai 
trò tạo vần, ở mỗi vần có thể có từ một đến ba nguyên âm, 
song âm của vần bao giờ cũng là âm đơn, điều này khác biệt 
với các ngôn ngữ khác cùng sử dụng hệ chữ La tỉnh. 


IV- 1-2 Phụ âm : (Những chữ cái không thể đọc thành tiếng - 
vô fỦlanh - có nghĩa không thể phân biệt được chúng qua âm 
đọc, khi cần phân biệt bằng cách phát âm cho mỗi phụ âm, 
phải “mượn” một nguyên âm đi kèm, nguyên âm này được 
“đặt” ở phía sau hoặc phía trước phụ âm đó sao cho dễ phát 
âm. Ví dụ: B - đọc là "bé", M- đọc là "em", X - đọc là " 1X”). 
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Có 17 phụ âm đơn, trong số đó có II phụ âm chỉ đứng ở 
đầu từ là: B-D-Ð-G-H-K-L-R-S-V-X. 4phụ âm 
đứng ở đầu lần cuối từ là : €C- M-N- TT và 1 phụ âm chỉ đứng 
ở cuối từ : P. Riêng Q là một phụ âm. không thấy trường hợp 
nào dùng khi đứng một mình. 


IV-1-3_ Phụ âm phép : 


Có 8 phụ âm ghép kép, trong đó chỉ đứng ở đầu từ có 5 : 
GH - KH - PH - TH - TR và 3 đứng ở đầu từ lẫn cuối từ : CH - 
NG- NH. Ngoài ra duy nhất có I phụ âm phép ba và cũng chỉ 
đứng ở đầu từ : NGH. 


IV- 1-4 Âm shép đặc biệt : 


Có 2 âm phép đặc biệt, chúng được ghép bởi ! phụ âm với 
[ nguyên âm, đó là QU và GI. Hai âm ghép này chỉ đứng ở đầu 
từ. 


IV-2_ CẤU TRÚC TỪ TIẾNG VIỆT 


(ác "Từ" trong tiếng Việt đều có chung một đặc điểm là 
âm đơn. Âm của từ được cấu thành bởi âm của vần hoặc do 
phụ âm ở đầu từ kết hợp với âm của vần mà thành. Thời xa xưa 
từ tiếng Việt cổ cũng có đm kép do có 2 phụ âm đơn đứng ở 
đầu từ như : BL trong từ Blời ( đọc là "bờ - lời", nghĩa là trời) . 
Đến nay tiếng Việt đã mất hẳn các từ âm kép đó, đặc điểm này 


nay chỉ còn thấy ở một số từ của tiếng đân tộc thiểu số (điển 


MU) 
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hình là ở vùng Tây nguyên), ví dụ BL trong từ "blach", KR 
trong từ "krông", MN trong từ "mnông", KL trong từ “klở"... 


Để định âm sắc của "Từ", tiếng Việt dùng 6 dấu là : Không 
dấu - dấu sắc (2 ) - đấu huyền (` ) - đấu hỏi (; ) - dấu ngã ( ~ ) 
và dấu nặng (. ) Đây là đặc điểm hết sức riêng của tiếng Việt 
trong các ngôn ngữ có chữ viết dòng La Tỉnh. 


IV- 2-1 Cấu trúc của từ: Có 2 dạng cấu trúc chính : 


VẦN 


PHU ÂM (Đơn (Ghép hoặc âm ghép ĐB)_+ VẬN 


Ví dụ ; Ô (trong từ nøgưư 2), AO (trong từ aø 0), UYÊN 
(trong từ uyên (hảm) mang cấu trúc của vần, còn Nô (+), 
TÂM (+âm), KHÔNG (&h+óng), NGHIÊN (ngh+iên)... mang 
cấu trúc phụ âm ghép với vần. 

- Từ có số chữ cái ít nhất, là từ chỉ có 1 nguyên âm: Y, #, Ô... 

- Từ có nhiều chữ cái nhất (7 chữ cái), duy nhất có 1 từ, đó 
là từ NGHIÊNG 


\V-2-2 Cấu trúc của vần : Vần được tạo nên bởi 1,2 hay 3 
nguyên âm hoặc một tập hợp chữ cái có 1,2, hoặc 3 nguyên âm 
đứng đầu, kết thúc là 1 phụ âm đơn hay I phụ âm kép ( phụ âm 
cuối vần không bao giờ có phụ âm ghép ba). Mặc dù vậy, âm 
của mỗi vần cũng chỉ có một âm đơn duy nhất. 


Tóm lại cấu trúc của vần gồm : 
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(12,3) NGUYÊN ÂM 
(12.3) NGUYÊN ÂM + PHỤ ÂM (Đơn hoặc Kép) 


Ví dụ : ứ, tư, uya... vần cấu trúc từ những nguyên âm, còn 
âm, tên, tyết, áCh, lêng, tryếch... cấu trúc từ những nguyên âm 
kết hợp với phụ âm (đơn hoặc kép). 


IV - 3 ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ TIẾNG VIỆT. 


#MNöõi từ tiếng Việt đều mang âm đơn, âm ấy được quyết 
định bởi "con chữ” đầu tiên trong từ, có thể là nguyên âm đơn, 
nguyên âm ghép, phụ âm đơn, phụ âm ghép hoặc âm ghép đặc 
biết. Theo sau nó có thể không có chữ cái nào (trường hợp chữ 
cái đầu là nguyên âm), một đến ba nguyên âm, một đến hai 
phụ âm, hoặc một vần được tạo nên bởi những nguyên âm và 
phụ âm. 


Có tất cả 39 "con chữ' đứng đầu từ mang tính chất đó, 
trong đó có 12 nguyên âm đơn, I nguyên âm kép (uy), 15 phụ 
âm đơn, 9 phụ âm ghép và 2 am ghép đặc biệt (xem phần trên) 


Những ví dụ sau đây "eøn chữ" đó được in đậm để phân 
biệt với các chữ cát theo sau nó : 


a - Õ- ưa - oai - ta - huy - loài - ân - ông - uyên - cập - 


bính - đoan -mương - huyết - pho - thoa - khuya - nhất - 
nghiệp - truyện - chánh - phương - nguyên - giang - quân... 


5 


PHẦN THỨ NHẤT 


Chữ viết từ tiếng Việt biểu âm (tượng thanh), vì thế có thể 
coi “con chữ ” đứng ở đầu từ như một Öộ fh của một từ. Cách 
nhìn nhận này sẽ được sử dụng vào phương cách chuyển "" 


trong chữ quốc ngữ sang cách viết "chữ" theo đạng chữ Việt. 


IV -4_ ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁCH VIẾT CHỮ QUỐC NGỮ 


Xuất phát từ nguồn gốc dòng La tỉnh, chữ Quốc ngữ có 
đặc điểm chung của hệ chữ này là quy tụ về một lượng chữ cái 
nhất định, mỗi từ là một tập hợp trong số các chữ cái đó (như 
đã phân tích ở phần trên). Cách viết từ cũng như câu là viết 
theo hàng ngang, tuần tự từ trái sang phải. Riêng chữ quốc ngữ 
của Việt Nam có dùng sáu dấu để định âm sắc của từ, vị trí các 
dấu được quy định thống nhất, cụ thể là đấu nằm ở vị trí 
nguyễn âm nào đó trong vần có âm ảnh hưởng lớn nhất tới âm 
của từ. Ví dụ : Hoành (dấu ở vị trí n.â A), Thuyết (dấu ở vị trí 
n.â Ê), Thủy (dấu ở n.â U)... 


Có nhiều loại mẫu chữ được quy định thống nhất cho bảng 
chữ cái (phông), ở môi loại mẫu chữ còn phân biệt chữ hoa và 
chữ thường có hình dạng rất khác biệt nhau. Trong các mẫu 
chữ, có loại giản đơn, có loại hết sức phức tạp như kiểu chữ Gô 
tích, Lanh côn... gây không ít khó khăn cho người đọc. Mặc dù 
vậy, do thói quen sử dụng lâu ngày người ta vẫn chấp nhận và 


còn mong muốn phát triển phong phú thêm. 


Một số đặc điểm đáng lưu ý của chữ quốc ngữ: 
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- Cần phân biệt khi viết các từ có phụ âm K, C, G phụ âm 
ghép GH, NG, NGH đứng ở đầu từ là: Đi sau K, GH, NGH 
luôn luôn là các vần có nguyên âm I, hoặc E, Ê đứng ở vị trí 
đầu vân. Ví dụ kiêm, kéo, kênh - ghữm, ghét, ghênh - nghiệp, 
nghén, nghêu. Còn đi sau C, G,NG là các nguyên âm khác I E 
Ê như A, Ơ, U, Ô.... Ví dụ cao, cua, côi - gầu, gánh, gửi, gồi - 
HAY, HBỢI, HgHYỀN... 


- Có một số nguyên âm, phụ âm, phụ âm ghép và âm ghép 
đặc biệt, cách phát âm na ná giống nhau như: ï-y, s-x, d-r-gi, 
tr-ch. Khi sử dụng chúng cần tuân thủ quy tắc chính tả, tránh 
mắc lỗi viết sai. 


- Hai từ QUỐC và CUỐC đồng âm nhưng khác nghĩa và 
viết khác nhau. Tổ quốc, quốc hội, quốc huy, quốc doanh... 
chữ “zw„óc” trong các từ đó đều chỉ phạm trù đấ? øước. Con 
cuốc là tên một loài chim. Cái cuốc là tên một loại dụng cụ. 
Cuốc bộ, cuốc xe chỉ phương cách di chuyển. 


- Có một số từ viết giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau, 
ví dụ HOANG trong các câu sau: "con mèo hoang" chỉ sự hoang 
dã, hoặc "sao bạn sống hoang thế!” chỉ sự hoang phí... 


- Âm ghép đặc biệt GI phát âm na ná âm (¿¡), không phải 
âm (ghi) mặc dù đứng đầu là phụ âm G (gờ), vì vậy cấu trúc 
các từ GÌ, GÌN thuộc dạng cấu trúc vần, tổ hợp GI được coi như 
một nguyên âm, có âm là (đi). Trái lại, âm ghép đặc biệt QU 
lại được xem như một phụ âm, đọc là (quở). 
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° - A, + ˆ^4 y? 
V- Giải pháp chuyến eáek oiêf C0” trong 
chư quốc dựa sang dạt, clt CGiệt 


V-1. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN 


ZBẻ chuyển cách viết các "Từ" trong tiếng Việt vẻ đạng 
chữ Việt, tạo điều kiện thuận tiện khi viết bằng bút lông mà 
cách nhận biết, cách đọc không gặp khó khăn nhiều, cần đáp 
ứng các yêu cầu cơ bản sau đây : 


* Lựa chọn mâu chữ cái trong các phông chữ, sao cho khi 
chuyển sang dạng ký tự của chữ Việt, thuận với nét viết của 
bút lông mà không khác biệt nhiều so với nguyên mẫu. 


* Không để thiếu một chữ cái nào trong từ, ngay cả đấu của 
chúng cũng không viết thiếu, vị trí đặt dấu có thể không như quy 
định ở chữ quốc ngữ nhưng không làm ảnh hưởng khi đọc. 


* Phát huy lối viết chữ Hán - Nôm của ông cha, song 
không làm đảo lộn nhiều về thói quen "Viết - Đọc" của chữ 
quốc ngữ. 


7 Không làm hạn chế sự phóng tác của ngọn bút lông, nhất 
là trong cách viết thảo để khích lệ sự sáng tạo. 


* Xây dựng hệ thống quy ước chặt chẽ để có thể thống nhất 
cách sử dụng, tạo điều kiện tốt cho vấn đề quảng bá và phát 
triển nhanh, nhằm mục đích sớm đưa "Thư pháp chữ Việt" đến 
VỚI mọi người. 


Bi 


THƯ PHAD CHỮ VIỆT 
V-2. GIẢI PHÁP CỤ THỂ 


V-2-1. QUY ƯỚC CHUNG 


* Việc tạo ra một lối viết khác (chữ ViệU cho chữ quốc 
ngữ chỉ nhằm mục đích phục vụ “F#zz pháp”, một thú chơi tao 
nhã mang tính nghệ thuật, không có ý thay thế cho cách viết 


thông thường của chữ quốc ngữ, để dùng ở mọi lĩnh vực khác. 


* Tập trung nghiên cứu vào đạng chữ Chán (chân phương) 
có kèm theo Đé 2ø (thiên về dạng chữ thảo để viết liền néU), 
lấy đó làm cơ bản, tạo tiên để cho sự sáng tạo các dạng chữ 


khác có cấu hình đẹp để hơn sau này. 


* Không phân định chữ viết hoa và chữ viết thường trong 
các chữ (từ) đã được chuyển hóa, tuy vậy nguyên mẫu chữ cái 


để chuyển hóa có thể lựa chọn chữ thường hoặc chữ hoa. 


Ÿ Khuôn mẫu của chữ (từ) đã được chuyển hóa có dạng chữ 
nhật (ý lệ vàng (5/8), nhưng cũng có thể lấy đạng vuông hay 
chữ nhật gầy hơn khi thấy cần thiết. 


* Lấy con chữ đứng ở đầu của từ lập thành bộ thủ, các bộ 
thủ có ký tự riêng, như vậy việc đọc được đễ đàng hơn, có tính 


khoa học hơn. 


* Ở mỗi chữ cái, có thể chuyển thành hai ba loại ký tự khác 
nhau để cách viết được phong phú. 
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* Không hạn chế các nghiên cứu bổ xung, mục đích mong 
muốn chữ chuyển hóa ngày càng hoàn chỉnh, đẹp đẽ hơn. 


V-2-2. BỘ THỦ 


QỮrong kết cấu tiếng Việt con chữ bộ thủ có thể là một 
nguyên âm đơn, một phụ âm (đơn hoặc ghép) hay chữ có âm 
ghép đặc biệt, đặc điểm chung của chúng đều là đm đơn. Âm 
của con chữ bộ thủ có ảnh hưởng quyết định tới âm của từ, bộ 
thủ luôn được đặt ở đâu nhóm chữ cái trong từ. Khi chuyển 
cách viết một từ sang dạng chữ Việt cần phải tuân thủ tính chất 
đó, nghĩa là bộ thủ phải được đất ở vị trí đâu của chữ, điều này 
sẽ làm người đọc đễ nhận ra cách đọc cho chữ đó. 


Cách chuyển các con chữ bộ thủ của chữ quốc ngữ sang 
cách viết bảng bút lông, trước hết cần chọn mâu chữ sao cho 
vừa giản đơn, có tính phổ thông, vừa đễ áp dụng các nét viết 
của bút lông, cách chọn mẫu không phân biệt chữ hoa hay chữ 
thường, chữ thuộc phông này hay phông khác. 


Để viết dạng chữ Việt, sử dụng bút lông với 8 nét cơ bản 
của nó như sau : chấm, hoành, xổ, mác, phẩy, hất, khung, móc. 
Đường cong thuận cho nét bút thường quay lưng về phía phải, 
nói cách khác là theo chiều thuận của kim đồng hồ, rất ít khi đi 
ngược lại (ngoại trừ một số trường hợp hãn hữu khi viết thảo). 


Nguyên tắc của cách chuyển hóa là hình đạng con chữ sau 
chuyển hoá (còn gọi là ký tự) phải zương r như hình dạng chữ 
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cái mẫu để không gây quá khó khăn cho việc nhận biết. Con 
chữ bộ thủ là phụ âm ghép được quy thành một ký tự để dễ 
nhận biết hơn khi đọc. 


Sau đây là một số ví dụ về quá trình chuyển hóa để người 
đọc làm quen, từ đó sẽ nhận thức dễ dàng hơn đói với các ký tự 


của bộ thủ đã được chuyển hóa. 


QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA MẪU CHỮ 


» N ^ | _ 2 2 
„ XE No Quá trình chuyển hóa | Kế quả 
: : C:€›:f,:ứ, Ẩ, 


G G G*6'*Á"'*A MÀ 


† _Í 
M | m m›m:¿.2 2 


N n m›m:/.2 Ï 


S S ${.€ w v, ) 
LẠ |: cổ X:X›x | 3 
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QU;: qu qu: 1: M 
: Ị 
ch ch›k›h›ÿ : 
v CH CH» di 1 
TR TR 3n. : % 
mị m | mm: | 
- Ph Ph›l +] Ì 
`... .. 
KH | Kh Kh*»E›R›Ï l 
Pu nG ng» G+»$+rổ 7 
ˆ.. Xã 


Tương tự, phương cách biến cách như một số ví dụ ở bảng 
trên, 39 bộ thủ trong tiếng Việt được lập và ghi vào bảng ở 
trang sau. Bảng này có hai dạng ký tự cho bộ thủ : Chân và Đá 
thảo, Chân dùng cho kiểu chữ có nét viết cân đối, ngay thẳng, 
còn Đá thảo dùng cho kiểu chữ viết nhanh, liền nét, 
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BẢNG LIỆT KÊ 39 KÝ TỰ BỘ THỦ 


' Thứ tự |_ Bộ thủ b:b Áo Chữchân | Đáthảo 
| A A hạ ^- Á 
2 | Ã Ă 1A Ả 
2 | Â XXz..nn-: 
4 E E kS bế lx + 
6 | TL 4 Ỉ TẾ Ì è 
An: O L 42 Õ) 
8 Ơ Ơ l L7 4W Ø 
9 Ô Ô D 2 Ô 
tụ U _ U wW —M 
lãi Ư Ư —b 
12 Y V 
Ð | B | v 
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| =l$ | ¬~l>|l*|slXx|wx 
3|=l^ >._) =|+ s , 
(+7 ĐT 
le: | Rẻ Š 
>¬l$ ~=imxz * Xis# 
2 = „. -/ | C: 
| ¬XI +" NI ^XI|mZ[>iBT_|—^|^|® 
= " 
@œlol ol ©|©|C|S|LE|©Ol|r|wsl|r|L>|S|E 
' ị 
Ớ| || 6| |4; | š| z| || |®}| <5 
s#| | sJs,=|^2|glal8lãa|la|sa|lgln|l# 
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29 | GH @n | Ậ ? 
30 | GI Gử Ậ $ 
3Í KH Kh | 1 Ì Lị ÿ 
32 NG nG Ẳ ¿ 
33 | NGH Ậ ; 
nGH 4 2 
⁄ | NH | nH ‹ ẳ 


9x 


3 | TR TR Ẵ 


39 | UY y |P Vy ÌÝ ƒ 


Ở mỗi bộ thủ có thể có 1 hoặc 2, 3 dạng ký tự cho nó. Mục 
đích thêm phong phú cho cách viết. Sau này tùy thuộc sự sáng 
tạo, người sử dụng có thể bổ sung các đạng khác nữa, phỏng 
như việc sáng tạo các phông chữ mới. Bộ thủ trong chữ Việt 
được dùng tương tự như bộ thủ trong chữ Hán, điểm khác nhau 
là bộ thủ của Hán tự ch nghĩa còn bộ thủ của chữ Việt chỉ âm, 
chính vì vậy nên bộ thủ chữ Việt luôn được viết ở đầu từ. 
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V-2-3. CÁC CHỮCÁI TRONG VẦN 


(ó 17 chữ cái trong vần: I2 nguyên âm và 5 phụ âm, nếu 
kể thêm 4 nguyên âm và phụ âm ghép (UY CH NG NH) tổng 
cộng có 2l ký tự chữ cát trong vần. Ngoài nguyên âm ghép UY 
còn có 3l nguyên âm ghép khác, nếu xây dựng ký tự cho chúng 
sẽ gây thêm phức tạp, các trường hợp này có thể ghép các ký tự 
chữ cái thành phần. Phương cách chuyển hóa các chữ cái đi theo 
sau bộ thủ (vần) cũng tương tự như đã làm cho bộ thủ. Sau đây 
là bảng kê các ký tự cho các chữ cái trong vần : 


BẢNG LIỆT KÊ 21 KÝ TỰ CHỮ CÁI TRONG VẦN 


Chữcái | Nguyê 
Thứ tự | trọng vận | mâu | Chữchân , Đáthảo 
l A a # ở 2b 
Š: v v v 
Sa . ă äả %& 
kệ sua: - ˆ~ ^ Đc 
3 Ầ â 8 ¬ % 
An: E | c # 
5 Ê | Ê | £ # 
—] 
6 ] Ỉ | %Q ò 
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Ị I®#| SIl¿. c7 — 
l2) » % = lề, Q 2] 127 ki Š œ® 
HHDIERPIRI- 

| |-— : : 
hịihị^a / mJ ì =2 I*|#|ele 
lo|ol|2 mị ĐJỊ E|=la|=l3|.-|9|2E 

C© 

©: | 1: Bởi m„Ì OÌ 3| Z2. = H|5¡ið|#|5 
œø | œ] SỊ| Sàn Si Suy Lich | S1 si] se: 
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Như vậy, nguyên âm E Ê O Ô Ơ U Ư Y có các ký tự ở bộ 
thủ hoàn toàn giống với ký tự dùng cho chữ cái trong vần, các 
phụ âm C_CH ký tự giếng như ở bộ thủ nhưng viết đẹt hơn (bề 
rộng lớn hơn chiều cao) để thích ứng với tỷ lệ chung của chữ. 


V-2-4. CÁC DẤU 


rong chữ Quốc ngữ sử dụng rất nhiều loại dấu, ngoài 5 
loại dấu để định âm sắc của từ là : Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, 
còn có nhiều loại dấu khác dùng để bổ trợ cho câu như : chấm, 
phẩy. gạch ngang, móc đơn, móc kép ... Xét trong thư pháp, 
không thấy sử dụng nhiều loại dấu đến vậy. Quy ước chỉ dùng 
7 loại dấu như bảng dưới đây : 


BẢNG CÁC DẤU 


Sắc | Huyền Hỏi | Ngă | Nặng “Thấn:| Khuyên 


2|*|? 


Dấu ^ > Ị O 
L 
Chú ý : 


- Năm dấu : sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng để định âm sắc 
thường được dùng trong từ tiếng Việt 


- Dấu thán còn được gọi là dấu cảm thán, thường chỉ được 
sử dụng sau một câu thích hợp. 


TH DHÁP CHỮ VIỆT 


- Dấu khuyên để kết thúc một câu khi thấy cần thiết. Dấu 
này tương tự như đấu chấm câu ở chữ quốc ngữ. 


V-2-5. QUY ƯỚC CÁCH VIẾT CHO MỘT "TỪ" TIẾNG VIỆT 


2e dš nhớ, cách viết dạng chữ Việt cho một "từ" tiếng 
Việt được quy vào 7 điều quy ước căn bản sau đây: 


V-2-5-1. Trong chữ quốc ngữ, mỗi từ được tạo bởi một 
số chữ cái, viết lần lượt từ trái qua phải. Ở chữ Việt, "từ” được 
gọi là"chữ"”, số chữ cái ấy được thay bằng các ký tự tương ứng 
(gồm bộ thủ + chữ cái trong vần) và cũng được viết lần lượt từ 
trái qua phải, chỉ khác là bộ thủ có thể viết tách riêng, các chữ 
cái trong vần viết theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ví dụ TOÁN 
viết theo quốc ngữ là 7 -> Ó -> Á-> N, chữ Việt viết là Xê 
CẢ: bộ thủ, còn ' viết theo thứ tự đọc - là vần). 


V-2-5-2. Quy tác viết cho một "Chữ": Viế† từ trên xuống 
dưới, từ trái sang phải. Các nét viết đều nằm trong khuôn hình 
chữ nhật tỷ lệ vàng (5/8 hay 8/13), khi cần thiết có thể bố trí 
trong khuôn hình vuông hoặc chữ nhật gầy hơn tỷ lệ trên, cũng 
không hạn chế sự tùy tiện khi phóng tác. 


V-2-5-3. Trong một "Chữ" có thể viết thành một, hai 
hoặc ba cột đọc tùy ý muốn của người viết, miễn sao cho có 


kết cấu đẹp, nhưng phải tuân thủ các quy ước bắt buộc như 
Sau; 
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* Nếu bố trí chỉ trong một cột, bộ thủ phải được viết ở (rên 
củng. Lần lượt xuống phía đưới là các ký tự chữ cái trong vần, 


chú ý không viết chữ cái trong vần nào ở vị trí nằm ngang với 
bộ thủ. 


* Nếu là từ hai cột trở lên, bộ thủ phải đứng riêng một 
mình rong cột thứ nhất (ờ phía trái). Các ký tự chữ cái trong 
vần đi kèm được phân bố theo thứ tự ở các CỘI tiếp theo. 


_(T cột) (2 cộU) (3 cột) 
Bộ thủ Vần ¡ Vần Phụ 
F : âm 
mm. Bộ Bộ 
Vần Theo Lần cuối 
Theo : thứ tự +  ! lượt của 
thủ thủ 
thứ tự từ trên theo vận 
từ trên xuống thứ tự 
xuống dưới Ị 
dưới 


Cách viết các dạng chữ theo 1 cột, 2 cột, 3 cột 


Các ví dụ sau viết cho chữ HOAN - ĐIỆP để minh họa 3 


a `Š 


Viết theo: 1cật 2 cột 3 cột 
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v-2-s5-4. Trường hợp chữ muốn được viết thành 3 cột (cột 
đâu đành cho bộ thủ, vần chiếm 2 cột kế tiếp), cần theo các 
quY ưỚcC sau: 

* Cột thứ 3 chỉ dành cho các phụ âm T, P và các phụ âm 
kép CH, NH, NG. Chữ có vần kết thúc bằng các phụ âm khác 
các trường hợp trên và các nguyên âm khóng viết thành 3 cột. 
Ví dụ viết cho các từ. TIẾT, PHÁP, TỊCH, SINH, TÁNG sau đây: 


?. Nh ĐI ẨÐ để 
* Các phụ âm kép ở cột 3 như CH, NH, NG viết theo kí tự 
quy định ở bảng chữ cái, chú ý không bao giờ tách chúng để 
viết chữ cái đầu ở cột 2 chữ cái sau ở cột 3, ví dụ NH không 
tách thành N và H để viết N trong cột 2 rồi viết H vào cột 3. 


V-2-5-s5. VỀ nguyên tắc những tập hợp nguyên âm đứng ở 
đầu từ như: oan, yêu, uyên... đều có thể coi chúng là bộ thủ, 
nếu xây dựng các ký tự cho chúng sẽ quá phức tạp, trường hợp 
này chỉ nên coi nguyên âm đứng đầu là bộ thủ. Ở ví dụ trên bộ 
thủ là o, y và uy. Xem cách viết dưới đây: 


ý # 8 
V-2-5-6. Cách đánh đấu (sắc, huyền, hỏi, ngã) : Có thể đặt ở 
trên chữ cái mà nó đi cùng như ở chữ quốc ngữ, cũng có thể 
đặt ở bén cạnh chữ cái đó, hoặc đặt ở đâu vần. Riêng dấu 
nạng ngoài trường hợp đặt ở dưới hoặc bên còn cho phép đặt ở 
cuối chữ. Xem 3 cách đặt dấu nặng (ở dưới, ở bên và ở cuối 
chữ) trong cách viết cho chữ TIỆP ở trang bên: 
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@tC ÁP 


V-2-5-7. Trong một chữ, ký tự bộ thủ và các chữ cái đi theo 
nó đo người viết tự chọn trong các mẫu tự ở các bảng đã lập, 
không câu nệ vào một cách viết chuẩn mực nào. Không bó 
buộc khi viết "chân” chỉ dùng các ký tự chữ cái "chân". ngược 
lại có thể dùng các ký tự chữ cái "chân - thảo" lân lộn. Mục 
đích là để người viết phát huy được thần vận của riêng mình 
trong cách thể hiện. Hãy so sánh các cách viết cho chữ 
THĂNG sau đây : 
¬... 
t đ 
Chữ chân — Chữ tùy chọn Chữ đá thảo 


V-2-6. CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN LUU Ý KHI VIẾT CHỮ VIỆT 


v-2-8-1. Với những trường hợp vần quá dài, đễ gây mất cân 
đối khi viết, ngoài nguyên âm kép UY (đã có kí tự riêng) các 
nhóm nguyên âm kép khác trong vần như OA, UƠ, IÊ... còn có 
thể ghép ngang trong cột, xem minh họa cho 2 từ IIOÀNH & 
TIẾNG dưới đây: 


vị Ñ lã 


Riêng các nguyên âm kép OA, OE ngoài các cách ghép 
trên còn có thể theo cách viết bao. Xem cách viết cho các từ 
OÁN, HOANG, HOEN: 


ä 


)#‡ 
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Các nhóm nguyên âm ghép 3 trong vần như ƯÖU, IÊU... 
chỉ có thê ghép dọc không ghép "gang trong cột, nếu muốn 
ghép ngang thì tách riêng 2 nguyên âm đầu rồi ấp dụng như 
đối với nguyên âm kép, xem ví dụ cho 2 từ HƯƠU & ĐIỀU sau: 


xa” 0 HẺ 
V-2-6-2. Trường hợp cấu trúc từ là vần (bộ thủ là nguyên âm) 
và đặc biệt từ đó có rất ít chữ cái (2 hoặc 3 ký tự) thì chỉ nên 
viết trong I cột. Ví dụ các từ ÊM, AI, ÔNG, OAN viết như sau: 


v-2-6-3. Irường họp cấu trúc từ chỉ có 1 chữ cái, khi viết 
chú ý cản đối rỉ lệ với các từ khác trong câu. Ví dụ từ Y trong 
câu “Xiêm y tha thướt” dưới đây: 


MỀ — w 2 
lŠ 4 # @, 
V-2-6-4. Trường hợp đặc biệt, các từ gì, gỉ, gí, gìn bộ thủ có 


thể không được xem là âm ghép đặc biệt GI mà chỉ là phụ âm 
đơn G. Xin xem cách viết dưới đây: 


$ Ä 


V-2-8-5. Khi thấy cần thiết, ký tự của một chữ cái cho phép 
được chèn nói, với nét sang các chữ cái hoặc cột khác để bố CỤC 
các nét viết trong một chữ được chặt chẽ. Xem ví dụ viết cho 
các chữ PHONG - THẦN - VIỆT ở trang bên: 
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V-2-6-8. Với các r kép của tiếng Việt như : Quanh quanh, 
luôn luôn, xa xa, mênh mông, nhớp nhúa, bát ngắt... tuy chúng 
chỉ có một nghĩa nhất định (tương đối giống từ dơn về mặt 
nghĩa), nhưng chúng lại có hai từ tách biệt mà ở mỗi từ đôi khi 
chẳng có nghĩa gì, khi chuyển sang cách viết dạng chữ Việt sẽ 
không hợp chúng thành một "chữ” mà vẫn viết tách biệt giống 
như cách viết trong chữ quốc ngữ. Xem các chữ QUANH 
QUANH - BÁT NGÁT viết dưới đây : 


l§ 3X Ñ Ẩ 

V-2-68-7. Các ký tự chữ cái trong một chữ (kể cả dấu của nó), 
không cần thiết phải viết cùng một kích cỡ, có thể chọn nhiều 
kích cỡ to nhỏ khác nhau, miễn sao chữ được tạo thành có kết 
cấu vừa ý cả về bố cục lẫn hình thể. Xin xem chữ THIÊN - 
QUANG - CHỈ dưới đây, ký tự ¡ trơng chữ Thiên, ký tự a so với 
ng trong chữ Quang đều viết nhỏ, đấu hỏi trong chữ Chỉ cũng 
như dấu mũ trong chữ Thiên lại có thể viết lớn hơn: 


Èx vi ? 

3ã đã J 
V-2-6-8. Trong một chữ, độ đậm nhạt cho từng ký tự chữ cái 
cũng tùy theo ý thích của người viết mà lựa chọn. có như vậy 
mới tạo được sự uyển chuyển, mềm mại cho nó. Tóm lại, viết 


theo dạng chữ Việt cần hết sức linh hoạt, cái đích để đạt tới là 
bố cục và cấu hình của từng chữ sao cho có độ thẩm mỹ cao. 
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Cùng với các thủ pháp tạo nét như mạnh yếu, cứng mềm, 
xiên thắng, đanh nhòa, xước bông, đậm mảnh... chắc chắn chữ 
viết sẽ truyền tải được các cảm xúc và thần vận của người viết. 


V-2-7.. CÁCH VIẾT CHO MỘT TẬP HỢP TỪ 


Tác phẩm Thư pháp thường chỉ viết cho những Cáu, Chữ 
có hàm ý sâu sắc, những bức hoành phủ, câu đối, những thành 
Hgữ, ca dao, châm ngôn, các câu nói hay mang nhiều ý nghĩa 
giáo dục của bậc quân tử, các bài rhơ ngắn, súc tích hoặc bởi 
từ đặc sắc không dài quá 200 từ... hãn hữu mới có các tác 
phẩm viết đài hơn. 


Quy ước cách viết cho một tập hợp từ ở dạng chữ biến cách 
này là : 


V-2-7-1. Đối với cách viết đọc : Các chữ theo hàng dọc tuần 
tự từ trên xuống đưới. Các hàng dọc xếp tuần tự từ trái qua 
phải. 


V-2-7-2. Đối với cách viết ngang : Các chữ theo hàng ngang 
tuần tự từ trái qua phải. Các hàng ngang xếp tuần tự từ trên 
xuống dưới. 


v-2-7-3. Để phân biệt 2 cách viết trên, giúp người đọc dễ 
nhận biết, cần tuân thủ quy ước sau : các chữ phải xếp đặt 
thẳng hàng, nếu viết đọc thì thẳng theo chiều dọc, viết ngang 
thì thẳng theo chiều ngang. (Xin xem minh họa ở phân ba). 
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V-2-7-4. Khi cần viết thành sách, tương tự như chữ quốc ngữ: 
gáy sách ở phía trái, trang sau ở phía phải trang trước, các hàng 
chữ theo quy định ở các điều 1,2,3 nêu trên. Mục đích không 
làm đảo lện thói quen viết - đọc hiện nay. 


Ẩrên đây là toàn bộ giải pháp chuyển đổi cách viết chữ 
quốc ngữ sang đạng chữ Việt đùng cho Thư pháp, được trình 
bày dưới những quy ước cụ thể. Tuy nhiên, đố mới chỉ là 
những đề xuất rút ra từ những nghiên cứu ban đầu, tất nhiên 
không thể tránh khỏi nhiều sai sót, thiếu sự hoàn hảo, cần được 
bổ khuyết. Những ký tự cho các bộ thủ cũng như chữ cái trong 
vần còn có thể phát triển phong phú thêm. Ngoài thể chữ chân 
và đá thảo còn có thể phát huy nhiều thể dạng chữ khác nữa 
như: tháo, triện ... Trong khuôn khổ cuốn sách này tôi chưa thể 
đề cập hết. 


Với mục đích mong muốn được giới thiệu ý tưởng một thể 
chữ quốc ngữ viết bằng bút lông, nhằm phục vụ việc thể hiện 
thư pháp, tôi thấy cần tập trung, ngắn gọn để để dàng truyền 
đạt tới bạn đọc, khi đã có được sự hưởng ứng thì việc khai thác, 
phát triển, làm cho phong phú ắt ít gặp trở ngại hơn. 


Rất mong được nhiêu bạn đọc cùng chí hướng quan tâm, 
tập trung trí tuệ, góp công góp sức, chỉnh sửa bổ sung, cùng 
nhau tạo dựng nền tảng để "Thư pháp chữ Việt" được hiển 
hiện, quảng bá, ngày càng phát triển lớn mạnh. Xin chân thành 
cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc. 


73 


PHẦN THỨ HAI 


LUYỆN TậP SỬ DỤNG CHữ VIỆT 


|- 2# điểu éø bu 


Rẻ có thể sử dụng chữ Việt viết thư pháp, trước hết cần 
chú ý mấy điều cơ bản sau đây : 


I- 1. SỬ DỤNG CÂY BÚT LÔNG 


I-1-1. CÁCH CHỌN BÚT 


rên thị trường, các loại bút lông Việt Nam sản xuất thường 
chưa đạt chất lượng cao, gần đây các hãng bút lông Trung Quốc 
được nhập vào thị trường nước ta, phong phú cả về chủng loại lẫn 
kích cỡ, chất lượng nói chung là tốt. Tuy nhiên, có loại tuyệt hảo, 
có loại bình thường và có cả loại không thật tốt lắm. Khi chọn 


mua một cây bút cho mình, nên lựa chọn cẩn thận. 


Cây bút tốt có bầu ngồi làm bằng loại lông thú được sử lý 
kỹ thuật cao, sao cho các sợi lông kích cỡ đều, thẳng không bị 
xơ, rối, có độ dai, bền, khi viết không bị rụng, gây. Bầu ngồi 
thuôn đều, đầu ngòi nhọn, có độ giữ mực cao, ngòi được gắn 
chắc vào thân bút. Thân bút thẳng, có thể bằng trúc hay gỗ 
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hoặc một chất liệu nào khác, có độ tròn đều và quan trọng hơn 
cả là cầm vừa tay người dùng. Bút mới, bầu ngòi thường được 
bọc bằng chất keo, chỉ khi nhúng nước rửa sạch chất keo đó 
mới có thể đánh giá đúng chất lượng của nó. 


I-1-2. LỰA CHỌN NGHIÊN - MỰC 


đó hai loại mực : Mực khô và mực ướt. Mực khô được chế 
dưới dạng thỏi (hình trụ tròn hoặc khối chữ nhật). Tùy theo 
phương cách chế biến mà chất lượng mực khác nhau nhiều. 
Loại mực tốt là khi mài ra nghiên, mực tan đều không vớn thành 
cặn, đầu thỏi mực khi mài thấy nhắn, cứng, không bị bở bục, 
mực mài xong có mầu đen bóng và có độ đen sâu như mầu then 
của sơn mài. Mực có độ bám dính cao, mau khô, hòa tan chậm 
khi gặp nước, độ bền tốt, giữ được rất lâu, ít bị phai mầu. 


Mực ướt thường được sử dụng trong kỹ thuật để can các 
bản vẽ, được chế sẵn đựng vào trong lọ nhựa. Loại mực này có 
các đặc tính không kém mực khô, đặc biệt mau khô hơn nhưng 
độ bền thì không thể bằng. 


Có nhiều loại nghiên mực làm từ các chất liệu khác nhau : 
sành, gốm sứ, đất nung... nhưng tốt nhất là loại nghiên được 
chế từ loại đá trầm tích sét có thớ mịn, hơi nháp, mầu tro, tuy 
có độ đòn đẻ bị vỡ khi va chạm mạnh nhưng độ cứng tương đối 
cao. Khi mài mực cần nhất sự nhẹ nhàng, đều đặn, mài như thế 
cho đến khí mực có độ đậm đặc vừa ý mình. 
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Ở các tác phẩm thư pháp người ta quen dùng loại mực khô, 
có lẽ do truyền thống lâu đời, vì muốn giữ tác phẩm được lâu 
dài, mặt khác còn có thể chủ động điều chỉnh độ đậm nhạt của 
mực tùy theo ý muốn. 


I-1-3. CÁCH CẦM BÚT LÔNG 


4Ñlột đặc điểm hết sức quan trọng trong cách cầm bút lông 
là cây bút phải thắng góc với mặt phẳng viết, điều này rất khác 
với cách cầm bút để viết chữ quốc ngữ, cầm bút như thế mới có 
thể thao tác và khai thác triệt để các đặc tính của cây bút lòng 
là độ thanh mảnh hay to đậm trên từng nét, tùy thuộc vào ý 
muốn của người viết mà tạo nên các nét xước, nét bông, nét 
chắc khỏe, nét run rẩy... một cách để dàng. Có nhiều kiểu cầm 
bút, nhưng có thể quy ra hai cách cầm bút chính : 


* Cách thứ nhất : Ba ngón tay giữa kẹp sát nhau hợp với 
ngón tay cái giữ chắc một đoạn thân bút (vị trí ở về phía đầu 
bút hay lui về cuối bút là tùy theo thói quen của người viết), 
ngón út có thể để tự do Xem minh họa). 


* Cách thứ hai : Hai ngón tay giữa và đeo nhẫn (có thể 
thêm ngón úU) kẹp sát nhau hợp với ngón cái giữ chắc một 
đoạn thân bút, riêng ngón trỏ đỡ thân bút cách một đoạn về 
phía trên (phía cuối thân bút), đoạn này dài ngắn bao nhiêu là 
do thói quen của người viết. Minh họa sau đây cho thấy rõ hai 
cách cầm bút đó. 
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Cách thứ nhất Cách thứ hai 


Cầm bút theo cách thứ hai tuy khó hơn so với cách thứ nhất 
song việc điều khiển ngọn bút được linh hoạt, nhất là khi cần 
mở rộng nét viết sang phạm vi hai bên. Cầm bút cũng giống 
như nắm giữ một con chim, nắm chặt quá - chim chết, nắm 


lỏng - chim bay đi. 


Khi viết chú ý không bao giờ được tì bàn tay lên bàn, khi 
cần có thể tì cánh tay hoặc khuỷu tay mà thôi. Người xưa có 
câu : Cj thực chưởng hư để chỉ dạy cách viết bút lông, câu đó 
có nghĩa là khi viết phải vận lực lên các ngón tay cầm bút để 
điều hành ngọn bút theo /4n ÿ của mình, trong khi đó bàn tay 
buông lỏng, nói cách khác là không phân lực vào bàn tay để 


tham gia trong quá trình viết. 


Khi mới lập viết bút lông, chớ ham vội vàng mong có kết 
quả ngay, cần nhẫn nại luyện tập từ các nét cơ bản cho đến khi 
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làm chủ được các nét viết theo tâm ý của mình, cũng như viết 
chữ quốc ngữ, có khổ tập mới mong viết đẹp. 


I- 1-4. CHỌN CHẤT LIỆU GIẤY VIẾT 


Ä*4h¡ luyện tập, không nên câu nệ vào chất liệu giấy, vì giấy 
không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả của chữ viết, ngược lại 
làm như thế còn tránh được lãng phí. Khi đã thuần thục, để có 
được tác phẩm thư pháp tốt, lúc đó mới cần tới sự lựa chọn chất 


liệu giấy. 


Từ các phương cách chế tạo và vật liệu khác nhau sản 
phẩm giấy có nhiều loại, chúng khác nhau về độ mịn, độ dai, 
độ thấm, mầu sắc... Tuỳ theo ý muốn của người viết thư pháp 
mà lựa chọn loại giấy thích hợp. Ở Việt Nam, có các loại giấy 
chế tạo theo phương pháp thủ công, chúng có các đặc tính đặc 
biệt được các nhà thư pháp ưa dùng, đó là giấy đó được làm từ 
cây đó, giấy điệp được chế theo phương cách cổ truyền trên 
nên giấy dó. Nét viết trên hai loại giấy này không bị lì cứng, 
mà có độ rung động rất tỉnh tế làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ. 
Thị trường hiện nay có bán các loại giấy chuyên dùng để viết 
thư pháp do Nhật Bản và Trung Quốc sản xuất, đủ chủng loại, 
kích cỡ, thạm chí được bồi và bo viên sẵn hay đóng thành tập, 
rất tiện dụng. Ngoài ra, các tác phẩm thư pháp cũng hay thể 


hiện trên chất liệu lụa và vải mịn. 
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ác nét cơ bản là chìa khóa để mở cửa vào lĩnh vực viết 
đẹp, xin chớ vội xem thường mà bỏ qua không luyện đến nó. 
Cái khó khi sử dụng bút lông là vận lực vào ngón tay điều khiển 
ngọn bút, khi ấn khi nhấc, khi hất khi vấy, lúc chậm lúc nhanh, 
lúc trượt lúc dừng... Nhất nhất đều do có khổ luyện mà ra. 


Tám nét cơ bản : 

* Chấm : Có hai loại: Đặt ngọn bút, hơi vê về phía phải rôi 
hất nhẹ. Đặt ngọn bút, hơi vê về phía irái rồi hất nhẹ. Muốn có 
chấm to hay nhỏ là do ấn mạnh hay nhẹ ngọn bút 


* Hoành (nét ngang) : Đặt ngọn bút (Đầu ngọn hướng lên trên, 
chếch 45 độ) rồi kéo ngang, khi dừng cất nhanh ngọn bút, hơi 
vuốt về phía dưới theo hướng 45 độ, cũng có thể ấn nhẹ ngọn 
bút rồi cất thẳng. 
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* Xổ (nét đọc) : Đặt ngọn bút (Đầu ngọn hướng chếch 45 độ) 
rồi kéo dọc xuống, khi dừng có thể hất theo chiều dọc để tạo 
vết xước ở đuôi nét. Chú ý nét kéo cho thật thẳng. 


* Mác ( nét xiên sang phải) : Đặt ngọn bút (Đầu ngọn hướng 
lên 45 độ) kéo ngang ngọn bút theo hướng xiên xuống từ trái 
sang phải, chú ý ấn nhẹ đều trong quá trình kéo, khi dừng cất 
nhanh ngọn bút, như vậy nét viết sẽ giống một lưỡi đao 
(mác). 
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* Phẩy (nét xiên sang trái) : Đặt ngọn bút (Đầu ngọn hướng 
lên 45 độ) kéo ngang ngọn bút theo hướng xiên xuống từ phải 
sang trái, khi kéo ấn nhẹ đều ngọn bút, khi dừng khẽ hất ngọn 
bút để tạo đuôi. Như vậy nét viết sẽ giống một cái chối. 


⁄ 


* Hất : Đặt ngọn bút (Đầu ngọn chếch lên 75 độ) rồi ấn nhẹ 
ngọn bút, hất nhanh ngọn bút hướng đối sứng theo trục tung, 
khi hất kéo ngọn bút lên để có độ thanh mảnh nhất. 


* Khung : Đặt nhẹ ngọn bút kéo ngang một đoạn sao cho có 
nét thanh đều, rồi ấn ngọn bút kéo dọc xuống phía dưới hơi 
chếch về phía trái, nết này đậm hơn nét ngang, khi ngừng bút 
hơi ấn rồi nhấc vuốt nhanh chéo lên phía trên (góc xiên 45 độ 
về phía trái). 
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* Móc : Đặt nhẹ ngọn bút kéo xuống dưới rồi quay một phần 
tư cung tròn kéo ngang ra, khi ngừng ấn thêm ngọn bút rồi 
nhấc vuốt nhanh chéo lên phía trên (xiên 80 độ về phía trái). 


Để luyện tập tốt, chúng tôi tạo ra các ô, trong đó: 

- Ô viết mẫu (nét in đậm) 

- Ô viết đạm (nét in mờ), ô này giúp người tập đạm theo 
nét cho quen tay. 


- Ô trắng dùng để tập viết 


Trong thực tế sử dụng, các nét viết cần rất linh hoạt, tuy 
nhiên khi đã luyện thuần thục các nét cơ bản trên đây, sẽ đề 
dàng điều khiến nét bút theo tâm ý của mình. 
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I- 3. LÀM QUEN VỚI CÁC BỘ THỦ VÀ CHỮ CÁI TRONG VẦN 


Zể làm quen với các bộ thủ và chữ cái trong vần, xin các 
bạn hãy tập viết chúng, trong bài tập chúng tôi chia làm 2 loại 
ô chữ: Ô lớn để tập viết bằng bút lông loại trung bình, những ô 
nhỏ để viết bằng bút loại nhỏ nhất. Mục đích để giúp người tập 
quen với cách viết cho 2 loại bút này. 


Thứ tự các nét viết chữ chân được đề cập trong mỗi bảng, 
có một số ô được viết mờ để người tập dạm lên trên cho quen 
tay, các ô để trắng dành cho việc tập viết. Dưới đó là các ô 
dành tập viết chữ đá thảo, thường được viết liền nét nên không 
tách thành các nét viết như ở chữ chân, Tất nhiên để có thể nhớ 


kỹ hai loại chữ này, nên luyện tập thêm trên các trang giấy. 


Có tất cả 57 ký tự bộ thủ và 36 ký tự chữ cái trong vần, 
chúng ta sẽ lần lượt làm quen với chúng, riêng 10 ký tự chữ cái 
trong vần là E Ê O Ơ Ô U Ư Y CH¡ CHa. chúng tương tự chữ 
cái bộ thủ tương ứng nên không cần luyện lại, tuy vậy cần lưu 
ý rằng CH¡ và CH2 ở chữ cái trong vần viết đẹt hơn. 


Khi tập viết, các bạn vận dụng tối đa các nét viết cơ bản 
của ngọn bút lông mà các bạn đã luyện, các quy tắc để viết bút 
lông đã được nêu ở phần trên. Tin tưởng rằng, với ý chí bền bỉ 
của các bạn sẽ không có trở ngại nào ngăn cần chúng ta thành 
công. Khi đã thông thạo các ký tự trong bộ thủ và chữ cái trong 


vần, bạn sẽ đễ đàng trong việc viết các từ tiếng Việt. 


84 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ AI 


| Trình tự nét viết | 


Y, 2 


THƯ DHAĐ CHỮ VIỆT 


“Bọ thủ vn, 


Trình tự nét viết 
Chữ 


chân | y.: Ä n 


86 


Bộ thủ Â! 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết 


'lÃ 


J1Ạ] 


Chữ 
chân 


87 


THƯ ?'HÀĐ CHỮ VIỆT 


Bộ thủ 


Trình tự nét viết | | 
P=. Ki 


Bộ thủ 


v& 


Trình tự nét viết 
À2? |7 7» _LÄAXÄ|Z“~ 


38 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ EI 


Trình tự nét viết 


Chữ 
chân 


89 


THỨ DIIAD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ E2 


Trình tự nét XIết. | =` 
| 


"|6 G 


90 


PHẦN THỨ HAI 
Bộ thủ ÊI 


- Trình tự nét viết \ 
Chữ : 


chn |2 ~“^®&G&GŒGœ€ £ 
` —==“ 


m 


| „%8 


Chữ 
thảo 


9 


THƯ ĐHAĐ CHỮ VIỆT 


^, 


Bộ thủ Ê2 


Trình tự nét viết | LÁu 


_=s*> 


.“. 

+ 1... š 

củ | SŸ 
chân 
L__— Thả 


92 


PHẦN THỨ HAI 


Bo thủ II. 
| Trình tự nét viết | 


Chữ 
chân bo Í | 


XP 


`... s4 


93 


TH ĐHÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ I2 


Chữ 
chân 


| Trình tự nét viết 


» 


Chữ 
thảo 


94 


Bộ thủ O 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ | Trình tư nét viết 


ch Ha k L7 L7 Bế 


95 


'THU ĐHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ Ơ 


Trình tự nét viết | 
Chữ 


le. mưư LÝ 


5 Z4 S. 


l 


96 


PHẦN THỨ HAI 
Bộ thủ Ô 
| Trình tự nét viết | 


Chữ - S 
chân ưu VÏ 


— 


chữ: l2 


Œ@> 6> 


97 


THƯ ĐIIÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ U 


Chữ 


Trình tự nét viết 


chân 


`. 


| 


1Ì 


X 


98 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thú Ư 


i cÝ—=. 


Trnh tự nét viết 


_ "' 1 JF | "ha R 


Chữ - 
thảo 


mỊ 


99 


Bô thủ Y 


THỨ PHÁD CHỮ VIỆT 


Trình tự nét viết 


7 


100 


Bộ thủ B 


PHẦN THỨ HAI 


| Trình tự nét viết | 


Ầ 


m 
chân R R 


I0I 


THỨ PHÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thú C 


Trình tự nét viết 


Chữ —— 
chân 1 "N § 1 


102 


Bộ thủ Ð 


PHẦN THỨ HAI 


| Trình tự nét viết 
Chữ 


chân | Ì Ï 


103 


THU DHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ Ð 


Trình tự nét viết 


chân | | 1 


104 


Bộ thủ GI 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết | 


Chữ 
chân 


⁄ 4. 


105 


TRU ĐHAD CHỮ VIỆT 


_Bộ thủ G2 


Chữ 


Trình tự nét viết 


chân 


Bộ thủ HI 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 
Chữ 
chân + ' 
Chữ 
thảo 


107 


THƯ DHAD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ H2 


Trình tự nét viết | 


Chữ | 
chân .. _ «o | \ 


108 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 


7ÿ, 
TÌ " 5Aœ.:ŒúŒẶ..,.. 
=1. 


109 


THỊ P4 CHỮ VIỆT 


Bộ thủ L 


| Trình tự nét viết | 
Chữ : : h — 
chân | b : ỳ ị 


———. ` 


LI0 


_Bộ thủ MỊ - 


Chữ 
chân 


z2 


⁄ 


Trình tự nét viết 


NNN 


PHẦN THỨ HAI 


II] 


THỦ DHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ M2 


Trình tự nét viết | 


Chữ 
chân 2 { 


Chữ 
thảo 


112 


Bộ thủ NI 


chân | 


Trình tự nét viết 
Chữ 
2 


ị 
ị 


? 


PHẦN THỨ HAI 


'THU DHAĐ CHỮ VIỆT 


Bộ thủ N2 


| Trình tự nét viết | | 
Chữ 


114 


PHẦN THỨ HAI 


Bó thủ RI 


| Trình tự nét viết 
ẾNŨ- sẽ 


chân J Ƒ \ 


7= 


l1Š 


THƯ DHÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ R2 


| Trình tự nét viết , | 
Chữ 
chân + ƒ 


116 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ Sĩ 


Trình tự nét viết | 


THƯ ĐHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ S2 


` ị 
Trình tự nét viết 


Chữ vã 


118 


_Bộ thủ TÌ 


PHẦN THỨ HA 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết 


BNNN) 


119 


THU DIÁI CHỮ VIỆT 


Bộ thủ T2 


Chữ 
chân 


| Trình tự nét viết | 


LJ 7| 


120 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ T3 


Trình tự nét viết 


121 


THÍ PHÁP CHỮ VIỆT 


Bó thủ VI 


Trình tự nét viết 
iữ. e—= 


chân Ì Ụ Ì 


PHẦN THỨ HAI 


Bỏ thủ V2 


| Trình tự nét viết 


#ivy 


. \* 
Chữ `/ 
thảo | 


TU DHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ XI 


|_ Trình tự nét viết 


n ` › xi, 


124 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ X2 


Trình tự nét viết 


ki .. 


chân | TỶ. ị ¬..ố.ố 


125 


THƯ DIÁP CHỮ VIỆT 


Bó thủ CHI 


Tr luc tự nết viết | 


Chữ 


ị 
chân LÍ ' Ầ } 


Chữ 
thảo 


126 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ CH2 


Trình tự nét viết 


ra) 


Chữ 


chân 1 Ẵ ì 1 


127 


THƯ DRÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ GI 


Trình tự nét viết Ậ 
Chữ 
chân 2 À Ậ Ạ Ừ 


Chữ 
chân 


128 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ GH 


sử 


Trình tự nét VIẾT | 2 Ị 
Chữ _ : 
"hà 
am LẢ 4 Ả đ s 


$#x~ 


Chữ 
thảo 


129 


THU DHÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ KHI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết -Á 


JJƑE 


130 


PHẦN THỨ HA¡ 


Bộ thủ KH2 


| Trình tự nét viết | 
Chữ | 


]TƑƑ §LỦ 


I3I1 


THỨ DHAP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ NG 


Trình tự nét viết 


=z2a |Â 


132 


Bộ thủ NGH 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 
Chữ †- ị 
em 722222 4. 
| B c, | 
2 
thảo 
“+ | 


133 


THU DRHÁD CHỮ VIỆT 


Bộ thủ NH 


Chữ 
chân 


| Trình tự nét viết 


, 


7244 


Bộ thủ PHI 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 


135 


TH DHÁP CHỮ VIỆT 


Bộ thủ PH2 


Trình tự nétviế ' - 


Chữ | 
chân : Ỉ f† T 


Chữ 
thảo 


136 


PHẦN THỨ HAI 


_Bộ thủ QU 


Trình tự nét viết >⁄ 


Chữ 


mm... 


137 


TIIƯ DHÁĐ CHỮ VIỆT 


Bộ thủ THỊ 


Trình tự nét viết 


chn ¡| 7 Ì 


138 


PHẦN THỨ HAI 


Bộ thủ TH2 
xi ị 


:_ Trình tự nét viết 
Chữ 


139 


TIU DHÀD CH 


l 


VIỆT 


Bộ thủ TR 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết | 


J7373) 


140 


Chữ cái AI 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết ! 


v8 


TIIƯ PHÁD CHỮ VIỆT 


Chữ cái A2 


Trình tự nét viết - 
Chữ ` 


142 


Chữ cái ÀI 


PHẦN THỨ HAI 


hà DENK2OĐEEZOHOODES 


Trình tự nét viết | v 


vẻ wY X XS 


— t8 


1- 


=QO 
®: 
© = 


THƯ ĐIIÁD CHỮ VIỆT 


Chữ cái Ã2 


Chữ 
chân 


Trình tự nétviế  W 


v 
Chữ 
thảo „ & 


144 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ cái ÂI 


_Trình tự nét viết Ï ~^- 


Chữ 
`... 


chân kếp A4â. 


Chữ ị 
thảo + | 


145 


THỊ! ĐHAP CHỮ VIỆN 


_Chữ cái Â2 


| Trình tự nét viết 


„.. 
2 ¿| Š 


di ớK 


Tà... 


146 


Chữ cái I 


PHẦN THỨ HAI 


=ị 


'- Trình tự nét viết - 
Chữ | 
chân »> bù 
Chữ 
thảo 


147 


THƯ DHÁD CHỮ VIỆI 


Trình tự nét viết | 


chân kì q, 


Chữ cái MI 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 


¬ 
chân 


v{\ v Y2 


LR 


149 


THỨ DHAĐ CHỮ VIỆT 


Chữ cái M2 


Trình tự nét viết 


Chữ 
chân 


x2 72 72 


150 


Chữ cái M5 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết | 


Chữ 
chân 


a2 .s “ở 


151 


'THƯ DHAD CHỮ VIỆT 


Chữ cái NI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết 


— & EV 


152 


Chữ cái N2 


PHẦN THỨ HAI 


Trình tự nét viết 


ch [an /F 


THỨ DHAD CHỮ VIỆT 


Chữ cái N3 


| Trình tự nét viết 


Chữ —— ` 
chân | | 2 | 


154 


Chữ cái Pi 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết W 


4 
| 


Q Ẳ | 


Chữ 
thảo 


155 


THƯ DHÁD CHỮ VIỆT 


Chữ cái P2 


¡_ Trình tự nét viết | 
Chữ 


mịn tự) 


Chữ 
thảo 


í 


156 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ cái TÌ 
Trình tự nét viết 
Chữ —— 
chân nh 


157 


TH DHAD CHỮ VIÊT 


Chữ cái T2 _ 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết 


Qk 


158 


Chữ cái T3 _ 


PHẦN THỨ HAI 


| Trình tự nét viết | 
Chữ 


bi xã nh | 


159 


THƯ DHÁD CHỮ VIỆT 


Chữ cái UYI 


Trình tự nét viết 
Chữ = : 


chân MHÍ: ? / 


——-—=.— 
l 


160 


PHẦN THỨ HAI 
Chữ cái UY! 


| Trình tự nét viết `/ 


Chữ 
chân | k V ÿ 

: - 
HẠ X0 nai 


thảo 


lói 


THƯ DHAD CHỈ VIỆT 


Chữ cái NGI 


| Trình tự nét viết 
Chữ 


l° 


>1 TỊEEWI 


162 


Chữ cái NG2 


PHẦN THỨ HAI 


EU | Trình tự nét viết | | 

chn /\Ị Tự p2 p3 | MÃ ị | 
r1 | 

Chữ 

thảo ^ 


163 


b  — —=—— - ——D.. 


Chữ cái NHI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết | 


nmmm 


164 


Chữ cái NH2 


PHẦN THỨ HAI 


Chữ 
chân 


Trình tự nét viết 


l&= w^ v3 


Kia 


165 


tHÉÍ DHẬP CHỮ VIỆT 


Chữ cái NH5 


Trình tự nét viết 


chân Vì và n 


E—— _-. 
| 
ị 


Ì 
Chữ Vñ Ỉ 
| thảo - | | 


ló6 


PHẦN THỨ HAI 
lÍ - Vập uiê† một số cltữ (từ) 


Sau khi đã làm quen với ký tự các bộ thủ và chữ cái trong 
vần, bây giờ tiến hành sử dụng chúng để viết thành "CHỮ" 
theo cách gọi mới thay cho một từ của tiếng Việt. 


Bất đầu từ các chữ giản đơn, ít nét. Rồi tiến tới các chữ có 
nhiều nét hơn, phức tạp hơn. Làm như vậy sẽ dần dần tạo ý 
niệm cho người viết về cách cấu tạo "Chữ" theo cách viết mới. 


Trong các bảng tập viết đưới đây, đề cập tới những vấn đề sau: 
- Chữ viết mẫu : Được trình bầy cỡ lớn, rõ ràng. 


- Trình tự viết : Không trình bây trình tự các nét viết các ký tự 
của bộ thủ hay các chữ cái trong vần, mà trình bầy trình tự thứ 
tự các ký tự từ bộ thủ đến các chữ cái trong vần. 


- Tập viết : Có 2 cỡ chữ để tập viết, trong các ô tập viết có một 
số ô In chữ mờ để người viết đạm lên cho quen tay, các ô trắng 
đành để tự tập viết. Cỡ chữ lớn sẽ được viết bằng bút lông, cỡ 
chữ nhỏ viết bút dạ, bút bi hoặc có thể viết bút lông loại nhỏ. 


- Cuối bảng dành một ô giới thiệu một số kiểu viết khác cho 
chữ đó (bằng cách thay đổi các hình thức ký tự ), người viết có 
thể tập theo bằng cách viết ra giấy riêng. Các chữ viết khác 
nhau cho một từ không có nghĩa chúng có ý nghĩa khác nhau 
như trong Hán tự, mà chỉ làm phong phú thêm cách viết. Tiếng 
Việt khác tiếng Hán ở chỗ: Từ có âm MINH ở Hán tự khi có 
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nghĩa lên kết như đồng minh, liên minh... viết theo một lối, 
với nghĩa phát ra tiếng kêu như minh oan, "Lưỡng cái hoàng ly 
mình thúy liễu” (trích thơ Đỗ Phủ)... viết theo một lối khác, 
với nghĩa sáng suối như thông minh, minh quân... hay zmởờ rối 
như u minh... lại theo các lối viết khác hẳn. Với từ MINH tiếng 
Việt chỉ có 1 lối viết duy nhất mặc dù dùng để diễn tả cho bất 
kỳ ý nghĩa nào. 
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hư phần trên chúng tôi đã nêu, trong bức thư pháp chỉ 
viết những câu, chữ ngắn gọn, những bài thơ ngắn, những ca 
dao, thành ngữ, lời nói hay... 


Khi vận dụng chữ Việt để viết thư pháp, điều quan trọng 
đầu tiên là lựa chọn bố cực sao cho thật chặt chế để sau khi 
hoàn thành bức thư pháp đạt giá trị cao về tính hội họa. 

Thành phần trong bức thư pháp thường gồm 3 mục : 

- Nội dung chính: Đó là những câu, chữ, bài thơ... cần viết, 
ở nội dung chính có thể chọn một hoặc nhiều cỡ chữ khác 
nhau. Điều cần chú ý là lượng chữ của nội dung này đã được 
định sẵn, không thể thêm bớt gì vào đó. 

- Nội dung phụ: Thường chỉ là tên tác giả của nội dung 
chính, thời điểm hoàn thành tác phẩm, tên của người viết. 
Dung lượng của nội dung này thường chiếm tỷ lệ rất ít so với 
nội dung chính, mặt khác cỡ chữ cũng nhỏ hơn rất nhiều. 

- Dấu triện: Là biểu danh, danh chương, phỏng như chữ ký 
của tác giá dùng để xác định bản quyền tác phẩm. Kích cỡ triện 
không thể tùy tiện mà phải phù hợp với tổng thể, vì thế mỗi tác 
giá thư pháp nên chuẩn bị cho mình nhiều cỡ triện để tiện sử 
dụng. Trong bức thư pháp, có thể dùng một hoặc hai ba cỡ triện, 
điều này bổ khuyết cho bố cục thêm chặt chẽ. Mực đấu ưa dùng 
thường có mầu son, tín hoặc mầu xanh lá cây tươi. 
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Có từng ấy thành phần mà hầu như không thể thêm bớt gì, 
để có bố cục hoàn chỉnh trong mặt phẳng viết đã được giới hạn 
quả là rất khó khăn, đòi hỏi người viết phải suy tính kỹ lưỡng 
trước khi hạ bút. 

Khi viết thư pháp, phần ứập 0rung- tr duy về nội dung câu 
chữ sẽ được thể hiện là điểm quan trọng nhất, thường thì thời 
gian dành cho phần này lâu hơn thời gian viết rất nhiều. Tập 
trung - tư duy để thấu đạt hết cái hay, cái thần của nội dung 
định viết, gạt bỏ mọi tác động ngoại cảnh, chỉ còn duy nhất 
trong mình sự suy ngẫm về nội dung định thể hiện, ví như mở 
toang cửa tâm hồn đón nhận mọi chỉ tiết đã trải nghiệm, Suy 
ngẫm về nội dung ấy, nhào nặn chúng, sắp đặt chúng theo cảm 
xúc của riêng mình. Khi đã sung mãn đầy đủ mới là lúc đặt 
bút, cảm xúc đó sẽ ào theo ngọn bút thể hiện vào nét viết, thời 
đoạn này cần nhanh và liên tục, tựa như nếu để ngắt quãng, xúc 
cảm sẽ vì thế mà đứt đoạn, rối loạn, thất thoát. 


Động tác viết thư pháp rất gần với thiên định, có thể tóm 
lược bằng ba chữ: Chỉ - Quán - Phát tuệ. Cjỉ là ngưng (trong từ 
đình chỉ), gw„án nghĩa như thu thập xâu chuỗi liên tiếp các vật 
lại với nhau (trong từ quán thông), cồn phát ru là làm bắn ra 
sự thông tuệ tựa như sự đơm hoa kết trái vậy. 


Vạn sự khởi đầu nan đó là điều khó tránh, song khổ luyện 
thành tài cũng là lẽ thường xưa nay. Chúc mọi người nhẫn nại 
để thành đạt. 
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MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ 
THư PHáP CHỮ VIỆT 


ZBẻ bạn đọc làm quen cách viết - đọc chữ Việt, cách thể 
hiện tác phẩm thư pháp, cách bố cục, sắp đặt mọi chỉ tiết cần 
thể hiện trong mặt phẳng viết đã được xác định. Tôi xin nêu 
một số ví dụ, với mong muốn thể hiện được phần nào vẻ đẹp, 
tính quyến rũ, chất nghệ thuật của loại hình nghệ thuật này. 

Có tất cả 27 ví dụ. Trong đó: 


* Nội dung được xếp sắp theo một số dạng thể hiện thư 
pháp. Bao gồm: 


1) Câu chữ hay thành ngữ có ý nghĩa giáo dục. 

2) Câu chữ đi kèm câu đối hay câu thơ có ý nghĩa sâu sắc. 
3) Các bài thơ ngắn mang nội dung sâu lắng 

4) Câu đối 

5) Một số họ của người Việt, 


* Cách viết có thể theo kiểu Chân, Đá thảo và Chân - Thảo 
(vừa chân vừa đá thảo) để bạn đọc làm quen. 
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* Sử dụng bút lông cỡ trung và nhỏ, ngoài ra còn dùng cả 
loại bút dạ đen là loại bút được chế tạo công nghiệp. 


* Ở mỗi ví dụ đều có kèm theo chữ quốc ngữ để bạn đọc 
đối chứng. Mong rằng các bạn cố gắng đọc chữ Việt trước khi 
đối chiếu với phần quốc ngữ. 

* Các ví dụ đều có khung giới hạn để thể hiện cách bố cục 
các chỉ tiết trong mặt phẳng đã xác định, mục đích giúp bạn 
đọc có ý niệm về bố cục cho một bức thư pháp. 


Các ví dụ sau đây chỉ mang tính minh họa, chưa thể gọi là 
tác phẩm thư pháp. Muốn có tác phẩm các bạn hãy trau dồi, 
đầu tư suy ngẫm thật nhiều vào mỗi nội dung định thể hiện, lựa 
chọn phong cách viết thích hợp với nội dung ấy, khi đã đủ yếu 
tố chín muồi, bạn thể hiện và chắc chắn sẽ mang lại cho bạn 
cái gì đó làm bạn hài lòng. 
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Minh Tâm Thu Nguyệt 
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NHÂN VÔ TÍN BẤT LẬP 
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Lặng im lắng nghe, ghi nhớ, hành động và học khôn 
Đó chính là những cung bậc khác nhau của trí tuệ 
Tuân Tử - Tuấn Minh viết 
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Người biết không nói 
Người nói không biết 
LÃO TỬ 
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Văn không sông nút không cao diệu 
Người chẳng phong sương khó rạng tài 
TRẤN BÍCH SAN 
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Nên thợ nên thầy vì có học 
No ăn no mặc bởi hay làm 
NGUYÊN TRĂI 
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Mênh mông dân chủ sóng triều 
Thuận đường thì sống 
Nghịch chiều diệt vong 
TÔN TRUNG SƠN 
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Nhập thế chích thân thiên lý mã 
Cùng thư song nhãn vạn niên đăng 
CAO BÁ QUÁT 
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Nhân sinh tự cổ thùy vô tử 
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh 
NGUYÊN CÔNG TRỨ 
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Không gì quý hơn Độc lập Tự do 
HỒ CHÍ MINH 
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TÂM. Thân vô thái phụng song phi dực 
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông 
Nhâm ngọ niên - Vũ Tuấn Minh viết 
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NHẪN. Nhãn nhất thời phong bình lãng tĩnh 
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không 
Năm Quý mùi Vũ Tuấn Minh viết 
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HIẾU Công cha như núi Thái 
Nghĩa mẹ tựa nước nguồn 
Làm con phải chí hiếu 
Khỏi thẹn với nước non 
YÊN NINH TỬ 
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PHONG KIỀU DẠ BÁC Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Danh nhân Đường thi Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
TRƯƠNG KẾ 


Cô tô thành ngoại Hàn sơn tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền 
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Vạn điệp thanh sơn thốc họa bình 
Tà dương đạm mạt bán khê mình 

Thủy la kinh lý vô nhân đáo 
Sơn thước đề yên thời nhất thanh 


LINH SƠN TẠP HỨNG 
Thị nhân 
CHU VĂN AN 
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VDI6 


Sàng tiền minh nguyệt quang 


DẠ TƯ Nghỉ thị địa thượng sương 
Danh nhân Đường thi Cử đầu vọng minh nguyệt 
LÝ BẠCH 


Đê đầu tư cố hương 
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TÚC KIẾN ĐỨC GIANG Nhật mộ khách sầu tân 
MẠNH HẠO NHIÊN Uã khoáng thiên đê thụ 


Giảng thanh nguyệt cận nhân 
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Thương thương Trúc Lâm tự 
Diểu diểu chung thanh vấn 
Hà lạp đái tà dương 

Thanh sơn độc quy tống 


TỐNG LINH TRIỆT 


LƯU TRƯỜNG KHANH 
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Thiên sơn điểu phi tuyệt 


GIANG TUYẾT Vạn kính nhân tung diệt 
: Cô châu suy lạp ông 
LIÊU TÔNG NGUYÊN Độc điếu Hàn giang tuyết 
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Tương kiến thời nan biệt diệt nan 
Đông phong vô lực bách hoa tàn 
Xuân tâm đáo tử t¡ phương tận 
Lạp cự thành khôi lệ thủy càn 


LÝ THƯƠNG ẨN 

Hiểu kính đản sầu vân mấn cải 

Dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn 
Bồng sơn thử khứ vô đa lộ 

Thanh điểu ân cần vị thám kha 
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Độc điếu song tiền nhất chỉ thư Phong vận kì oan ngã tự cư 
Chi phấn hữu thần liên tử hậu Đất tri tam bách dư niên hậu 
Văn chương vô mệnh lụy phần đư Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như 


218 


PHẦN THỨ BA 
VD23 


4k 


3 s&: Z SY 
Sẵ: >yð & ấ& đỳ Ÿ Xây 
X sS E8 À-Gyg 
83* xì % yẽ it 
k7 Xã QC: cW SẮ 


Một chữ gây nên cỗi vĩnh hằng 
THU DA HÀN SƠN 


Hàn sơn chuông lạc chàa chen phố 
LÊ KIM GIAO Nghiên mực đầy trời Bút hóa Trăng 
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Nạp cấu tàng ô hà hải lượng 
Cử gian vô xứ bất triều tông 
LÊ THÁNH TÔNG 
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Lưỡng cái hoàng ly minh thúy liễu ĐỖ PHỦ 
Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên Tứ đại gia thi 
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết Đời Đường 


Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền 
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Vị tử tôn lập vạn đại cơ Khanh tướng công hầu vô trị loạn 
Dữ thiên địa đồng nhất nguyên khí Hoàng long đế bá hữu long ô 
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PHẦN THỨ TƯ 


BắNG TRÑ CÁCH VIẾT CHữ VIỆT 
CỦA TỪ TIẾNG VIỆT GỐC HÁN CHỌN LỌC 


Ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng ta đang sử dụng, là kết quả 
của quá trình lịch sử diễn biến rất phức tạp. Các nhà nghiên 
cứu về ngôn ngữ Nam Á đã chỉ ra rằng có sự vay mượn phức 
tạp về ngôn ngữ giữa các quốc gia trong vùng. Chẳng hạn, 
trong tiếng Việt có những từ mượn từ gốc Hán, lại có những từ 
mượn thông qua một nước khác (ví dụ tiếng Thái gốc Hán), 
ngược lại tiếng Hán cũng có không ít sự vay mượn từ của các 
nước Nam Á, trong đó có Việt Nam. 


Đã từ rất lâu, tiếng Hán tràn vào nước ta bằng con đường 
sách vở, tiếng Việt vay mượn nó nhưng với cách đọc riêng, đọc 
theo âm Hán Việt, cách đọc này bắt nguồn từ hệ thống ngữ âm 
tiếng Hán đời Nhà Đường (khoảng thế kỷ VII đến IX sau công 
nguyên), khi sang Việt Nam đã dân dần biến dạng để phù hợp 
với quy luật ngữ âm của tiếng Việt, tách xa hẳn với cách đọc 
của người Hán, hình thành cách đọc riêng của người Việt. 
Cùng là từ Hán Việt, trong tiếng Hán có những từ đồng âm dị 
nghĩa, cấu trúc chữ viết khác hẳn nhau, trong khi đó tiếng Việt 
lại chỉ có duy nhất một cấu trúc dùng chung cho chúng. 


Ngoài lớp từ gốc Hán đọc theo âm Hán Việt, trong tiếng 
Việt còn có một số từ gốc Hán mà không đọc theo âm Hán 
Việt, đó là lớp từ du nhập vào nước ta từ trước đời nhà Đường 
được gọi là Cổ Hán Việt. 
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Những từ gốc Hán đọc theo âm Hán Việt nhưng theo quy 
luật ngữ âm tiếng Việt đã biến đổi đi nhiều thì được gọi là Hán 
Việt Việt hóa. 


Chúng tôi chọn lọc một số từ tiếng Việt gốc Hán để viết 
theo cách viết của chữ Việt, nhằm mục đích hỗ trợ phần nào 
cho những ai muốn thử áp dụng cách viết này để viết thư pháp. 
Sở dĩ chúng tôi chọn từ tiếng Việt gốc Hán, vì đó là những từ 
thường gặp nhất trong nội dung các bức thư pháp, ngoài ra 
không còn lý do nào khác. ì 


Trong bảng tra cách viết, tổng cộng có 987 từ được sắp xếp 
theo bộ thủ. Để. làm rõ nghĩa, ở mỗi từ có nêu tên một số từ đi 
kèm với từ đó, thường thì những từ này tương ứng với nghĩa 
của các cấu trúc chữ Hán đồng âm với từ trên. Cuối cùng là 
một vài cách viết chữ Việt cho từ đó. Trong khuôn khổ có hạn, 
không thể nêu hết các từ, khi dùng xin chú ý tới các từ chỉ 
khác nhau về dấu như: bên, bến, bền, bện trong bảng chỉ nêu 
một từ 6ế?, các từ còn lại cách viết tương tự, chỉ khác nhau về 
đấu nên có thể tham khảo lẫn nhau. 


Cách viết chữ Việt cho các từ trong bảng chỉ đùng kiểu chữ 
chân hoặc chân đá thảo, không thể nêu đầy đủ cho các kiểu 
viết khác. 


Mong rằng bảng tra cách viết này, dù bị hạn chế nhiều về 
số lượng, cũng phần nào giúp ích để bạn đọc làm quen với 
cách viết mới này, dùng trong sáng tác thư pháp. 


Xin chúc bạn đọc thu lượm nhiều thành công trong thú 
chơi tao nhã này, góp phần vào sự phát triển của thư pháp nước 
ta. Chúng tôi rất hoan nghênh và biết ơn nếu được các bạn góp 
ý, bổ xung, sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiện tốt đẹp hơn cho 
nội dung cuốn sách này. 
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Dùng trong từ: Á HẦU, /CHỀH: AI 22506 A 602 xả 
ÁC 

Dùng trong từ: ác khẩu, ác nhân ................................. 
ÁCH 

Dùng trong các từ: ách nô lệ, ách vận ........................... 
ÁI 


Dùng trong từ: ái tình, ái mộ...........................s.cScsccsecccee 
5. AM 

Dùng trong từ: am hiểu, am tường ................................ 
ÁN 

Dùng trong các từ: dự án, án binh ........................-...--ạ: 
ANH 

Dùng trong các từ: anh nhi, anh hùng, anh túc, anh 
linh 


ẢO 
Dùng trong các từ: ảo thuật, huyền ảo ......................... 
ÁP 


Dùng trong các từ: áp lực, áp diệu ....................... 
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10. ÂM 
Dùng trong các từ: âm mưu, ngữ âm .............................. 
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Dùng trong các từ: ân đức, ân cần 
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Dùng trong từ: ép duyên ............................c ccevereeerre. 
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Dùng trong từ: êm ấm ........................... co... 
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Dùng trong từ: im lầm .............................2 75c ccc22 zverxey H 
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ÓC 
Dùng trong từ: đầu óc ................... 
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Đùng trong từ: khóc oe oe........................-.csccsccssccreccee 
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Dùng trong từ: oi bức ............................s- Sccsecxcxerscccrcee 
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ỒN 
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Dùng trong từ: 
ỚT 

Dùng trong từ: 
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Dùng trong từ: 


ỐC 


Dùng trong từ: 


ÔI 


Dùng trong từ: 
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Dùng trong từ: 


ỒN 


Dùng trong từ: 


ÔNG 


Dùng trong từ: 


ỐP 


Dùng trong từ: 


ngựa ô, ô nhục, cái Ô.......................... 


ốc đảo, con ỐC ........................... 
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45. UẨN 


Dùng trong từ: nẩn khúc, uẩn súc 
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Dùng trong từ: phẫn uất, sầm uất..........................--s-‹¿ 
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Dùng trong từ: châu úc...........................-sccczsvzsere- 


UẾ 


Dùng trong từ: 


ÚNG 


Dùng trong từ: 
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Dùng trong từ: 


UỐNG 


Dùng trong từ: 


UỘT 


Dùng trong từ: 


ÚT 


Dùng trong từ: 


ỨC 


Dùng trong từ: 


55. ƯNG 


Dùng trong từ: 


UỚC 


Dùng trong từ: 


UƠN 


Dùng trong từ: 


ƯƠNG 


Dùng trong từ: 


ƯỚT 


Dùng trong từ: 


60. ƯU 
Dùng trong từ. 


ước muốn, khế ước 
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uốn éo, trốn nắn ........................... 
Uống nưỚC ............................. 5 +sS2cc<cs+2 
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bé 

Dùng trong từ: y phục, y trang 
YẾM 

Dùng trong từ: giải yếm, yếm khí ...............................-5:⁄ 
YÊN 

Dùng trong từ: yên xe, yên bình, yên lặng 
YÊNG 

Dùng trong từ: yêng hùng................................. 
65. YẾT 

Dùng trong từ: niêm yết, yết kiến 
YÊU 

Dùng trong từ: yêu thương, yêu quái 


13. BỘ THỦ B 


BÁ 

Dùng trong các từ: bá phụ, bá quyền, ác bá 
BÁC 

Dùng trong các từ: ông bác, đại bác, bác học, bác 
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70. BÁCH 

Dùng trong từ: bách niên, bách hóa 
BÀI 

Dùng trong từ: bãi miễn, bãi công 
BẠN 

Dùng trong các từ: ban bố, ủy ban, ban thờ ................ 
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Dùng trong từ: 
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Dùng trong từ: 


BÁT 
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BÁU 
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bay xa, máy baY................................. 
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bằng hữu, bằng cứ, công bằng ........... 
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Dùng trong từ: 


BI 


Dùng trong từ: 
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90. BÍCH 
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BIÊN 
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bị ai, bi kí, bí văn ..............................à.7 
bia đá, bia miệng ............................. 

bích báo, ngọc bích .............................. 
xanh biếc, mắt biếc............................s c2 


phân biệt, biệt lập, biệt l¡..................... 
biểu hiện, biểu cảm .............................. 
bình rượu, bình an, bình luận 
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bóc lột....................... 
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Dùng trong từ: góa bụa................................. vn. l E] t 
BUỘC 
Dùng trong từ: trói buộc, ràng buộc ........................... là l2 h 
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BUỒN c 
Dùng trong từ: buồn chán, buồn phiền ........................ Š § 
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BÚT 
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BUỐC )..- 
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các vị, nội các, lâu văn các ................. 
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can đảm, can gián, can qua ................ 
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160.DÂN 
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DẦU 
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DỄ 
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Dùng trong từ 
DIỆT 

Dùng trong từ 
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Dùng trong từ: 
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Dùng trong từ 
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Dùng trong từ 
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Dùng trong từ: dùi lỗ. dùi mài kính sử 


DUNG 


Dùng trong từ: dung tục, nội dung, bao dung ............. 


DUY 
Dùng trong từ: duy trì, duy tâm, duy nhất 
DUYÊN 

Dùng trong từ: nhân duyên, đuyên dáng 
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Dùng trong từ: kiểm duyệt, trình đuyệt 
DƯ 

Đùng trong từ: dư tuận, địa dự 
DỪA 

Dùng trong từ: quả dừa 
DỤC 
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Dùng trong từ: dừng lại 
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l6. BỘ THỦ Ð 


ĐA 


Dùng trong từ: đa đạng, đa đa 


ĐÀI 


Dùng trong từ: lễ đài, đài tế thần 


ĐAM 


Dùng trong từ: đạm bạc, phân đạm .. 


195.ĐÀN 
Dùng trong từ 
ĐÁNG 
Dùng trong từ 


ĐÁNH 
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: thích đáng, chính đáng 
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ĐÁP 

Đùng trong từ 
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Dùng trong từ 
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Dùng trong từ 
ĐÁC 

Dùng trong từ 
ĐĂNG 

Dùng trong từ 
ĐẦM 
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: thành đạt, thoáng đạt 
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Đùng trong từ 
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2I0.ĐIẾM 


Dùng trong từ: 


ĐIỀN 


Dùng trong từ; điền thổ, đồn điền 


ĐIỆP 
Dùng tt: trùng 
DIỆT 


: thể địa, địa phương 


thương điểm, điểm canh ...................... 


điệp, gián điệp, thông điệp 


Dùng trong từ: điệt khởi, điệt tôn ...........................--... 


ĐIỀÊU 


Dùng tt: điêu trá, điêu tàn, phù điêu ............................ 


215.ĐÌNH 


Dùng tt: triểu đình, pia đình, đình quán, đình chỉ 


ĐÒ 


Dùng trong từ: đồ ngang 


ĐỌA 


Dùng trong từ: sa đọa, đọa đầy 


DOÁI 
Dùng trong từ: 


hối đoái, đoái hoài 


PHẦN THỨ TƯ 
lộ # 
8 3 
đã 3 


»%% KỊt 434V kế  x S$ 


CátŠ 


` 
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ĐOÀN 
Dùng tt: họ Đoàn, tập đoàn, đoàn luyện ....................... lộ ÿ 
220.ĐOẠT ị 
Dùng trong từ: chiếm đoạt, đoạt lấy........................... tệ Ñ| 
ĐỌC 9 Tứ 
Dùng trong từ: đọc sách ........................ .. co cào: RỆ jú 
ĐỒ 
Dùng tr: tín 2o, bản đồ, tiền đổ, đồ súc sính............... 2 vì 
ĐỌC â 
Dùng tt: độc lập, chất độc, độc giả, độc nhất............... Ề, 3 
ĐÔI là: lệnh 
` ÂU. : tấn cố CAZ ¿ 
Dùng tt: quả đồi, đồi bại, đổi mồi .............................. 5. NHI » 
225.ĐÔN 


Dùng trong từ: đôn hậu ................... .  - tt vn ennennecc lỆ Ỹ 


ĐỒNG 


Š j# tự 
Dtt: đồng bào, tiểu đồng, đồng tử, tiền đồng.............. jÚ l MÀ 
ĐỘT là 
Đùng trong từ: đột xuất. đột kích ..........................--css.- # à % 
ĐỠ 12 v> 
Dùng trong từ: giúp đỡ, bợ đỡ ......................... so ccececszz ¿ % 
ĐỢI # n 
Dùng trong từ: đợi chờ ,.......................- cv cv ccecc cay ‡Ẽ số 
230.ĐỜM ` 
Dùng trong từ: ho có đờm.....................-s-sccccccrsecercecee H4 VÀ 
ĐƠN 
Dùng trong từ: linh đơn, đơn giản .............................c. lễ 3 
ĐỦ 


Dùng trong từ: đầy đủ....................... c c cSnnreye Ậ) ữ, 
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ĐÙA E 
Đùng trong từ: đôi đũa ......................... cv sec. hi 3 
ĐỤC HIÃ lề 
Dùng trong từ:: nước đục ..............................-. c2 lỗ tỆ, 
235.ĐỨÚNG ¿ hả 
Dùng trong từ; đúng mỨC..............................-- 5-55 xcrcry độ 3 
ĐUỐC # 
Đùng trong từ: bó đuốc........................... set cty nh lệ 
ĐUỔI `. 
Dùng trong từ: đuổi địch.............................----.excccecereee tệ Jà 
Dùng trong từ: đưa cho ...........................-ccscvscscecxecrrzxee đà lý 
ĐỨC # Đ 
Dùng trong từ: đức hạnh, đạo đức ................................ bả kiẢ 
240.ĐƯỢC ứ 
Dùng trong từ: có được .......................... ...ccsccccccccevercey HH rã 
ĐƯỜNG 


~-› 
S$K 
x 


Dtt: đường phèn, giảng đường, hoang đường ............. 


17. BỘ THỦ G 


GẢ : 
Dùng trong từ: gả Ép..................... các ..cSS 2S net. » #4 
GÁC z 
Dùng trong từ: lầu son gác tía..............................c-cccccssre / / 
GẠCH 


"3... là đ 


Dùng trong từ: gạch đá 
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245,GAN 
Dùng trong từ: 
GANG 

Dùng trong từ: 
GANH 

Dùng trong từ: 


GẤM 


Dùng trong từ: 


GẦN 


Dùng trong từ: 


250. GẤP 


Dùng trong từ: 


GÓA 


Dùng trong từ: 


GÓC 


Dùng trong từ: 


GỌN 


Dùng trong từ: 


GÓP 


Dùng trong từ: 


255. GỖ 


Dùng trong từ: 


GỐC 


Dùng trong từ: 


GỒM 


Dùng trong từ: 


GÙNG 


Dùng trong từ: 
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thi gan, gan vàng 
Eänig:tHÉD 2214226: 60n g0 50011650 á62 
BADh đuãc::..::22 12:22 s6xx6xtvsaa de 
gấm VỐC ........................... co. 


EU 4H 1n... 


BẦP/BAD 0:44 axaesakalsdd0iufsventoáe 


8óc vuông, góc cạnh 
490182001 0 
BI HH t2 s24/21200100 02kg na 
cây gỗ, gỗ đá.......................ccovvceee. 


gốc rễ, gốc gác ....................... 


GUỔỜM 
Dùng trong từ: gươm thiêng 


260 GƯƠNG 


Đùng trong từ: gượng ép, gượng gạo ............................. 


18. BỘ THỦ H 


HẠ 


Đùng trong từ: thiên hạ, mùa hạ .................................---c. 


HẠC 
Dùng trong từ: con hạc, cầm hạc (harp) 


HÁCH 


Đùng trong từ: hiển hách, hách dịch .............................. 


HÀI 

Du: hài cốt, hài nhi, hài hòa ...............................-..c. cv. 

265.HÀM 

Dư: công hàm, hàm hồ, hàm giáo sư ................................ 
HÀN 

Dịt: đông hàn, hàn lâm, Hàn Quốc .............................-..-- 
HÀNG 

Du: đầu hàng, hàng quân, Hàng Châu, hàng không ..... 
HẠNH 

Du: hạnh phúc, đức hạnh, hạnh nhân ............................. 

HÀO 


ID: hào kiệt, hào quang, hào giao thông 
270. HẠP 


Du: cái hạp (cái hộp để đựng) ................................c cv 


PHẦN THỨ TƯ 
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HẠT a 

- SH: hä£ tha ỹt A8 Ẩ +] + 
DHt: địa hạt, hạt giao thông ..................... ST + Ầ 
HÁC =-. 
Dùng trong từ: hắc ám, hắc bạch ........................ sec tị về 
HÀNG 3 
Dùng trong từ: hàng số, chị Hằng (Hằng Nga).............. lA để 
HẮT : 
Dùng trong từ: hất hịu................... Q2. 22c b.Ệ tý 
275.HAM Ậ $ 
Dùng trong từ: hâm mộ....................... 2c. no ^ 
HẬN _ $ 
Dùng trong tì: oán hận, hận thừ......................... 2H Ni lộ 
HẤP : 
13ing trong tí: hồ BẾP si ce 0d 16a BEate LỆ My: 
HẬU ˆ 
Du: lạc hậu, hoàng hậu, khí hậu, phúc hậu ................... Hà ® 
HỀ `. 
Dùng trong từ: mùa hè........................... 0n HH Œ tš 
2RỤ, HẸN : Z A ® : : 
Dùng trong từ: hẹn hò, ước hẹn........................2 2H f 
HẸP % 1 
Dũng trong Từ: hép: HỘI sex x6 saaentaCosbuaie Nr b\ 
HỆ 


Z©~ 
Dùng trong từ: hệ thống, quan hệ.................... 2c tÊ # 
HẾN 


Dùng trong từ: con hến....................... s22 n0 nh ñ tý 
HẾT 


)x- 
(20080 l3 co "nh. n nỊ t§ 
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285, HI 

Du: hi sinh, hị vọng, hí hữu 
HỊCH 

Dùng trong từ: hịch văn 
HIẾM 

Dùng trong từ: hiểm trở, bảo hiểm 
HIẾN 

Đùng trong từ: hiến pháp, hiến thân 
HIỆP 

tt: hiệp khách, hiệp định, liên hiệp 
200. HIỆT 

Dùng trong từ: kiệt hiệt 
HIẾU 

Dùng trong từ: hiếu để, hiếu học 
HÌNH 

Dtt: hình thể, tử hình, điển hình 
HỘ 

Đùng trong từ: dòng họ 
HOA 

Đùng trong từ: bông hoa, tính hoa 
295. HOẠCH 

Dụt: kế hoạch, hoạch định, thu hoạch 


HOÀI 


Dùng trong từ: hoài vọng, sông Hoài .............................. 


HOÀN 


Dit: khải hoàn, hoàn tất, hoàn cảnh, hoàn cầu .............. 


HOANG 
Dùng trong từ: hoang dại, hoang đường 
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HOÀNH 

Dùng trong từ: hoành tráng, hoành phi ........................... 
300. HOẠT 

Dũ: hoạt động, giảo hoạt, hoạt thạch (đá trơn).............. 
HOẶC 

Dtt: huyền hoặc, nghỉ hoặc .............................ccceccccscrresey 
HOÁNG 

Dùng trong từ: hoảng vĩ......................................o-.vccccr, 
HỌC 

Dùng trong từ: học hành, học sinh .........................-- -5- 
HÒM 

Dùng trong từ: hòm phiếU. ....................... ác csctcs sexy 
305. HỒN 

Đùng trong từ: hòn đạn, hòn ngọc............................. se s«- 
HỌP 

Dùng trong từ: hội họp........................ cà. 5 27<cccscerserrx 
HỒ 

Đu: huống hồ, hồ cầm, hỏ li, hồ quang, đồng hồ.......... 
HỘC 

Đùng trong từ: cái hộc, hộc tỦ...........................-....scccccec 
HỐI 

Du: hối cải, hối lộ, hối đoái...........................- S2 ecssesee 
310. HÔN 

Đùng trong từ: hoàng hôn, hôn phối ................................ 
HỒNG 

Du: hồng nhan, hồng nhạn, hồng thủy .......................... 
HỘP 


Dùng trong từ: hộp thư, cái hộp...........................--S-5- 2c 
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HỐT 

Dùng trong từ 
HỢI 

Dùng trong từ 
315. HỚP 


Dùng trong từ: 


HỦ 

Dùng trong từ 
HUẦN 
Dùng trong từ 
HÚC 

Đùng trong từ 
HUỆ 

Dùng trong từ 
320. HUN 
Dùng trong từ 
HÙNG 

Dùng trong từ 
HUỐNG 
Dùng trong từ 
HUY 


: Hốt Tất Liệt........................ccccSccceerse 


: huân chương, huân tước ......................... 
¡: ThẾ HÚO các v04: 01264000 00g09 xa 
: huệ lan, ân huệ .............................--.cccvcc- 
: hun KhÓI....................... S20 2Q 1 St ccscvsey 


: anh hùng, hùng hổ ................................. 


: huống hồ, tình huống ............................. 


Dtt: tà huy, huy chương, huy hoàng, chỉ huy ................. 


HUYÊN 


Dtt: huyền náo, huyện thảo, huyện lương 


325. HUYẾT 
Đùng trong từ 


HUYNH 


Dùng trong từ: huynh đệ, phụ huynh 


: huyết hệ, huyết cầu 


PHẦN THỨ TƯ 
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HƯ 


Dùng trong từ: hư vô, hư ảO.............................-scccxcecrei 


HỨA 
Đùng trong từ: hứa hôn, hứa hẹn 


HỨNG 


Dùng trong từ: húng thú, cảm hứng ............................ 


330. HƯỚC 


Dùng trong từ: hài hước ...........................-..c cu ccccssccccssecce 


HƯỚNG 


Dũ: hưởng thụ, hưởng ứng, thượng hưởng ...................... 


HỮU 


Địt: hữu nghị, hữu khuynh, sở hữu, tả hữu ................... 


HỶ 


Dùng trong từ: hoạn Hỷ .................. ve. 


19. BỘ THỦ K 


KÉM 

Dùng trong từ: kém cỏi, sút kém ............................. 
335. KÉN 

Đùng trong từ: kén chọn, cái kén........................s.c2csS- 
KEO 

Dùng trong từ: keo kiệt, lọ K€O............................-..c.ece. 
KÉP 

Dùng trong từ: áo kếp........................ co 
KÊ 

1t: hùng kẻ, kê cứu, thống kê .......................-..-cccccc+s 
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Du Ð B 
Dùng trong từ: kết hợp, đoàn kết...........................-2sccvccc c2 T 

340. KẼU lễ l 

Dùng trong từ: kêu gBỌI.................. ST neo, P 2 

KÌ l_ Ho 
Dtt: kì đị, chủ kì, nam kì, cẩm kì, Kì dư....................... Ùb ứ 
KÍCH ¿ để 

Du: kích thích, cây kích, du kích...........................-c.ccc-- lấ l 
KIỂM bã -20y 
Dùng trong từ: kiểm tra, đào kiểm ................................ co. P2] Ệ 
KIẾN 2 
Dùng trong từ: kiến thức, kiến trúc ...........................-c¿cs¿ lỆ lễ 
345. KIẾP 4, 
Dùng trong từ: kiếp vận ........................- cute lì lệ 
KIỆT 

Dùng trong từ: kiệt xuất, kiệt lực.........................--- sccrecrec l lỆ 
KIỀU 4 tiế 
Dịt: kiểu nữ, kiều đân, kiểu lộ...................... 225. s tnoreessee, lệ Ề 

KIM : 

Du: cổ kim, kim hoàn, kim châm ..........................2ss & 
KINH 

Dut: kinh đô, kinh thánh, kinh khủng, kinh cúc ............ lệ lộ 

350, KỊP 2 

Dùng trong từ: kịp thời........................... c cS tr gncccerreey kệ l§ 

KỲ `. 

Dùng trong từ: quốc kỳ ............................ cá cs 2n nxeckccscssee NN lại 


253 


THU ĐHÁD CHỮ VIỆT 
20. BỘ THỦ L 


LA 
Dùng trong từ: thiên la địa võng 
LAC 

DU: lạc quan, liên lạc, lạc hậu.........................5- 2 sccscsczes 
LẠI 

Dtt: quan lại, ý lại, đi lại 


355.LAM 

Dùng trong từ: lam tuyển, tham lam ...........................--2 
LAN 

Dùng trong từ: cây lan, lan Can......................scc se sccsscscz 
LANG 

Dự: lang quân, lang sói, hành lang, lang thang ............ 
LÃNH 

IXt: lãnh tụ, lãnh thổ, lãnh khí 
LAO 

DU: lao động, lao tù, bệnh lao 
360. LẠP 

Dùng trong từ: bạch lạp, lạp xường 
LẠT 

Dùng trong từ: Lạt ma giáo ..............................cccssecsscccc 
LẠY 

Dùng trong từ: lễ lạy 
LÁNG 

Dtt: lăng miếu, lãng mạ, lục lãng .................................... 
LÂM 

Dtt: lâm nghiệp, lâm bệnh, lục lâm ............................... 


254 


lÌSu lu l]#Z Mu x lấãš ta, l@ 
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365. LÂN 2 Ậ 
Dùng trong từ: lân cận, phân lân .......................... 5 tt M2 L5 
Ð 4 
Dùng trong từ: thành lập....................... s55 S2 2n 21 cs tre 
LẦU Ậ 
Dùng trong từ: lâu đài, lâu la........................ 22 2222 2s cnsrecc M2 Ê 
LẼ ÂK» = 
Dùng trong từ: Lý lẽ ......................... - s1 2222121101 re crrei $ )* 
LỆ _= 
Du: mỹ lệ, luật lệ, nô lệ, nghiêm lệ, lệ dịch .................... * & 
370. LỆNH .#ˆ. 4# 
Dùng trong từ: mệnh lệnh .........................- sec + lễ 
LÝ ⁄ 2 
Du: hải lý, lý do, lý lịch, đạo lý.................... 5S Ssnnnesee 3š Mà) 
LÌA `. 
tẻ 
Dùng trong từ: xa lìa................. unHnnneesae la) l4. 
LỊCH V.Ằ 
Dùng trong từ: lịch sử, lịch duyệt, HGit:SV:: 2124222834: 'h lŠ 
LIÊM cễ 
Đư: liêm sỉ, thanh êm, liêm khiết,................. s2 JØ Š 
375. LIÊN T= 
Dịt: liên ái, liên tực, liên kết, kim liên.......................2s-. l§ l§ 
LIÊNG .ê sẻ 
Dùng trong từ: thiêng liêng ....................... neo vW là 
LIỆT 4 
Dtt: liệt kê, nhiệt liệt, ác liệt, phân liệt.................... ‡$ hà 
LIÊU ;ê 
Dùng trong từ: quan liêu........................ 2222 neo X2 b3 
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LINH 
Du: nh ứng, lình hồn, lĩnh hoạt, linh kiện 


380. LÔ 
Dùng trong từ: lo lắng 


LÕA 

Đùng trong từ: lõa thể, đồng lõa................................-55-55¿2 
LOẠI 

Dùng trong từ: đồng loại, loại bỏ .....................--cccccc<cccscs 
LOAN 

Du: loan phòng, loan phượng ......................... 2272 cScvescec, 
LONG 

Dùng trong từ: long nhãn, thăng long ............................... 
385. LỘ 

Đùng trong từ: đại lộ, vũ lộ............................ccctcsvcccccczcsexee 
LỘC 

Dùng trong từ: tuân lộc, bổng lộc ............................. sec, 
LỒI 

Dùng trong từ: thiên lôi........................... 5< Sccvs2cEcsrzecsccce 
LỘNG 

Dùng trong từ: lộng hành, gió lộng .............................-5.- 
LỢI 

Dùng trong từ: lợi nhuận, quyền lợi ................................-- 
390. LỤA 

Dùng trong từ: tơ lụa, giải lụa ......................-.cssccsesccsssc- 
LUẦN 

Dtut: luân hồi. loạn luân, kinh luân ...........................--csc: 
LUẬT 


Dùng trong từ: pháp luật, lệ luật 
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LỤC P) ý 
Dũ: đại lục, kỉ lục, lục điệp, đàn thập lục.................... jlb j6 
LŨNG : 
Dùng trong từ: lũng đoạn.....................à. cv seciexeeerce NẠI lŠ 
395. LŨY &¿› x43 
Dùng trong từ: thành lũy, tích lũy................................ k % 
LUYẾN Y, Ễ 
Dùng trong từ: lưu luyến, luyến tiếc.............................. Š 
LỮ nở 
Dùng trong từ: tăng lữ, lữ khách, lữ đoàn ...................... # J2 
LỪA = sa 
tử 
Dùng trong từ: con lừa, lừa đảo .................................... XÃ 5) 
LỤC về g 
Dùng trong từ: lực lượng, động lực ........................... -..- là JŠ 
400. LƯỢC .#: ý 
Dùng trong từ: chiến lược........................---22stcccceczrere \ )C 
LƯƠNG H W 
Dtt: lượng dân, lương bổng, cao lương, lương được ..... 39 lễ 
LUU vs 
Dùng trong từ: lưu trữ, lưu hành, lưu thủy .................... M b¿, 


21. BỘ THỦ M 


MÃ ị ) 
Dùng trong từ: mã lực, mã não, mã hiệu ....................... “ ¬Ệ 
MẠC hà 

Diịt: khai mạc, nhà Mạc, giác mạc, sa mạc ................... Jệ cả 
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405. MẠCH 


Dùng trong từ: huyết mạch, mạch nha...................... 5s. 


MAI 


Dự: mái táng, mai mối, hoa mai, ô mai........................... 


MAN 


Du: khai man, man rợ, man lệ...........................s- 


MẠNG 


Dit: cách mạng, mạng nhện ....................... 2. nh 


MANH 

Dtt: manh nha, lưu manh, thông manh 
410. MAO 

Dùng trong từ: mạo hiểm, điện mạo 
MẠT 

Dùng trong từ: mạt vận 
MÀY 

Dùng trong từ: lông mày 
MẶC 

Dùng trong từ: trầm mặc, mặc cảm 
MÃN 


Dùng trong từ: mãn cảm, mẫn thế ..................... 1t 


415. MẬT 


Dùng trong từ: bí mật, đường mật .......................... t2, 


MẬU 
Dùng trong từ: mậu tý, mậu dịch 


MÂY 


Dùng trong từ: mây trắng, mây khói........................-—__. 


MÈ 
Dùng trong từ: cá mè, mè xửng 
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MÈO 

Dùng trong từ: con mèo, dân tộc Mèo 
420. MÊ 

Dùng trong từ: cõi mê, ngủ mê 
MỆNH 

Dtt: mệnh lệnh, số mệnh .............. 
MỸ 


Dùng trong từ: mỹ lệ, mỹ thuật .... 


MIỆN 


Dùng trong từ: vương miỆn ......................... ... .---- 55555555 <+ 


MIỆT 
Dùng trong từ: khinh miệt ............ 


425, MIẾU 


Dùng trong từ: tôn miếu, văn miếu 


MÌNH 


Di: thông mình, u minh, minh oan, minh tính .............. 


MÒ 

Dùng trong từ: mò mẫm, mò cua 
MÓC 

Dùng trong từ: mưa móc, quả móc 


MÔ 


Dtt: mộ địa, mộ đạo, chiêu mộ .............................. 255 


430. MỘC 


Dùng trong từ: mộc mạc, thợ mộc ...........................-- + -s«« 


MỐI 


Dùng trong từ: dụng môi, môi giới ..............................-.. 


MÔN 
Dùng trong từ: môn sinh, môn hộ 
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THƯ DHÁD CHỮ VIỆT 


MỘNG 

Dùng trong từ: mơ mộng 
MO 

Dùng trong từ: cây mơ ......................... --svss 11a cnssesrssce 
435. MÙ 

Dùng trong từ: sương mù, mù mắt 
MÚA 
Dùng trong từ: múa hát 
MỤC 
Dtt: mục kích, mục đích, mục sư.................. 5. nh 
MÙI 
Dùng trong từ: năm nhâm mùi, mùi vị............................ 
MUỘI 

Dùng trong từ: ngu muội, hiển muội..............................- 


440. MUỘN 

Dùng trong từ: muộn màng 
MƯA 

Đùng trong từ: trời mưa, mưa móc TỶ... an 
MỤC 

Dùng trong từ: mực tím, cá TRE “2251001420190 Án 00x sp sấu 
MUU 

Dùng trong từ: mưu trí, âm mưu 


22. BỘ THỦ N 


NẠI 
Dùng trong từ: nhãn nại, khiếu nại 
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445. NAM 


Dùng trong từ: 


NAN 


Dùng trong từ: 


NÀNG 


Dùng trong từ: 


NÃO 


Dùng trong từ: 


NẠP 


Dùng trong từ: 


450. NẠC 


Dùng trong từ: 


NĂM 


Dùng trong từ: 


NÀNG 


Dùng trong từ: 


NẤM 


Dùng trong từ: 


NỆ 


Dùng trong từ: 


455. NI 


Dùng trong từ: 


NIỆM 


Dùng trong từ: 


NIÊN 
Dùng trong từ: 
NIẾT 
Dùng trong từ: 


phương nam, nam giới 


nan giải, nguy nan ............................ s2 


CỔ HÀ ccssecic2eSidlekodONAiug 


phiền não, đầu não ...........................-..--. 


cống nạp, nạp đạn 


nặc nô, nặc danh 


3.41810141- 2TP SPPT NnA/n 
khả năng, năng lượng .............................. 
nấm độc, nấm mồ ................... 


HỆ CÓ, CÂU: HỆ sa x0,61 006 dau csuOva 


ni cô, mũ ni che tai 


lưu niệm, niệm phật 


thanh niên, niên học ........................... ...- 


HIỆt Dn sssicicsx8xisrli site sat 
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THU DHÁP CHỦ VIỆT 


NIỆU 


Dùng trong từ: 


460 NỊNH 


Dùng trong từ: 


NÓ 


Dùng trong từ: c: 


NỌA 


Đùng trong từ: 


NOÀN 


Đùng trong từ: 


NỌC 


Dùng trong từ: 


465 NÔ 


Dùng trong từ; 


NỘI 


Dùng tronp từ: 


NÔM 


Dùng trong từ: 


NỒNG 


Dùng trong từ: 


NỘP 


Dùng trong từ: 


470. NUNG 


Dùng trong từ: 


NỮ 


Đùng trong từ: 


NƯƠNG 


Đùng trong từ: 
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tiết niệu .............. tố 


nịnh thần ............. 


nọa tính 


TOäH.CẤU 25t ôc s70 0t 00 s9 sả 


nọc rắn 


nô lỆ, BÌA HỒ ‹::¿¿::2c.-S:. 22 21022010611681066 656 


hội bộ, Hội CÁC xá: 22vxiimi 2t Sa d0 


chữ Nôm, nôm na 


nồng độ, nồng nặc...............................---, 


giao nộp, nộp phạt ........................... ..--c-2 


nung nóng ............ 


thiếu nữ ................. 


23. BỘ THỦ R 


RÁO 
Dùng trong từ 
RẤU 


Dùng trong từ: 


475. RÂY 


Dùng trong từ: rây 


RÈM 


Dùng trong từ: 


RẺ 


Dùng trong từ: rể 


RỒNG 


Dùng trong từ: 


RỨỬA 


Dùng trong từ: 


480. RƯỜNG 
Dùng trong từ 


: khô ráo, ráo hoảnh .............................. «c2. 


TỰ TÁY sua 1010000 100v tán 0 cá cha 


: rường cột 


24. BỘ THỦ S 


SA 


Dùng trong từ: sa mạc, hằng hà sa số 


SÁCH 


Dtt: chính sách, hạch sách, sách vở 


SÀI 

Dùng trong từ 
SÁM 

Dùng trong từ 


7ã 7a ốnnnẽn.ốốằêốẽ số 


Sam NỔI 1x62 0010661 19a 602120: Sác& 


buồn rầu, rầu rĩ........................--- 2z csccsses 


con rồng cháu tiên ................................ 
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THƯ PHÁP CHỮ VIỆT 


485. SAN 

Dùng trong từ: tập san, san bằng................................... 
SÁNG 

Dùng trong từ: sáng tạo, sáng sủa...............................s.se. 
SẢNH 

Dùng trong từ: sảnh đường ..............................- 

SÁO 


Dùng trong từ: tiếng sáo, sáo mòn .....................s. non, 
SÁP 


Dùng trong từ: phấn sáp, sáp ong 


490. SÁT 
Dùng trong từ: cảnh sát, sát Thát....... 
SÁC 


Dùng trong từ: sắc thái, sắc phong, mầu sắc 
SẮT 

Dùng trong từ: cầm sắt, sắt thép..........................s5s nu, 
SÂM 

Dùng trong từ: sâm sẩm tối, nhân sâm ............................ 


SÂU 

Dùng trong từ: âu sầu, sầu bi ....................... 02 0 te 
495.SEN 

Dùng trong từ: hoa sen........................ s21 2n nen 
SÊNH 

Dùng trong từ: sênh ca, sẽnh phách ......................s. soi 
SĨ 


Dùng trong từ: nhân sĩ, tiến sĩ, liệt sĩ.........................s. 
SIÊM 
Dùng trong từ: siểm nịnh 
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SIÊU 


Dùng trong từ: siêu việt, siêu âm 


500. SLNH 


Dtt; tiên sinh, hiến sinh, sinh vật.............................. 


SỐ 
Dùng trong từ: đầu số 


SOÁI 


Dùng trong từ: nguyên soái, thống soái ........................ 


SOẠN 


Dtt: biên soạn, soạn bài, thịnh soạn ............................-.. 


SÓC 
Dùng trong từ: sóc nhật, con sóc 


505, SONG 


Dùng trong từ: song sinh, chấn song .............................. 


SỐ 


Dùng trong từ: số mục, số kiếp..................................-ie. 


SỐNG 


Đùng trong từ: đời sống .................................ccccccrccce. 


SƠ 
Dtt: sơ khai, sơ tán, thô sơ, tiêu sơ 


SƠN 


Dùng trong từ: sơn thủy, keo sơn................................-«e- 


519. SUẤT 


Dùng trong từ: hiệu suất ............................. c5 ccc- Si 


SÚC 
Dùng trong từ: gia súc 


SỦNG 


Dùng trong từ: sủng ái, thất sủng .................................. 


PHẦN THỨ TƯ 


D 
$ 


— 
_—~— Kœ⁄— »<- —— 
*xŠ nN CS 8N Cáo Sv 


X 


tẰKy ca s%“ ¬` 8% 


_——— 
k~— 
%‹ 


Ƒ—TG 


` x 


Ááx #% ẤW% 


265 


THỦ DHÁĐ CHỮ VIỆT 


SUY 


Dùng trong từ: suy thoái, suy diễn........................ 2S, 


SUYỄN 
Dùng trong từ: hen suyễn 


515. SỰ 


Dtt: giáo sư, sư tử, nhà sư, sư đoàn ............ 


SỬA 


Dùng trong từ: tu sửa, sửa sai............................2ssnnencee 


Sứ 
Du: trang sức, sức học, sức chỉnh 


SƯƠNG 


Dùng trong từ: mù sương............................ss2250o nsenEnnee 


SƯU 


Dùng trong từ: sưu tập, sưu thuế ........................ 2s 


25. BỘ THỦ T 


520. TẢ 


Dư: tả hữu, tả cảnh, dịch tả..................... 20 nnnnneneee 


TÁC 


Dị: tác thành, tác động, hợp tác.............................ccecceci 


TÁCH 


Dtt: tách bạch, tách rời.............................. 


TÀI 
Đưt: thiên tài, tài trợ, tài liệu, tài tử 
TAM 


Dùng trong từ: tam quốc chí ...................sạ se 25s cceerrerree, 
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TT 
) 


52s TÁN 


Đ: tán lá, tán thành, giải tấn ...............................eeseee 


TANG 


Dtt: tang lễ, tang tích, tang vật.............................e«ceecee 


TANH 

Dùng trong từ: tanh hôi 
TẠO 

Dtt: ly tao, tao nhã, tao ngộ 


TẠP 


Dùng trong từ: tạp dịch, tạp chí............................-.erree 


sao. TẤT 

Dùng trong từ: chu tất, thể tất 
TÂU 

Đùng trong từ: tầu thủy, tầu lá 


TÀY 


Dùng trong từ: tày đình ...........................-.-ccẰ ke, 


TÁC 


Dit: bế tắc, tắc trách, nguyên tắc .............................-.-«« 


-TÀM 


Dùng trong từ: con tầm ............................-«.c-cccscsscesrrrree 


535. TÁNG 


DI: tăng gia, tăng ni, tăng tIẾT............................. cv 


TÂM 


Dùng trong từ: lương tâm, tâm hồn .............................- 


TẤN 


Dư: tân lang, tân khổ, tân thời, năm tân tị.................... 


TẦNG 


Dùng trong từ: tầng lớp, giai tầng ................................. 
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THƯ DHÁP CHỮ VIỆT 


TẬP 

Dtt: tập trung, tập kích, tập luyện, biên LẬP 20a aiŸ 
540. TẤT 

Dtt: hoàn tất, chu tất, tất yếu, tất nhiên ..........................- 
TẤU 

Dùng trong từ: bôn tẩu, tẩu thoát........................ to 
TÂY 

Dùng trong từ: tây trúc, tây hiên 

TẾ 

Du: tế nhuyễn, tế lễ, hiển tế, quốc tế......................s 
TÊN 

Dùng trong từ: cung tên, tên lửa ........................ 
545. TẾT 

Dùng trong từ: tết nguyên đán, lễ tết.................... tt, 
TÌ 

Dit: Dùng trong từ: tì ố, nô tì nh .. `... 
TÍA 

Dùng trong từ: sắc tía, đỏ tía 

TÍCH 


Dut: tích lũy, tích niên, phân tích, biệt tích 
TIỆC 


Dùng trong từ: tiệc từng.......................... 0 nhe, 
550. TIÊM 

Du: kim tiêm, tiêm nhiễm, tiêm duy........................... 2. 
TIÊN 

Dtt: tiên phong, tiên nữ, ưu tiên, Triều Tiên................... 
TIẾNG 

Dùng trong từ: danh tiếng, tiếng độ] ?:s.1.2ajaubae 
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TIỆP 
Dùng trong từ: mẫn tiệp, tiệp báo 


TIẾT 


Dùng tt: khánh tiết, chỉ tiết, khí tiết, tiết lộ .................... 


55s. TIÊU 
Dit: ba tiêu, tiêu điểm, tiêu vong, 
TÌM 


ống tiêu ................... 


“HT ni NA 0 Án my H 


Dùng trong từ: kiếm tìm ............. 
TÍN 

Dùng trong từ: uy tín, tín ngưỡng 
TINH 

Dtt: tính anh, tỉnh cầu, kết tỉnh ... 
TỎA 

Dùng trong từ: tỏa sáng, tỏa cảng .............................scc+. 
560. TOẠI 

Dùng trong từ: toại nguyện ......... 
TOAN 

Dùng trong từ: toan tính, cường toan 
TỎI 

Dùng trong từ: củ tỏi................... 
TỐ 

DI: nguyên tố, nhân tố, tố cáo ... 
TỐC 


Dùng trong từ: tốc độ, mã tốc ..... 
565. TỘI 
Dùng trong từ: tội đồ, tội nghiệp 


TÔN 


Dtt: tổ tôn, đích tôn, tôn nghiêm .................... 22-22-52 


PHẦN THỨ TƯ 
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THU PHẢD CHỮ VIỆT 


TÔNG 
Dùng trong từ: chính tông, tông phái 
TỐT 


Dùng trong từ: sĩ tốt, tốt đẹp..........................-.....cccvccecvec 


TU 


Dtt: tu sĩ, tu tính, tụ sửa, tu nghiệp ..........................-‹---s 


570. TUA 
Dùng trong từ: tua cá mực 


TUẦN 


Dtr: tuần thủ, tuần lộc, tuần phòng, tuần hoàn................ 


TUẤT 


Dtt: năm nhâm tuất, trợ tuất, tử tuất.............................- se 


TÚC 
Di: nghiêm túc, tứ túc, tự túc, túc trí, túc nho 
TUỆ 

Đùng trong từ: trí tuệ, tuệ nhãn 


575. TỪNG 

Dùng trong từ: tùng bách, phục tùng ............................... 
TUỔI 

Dùng trong từ: tuổi tắc............................. 22s ngay 
TÚY 


Địt: thuần túy, ma túy, túy lâu ..........................- s52 ccsccccee, 


TUYẾN 


Dtt: trực tuyến, tuyến giáp trạng, phòng tuyến .............. 


TUYẾT 


Dùng tt: tuyết sương, bông tuyết...........................-ccccccccca 


580, TỬ 


Dit: nhí tử, tử vong, tử tế, Khổng Tử .............................. 
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TỰA + 
Dùng trong từ: lời tựa, tựa cửa, nương tựa ..................... l % 
TỨC # 
Dùng trong từ: tin tức, ngay lập tức ............................... Lỷ 
TÙNG 

Dùng trong từ: từng trải................................... 

TƯỚC 

Dit: công tước, yến tước, tước đoạt ......................... sec. 
585. TƯƠI 

Dùng trong từ: xinh tươi, tươi sống...................... .----<c«- 
TƯỜNG 

Dtt: cát tường, bức tường, tường minh .......................... 
TỰU 

Dùng trong từ: thành tựu .............................s-ccc<ccccscsreecse 
TY 

Dùng trong từ: ty chức, công ty............................ccccccccs 
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26. BỘ THỦ V 


VÀ 

Dùng trong từ: tai vạ, bắt vạ.......................... so cocccceccec 
490. VẠC 

Dùng trong từ: vạc đầu, con vạc (hạc) 
VÁCH 

Dùng trong từ: bức vách, vách đá ..................................sc. 
VÃI 

Dùng trong từ: vãi hạt, ông sư bà vãi...............................¿ 
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THU DHẢD CHỮ VIỆT 


VĂN 


Dùng trong từ: văn niên, văn hồi .............................--...- 


VANG 


Đùng trong từ: vẻ vang, tiếng Vang ....................... «ve, 


595, VƯỢT 


Dùng trong từ: vượt trội, Vượt mức .......................... .-. -«- 


VĂN 


Đt: hoa văn, tân văn, văn hóa ..................................c co. 


VÂNG 


Dùng trong từ: vâng lệnh.............................- co cv sreeirrerrei 


VẬT 


Dùng trong từ: sự vật, vật chất ...............................eeeeexe- 


VẬY 


Dùng trong từ: vây hãm .............................. «+ 


600. VỀ 


Dùng trong từ: bức vẽ, vẽ tranh .................................... 


VẸN 


Dùng trong từ: ven bờ, ven VÉn........................viecese 


VỆ 


Dùng tronp từ: bảo vệ, Vệ §T..........................- 


VĨ 


Du: vĩ đại, bạch long vĩ, kinh VT......................««c«cseese 


VIỆC 


Dùng trong từ: công việc, g1Úúp việc .............................. 


605, VIÊM 


Dùng trong từ: viêm nhiễm, viêm họng ........................ 


VIÊN 


Dtt: nhân viên, công viên, viên mãn, viên bị................ 
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Sặ JÑs G4 C3 ìx 8M 


VIỆT 


Du: ưu việt, phủ việt, việt dã, Việt Nam 


VĨNH 


Dùng trong từ: 


VÕ 


Dùng trong từ: 


ñ10. VONG 


Dùng trong từ: 


VÕ 


Dùng trong từ: 


VỐN 


Dùng trong từ: 


VỢ 


Dùng trong từ: 


VU 


Du: vụ hồi, vụ quy, hoang vụ 


615. VUÔNG 
Dùng trong từ 


VỤC 


Dit: khu vực, vực dậy, vực thẳm 


VỤNG 


Dùng trong từ; từ vựng, vựng khí 


VƯỜN 


Dùng trong từ: vườn tược 


VƯƠNG 


Dùng trong từ: quốc vương, vương hầu 


620. VƯU 


Dùng trong từ: 


vĩnh cửu, 


quan võ, võ thuật 


vong ân, diệt vong 


VÖVỀ ...... 


TIĐƯỜI VỢ 


: hình vuông, vuông vắn 


vưu vật... 
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27. BỘ THỦ X 


XÃ 


Dùng trong từ: xã hội, làng xã 


XÁC 

Dùng trong từ: 
XAI 

Dùng trong từ: 
XAN 

Dùng trong từ: 
625.XANH 
Dùng trong từ: 
XAO 

Dùng trong từ: 
XÂM 

Dùng trong từ: 
XẤU 

Dùng trong từ: 
XE 

Dùng trong từ: 
630. XEM 
Dùng trong từ; 
XÉT 

Dùng trong từ: 
XẾP 

Dùng trong từ: 
bội 

Dùng trong từ: 
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thể xác, xác định 


Xxai đạc 


xan phạn (ăn cơm) 


trời xanh 


xao môn (gõ cửa) 


xâm lãng 


ngồi xếp bằng 


xí nghiệp, nhà 


xÍ 


XÍCH 


Dùng trong từ: 


635. XIẾM 


Đùng trong từ: 


XIN 


Dùng trong từ: 


XÍU 


Dùng trong từ: 


XOA 


Đùng trong từ: 


XOANG 


Đùng trong từ: 


640. XÔNG 


Dùng trong từ: 


XÚ 


Dùng trong từ: 


XUÂN 


Dùng trong từ: 


XUẤT 


Dùng trong từ: 


XÚC 


Dùng trong từ: 


645. XUI 


Dùng trong từ: 


XƯNG 


Dtt: nổi xung, xung yếu, xung lực, xung phong 


XÚY 


Dùng trong từ: cổ xúy 


xích đạo, tỉ lệ xích ...........................-...¿ 
XOang ngực, viêm xoang lý 


xú diện, xú uế 


tiết xuân, xuân xanh 


xuất khẩu, sản xuất.......................------ce¿ 


xúc tiến, xúc động 
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XUYÊN 
Dùng trong từ: 
XUYẾT 
Dùng trong từ: 
650. XỨ 

Dùng trong từ: 
XƯA 

Dùng trong từ: 
XỨNG 

Dùng trong từ: 
XƯỚNG 
Dùng trong từ: 


Tứ Xuyên, xuyên qua 


Xuyết văn 


xứ quán, bản xứ 


năm Xưa, người xưa 


xứng đôi, xứng đáng 


& tk à< XS Cá 
Đất}. VÀ Sơ ỀếS đế 


ca xướng, đề xướng 


28. BỘ THỦ CH 


CHẢ 

Tùng trong từ: 
65S. CHÀNG 
Dùng trong từ: 
CHÁNH 
Dùng trong từ: 
CHÀO 

Dùng trong từ: 
CHẠP 

Dùng trong từ: 
CHAY 

Dùng trong từ: 
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chả cá (có nghĩa là nướng) ................... 


chàng Hoàng tử 


chánh văn phòng, hành chánh 


chào hỏi 


tháng chạp 


cô chay, chay tịnh 


660. CHĂM 

Còn gọi là đàm, nghĩa là cái ao 
CHÂM 

Dùng trong từ: châm cứu, châm chước 


CHAÀN 

Dùng trong từ: chấn hưng, chấn tâm 
CHẤP 

Dùng trong từ: chấp hành, chấp pháp 
CHẤT 

Dùng trong từ: khí chất, chất lượng 


66s. CHÂU 


Dit: ngọc châu, châu lục, Châu Hoan ..............................- 


CHÂY 
Dùng trong từ: không chóng thì chầy 
CHE 


Đíng trong từ: bao che, che phủ .......................... ...-csá- sec 


CHÉM 
Dùng trong từ: chém giết, chém đầu 
CHÉN 

Dùng trong từ: chén rượu 


670. CHÈO 


Dùng trong từ: chèo thuyền, hát chêo ............................ 


CHẾ 


Dùng trong từ: chế tạo, chế biến, chuyên chế ............... 


CHỈ 


Dit: đình chỉ, chứng chỉ, tôn chỉ, Giao chỉ, kim chỉ, chỉ 


có, thịt ba chỉ 
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CHIA 

Dùng trong từ: chia cất, chia lìa 
CHIẾC 

Còn gọi là C/ức;, dùng trong từ đơn chiếc 
675. CHIEM 

Đùngtt: chiếm tỉnh. chiêm bao, chiếm nghiệm 
CHIÊNG 

Dùng trong từ: cái chiêng, chiêng trống 


CHIẾT 


Dùng trong từ: chiết trung, chiết khấu, khúc chiết........ 


CHIẾU 
Dùng trong từ: chiếu chỉ, chiếu sáng ............................. 
CHÌM 


Còn gọi là /rởm, dùng trong từ: chìm đấm 


680. CHÍNH 


Du: chính đáng, chính nghĩa, chính phủ ......................... 


CHỌN 
Dùng trong từ: tuyển chọn, chọn lựa 


CHỢ 


Dùng trong từ: chợ búa, họp chợ ............................-cccscccss 


CHÚ 
Dùng tt: chú ý, chú thích, còn có nghĩa là bác đèn 
CHÚA 

Dùng trong từ: chúa trời, còn gọi là ch 
685. CHUẨN 

Dùng trong từ: chuẩn mực, chuẩn bị 
CHÚC 

Dùng trong từ: chúc mừng, cầu chúc 
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CHUNG 


Dùng tt: chung tình, chung rượu, còn gọi là chuông .... 


CHUỘC 

Dùng trong từ: tiền chuộc, mua chuộc 
CHUÔNG 

Dùng trong từ: cái chuông, đánh chuông 
690. CHUYÊN 

Dùng tt: chuyên nghiệp, chuyên cần 
CHƯ 
Dùng trong từ: chư vị, có nghĩa là nhiều 
CHỨA 
Còn gọi là /r#, dùng trong từ chứa đựng 
CHÚC 
Dùng trong từ: chức vụ 
CHÚNG 

Dùng tt: chứng tích, chứng bệnh, chứng minh 
695, CHƯƠNG 


Dùng tt: văn chương, chương hồi, hiến chương ............ 


29. BỘ THỦ GH 


GHEN 

Dùng trong từ: ghen tức, đánh ghen 
GHÉT 

Dùng trong từ: ganh ghét, căm ghét 
GHẾ 

Dùng trong từ: cái ghế, còn gọi là &7 
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GHI 
Đùng trong từ: ghí chép, còn gọi là ký 


700. GHIM 
Dùng trong từ: ghim băng, còn gọi là chám:................. 


30. BỘ THỦ GI 


GIÁ 

Dùng trong từ: gia phong, gia tăng, Gia Long .............. 
GIÁC 

Dùng trong từ: giác quan, tứ giác, phát giác 
GIAI 

Dùng II: giai cấp, giai lão, piai thoại, giai điệu 
GIÁM 

Dùng trong từ: giám sát, chứng piám, giám hiệu.......... lS) 
705. GIẢN 

Dũ: giản độc (thư tín), giản dị, còn có nghĩa là chọn... 


GIANG 


Đùng trong 1ừ: giang sơn, giang môn ............................ 
GIÀNH 

Còn gọi là /zzn", dùng tt: giành piật............................. 
GIAO 


Còn có nghĩa là ägoạ@ï ô. Dtt: piao lưu, giao long 
GIÁP 
Dùng tt: giáp lá cà, áo giáp..................... sec. coccscere. VĂN 


710. GIẶC 
Còn gọi là zức, dùng tt: quân giặc, giặc cướp 
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GIẤM 3 4 
Dùng tt: nước giấm, còn gọi là rriêm:........................... Q0 & 42 
GIẬN 22 JjÀ 
Dùng tt: giận dỗi, còn gọi là hổH................. và. viec. tà ¿2 
GIẤY Jš 4đ 
Dùng tt: giấy tờ, còn gọi là eÖ ( chỉ đụ)....................... t1 

GIENG "¬ J# 2 

Dùng tt: giếng nước, còn gọt là //nÖ:.............................. tà 

715. GIỐNG /# ; 
Dùng tt: giống loài, còn gọi là ching............................ 22) 

GIỜ Jz k2 
Dùng tt: giờ giấc, còn gọi là fhì............................. „re. 4 ¿ý 
GIỚI 

Dt: giới thiệu, biên giới, cảnh giới và còn có nghĩa là )é 
ẨTHHYÊH:ÔQHE 103020603010 0iAnS0bgstSebti Sai sšdsansastessk tò 4Ÿ 
GIƯ : } sử 
Dùng 1t: giữ gìn, còn gọi là (ởtf...............................cccccS, 2” É 
GIƯỜNG }Š £ 
Dùng tt: giường chiếu, còn gọi là sảng......................... số đễ 


31. BỘ THỦ KH 


720. KHẢ 
Dùng trong từ: khả năng, khả ái 


KHÁCH L2 
Dùng trong từ: khách điểm, đất khách li 
F 

#Ế 


KHÁI P 
Dtut: đại khái, cảm khái, khái nộ, khái tính ..................... bị 


THƯ DHÁD CHỮ VIỆT 


KHẨM 
Dùng tt: khám nghiệm. khám sét........................2.7ssse: 
KHÁN 


Đùng tt: khán giả, khán phòng 
725. KHANG 

Đùng tt: tao khang, an khang, khang trang .................... 
KHÁNH 

Đùng tt: ngọc khánh, quốc khánh 
KHAO 

Dùng trong từ: khao vọng, khao thưởng 
KHÁT 

Dùng trong từ: khát nước, khát vọng ...........................--. 
KHÁC 

Dùng trong từ: khắc phục, trạm khắc 


730. KHĂN 
Còn gọi là cán, dùng tt: khăn tay........................c o2. 
KHẲNG 


Dùng trong từ: khẳng định ....................... 225222 s22 ccs2 se 
KHẨM 

Dùng trong từ: khâm phục, khâm liệm .......................... 
KHẨN 

Dùng tt: khai khẩn, thành khẩn, khẩn trương 
KHẤT 

Đùng tt: hành khất, khất thực .............................. 5s. ssczsea 


735. KHẨU 
Dùng trong từ: khấu hao, thảo khấu ...............................- 
KHÉO 


Dùng trong từ: khéo léo, còn gọi là xảo (tỉnh xảo)....... 
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KHẾ 

Dùng trong từ: khế ước, khế thủ ............ 
KHÊU 

Dùng trong từ: khêu gợi ......................... 
KHÍ 


Dtt: khí lăng. không khí, nhạc khí, cơ khí, khí tuyệt 


(vứt bỏ), khí lập (xuất phát) .................... 


740. KHIẾM 


Dùng tt: khiếm nhã, khiếm thị .......................... 5c. s<c 


KHIỂN 


Dư: khiến tướng, cũng có nghĩa như sai khiến ............. 


KHIẾP 


Dùng tt: khủng khiếp, khiếp sợ .............. 


KHIÊU 


Dùng 1t: khiêu vũ, khiêu khích .............. 


KHÍNH 


Dùng tt: khinh khi, khinh khí, khinh công ................... 


745. KHO 


Đùng trong từ: kho lương ........................ 


KHÓA 


Dự: khóa học, thầy khóa (người đi thì).. 


KHOÁI 

Dùng tt: khoái lạc, khoái chá 
KHOAN 

Dùng trong từ: khoan dung 
KHOÁNG 

Dtt: khoáng sản, khoáng đạt (khoát đạt) 
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750. KHOANH 
Dtt: khoanh vùng, còn gọi là khodnh (khoảnh khắc)... ]h lệ 
KHÓC F 


Dit: khóc lóc, còn gọi lá khốc (quỷ khốc thần sảu) ...... Ò 
KHOE 9 
Dùng trong từ: khoe khoang..........................s.-5-csscczcevssc- š 
KHỔ 4 
Dùng tt: ngân khố, đóng khố ........................ 57s cv sscrseo HỮU 
KHÔI SN 
Dư: khôi phục, khôi ngô, khôi hài, khôi nguyên........... Ẵ 
755. KHỐN 4 
Dùng trong từ: khốn đốn, khốn khổ ............................- lợi 
KHÔNG # 


ÿ Z3 
Dùng tt: khổng lỏ, Khổng Tử ........................... s52 222:csecsec À lỗ 
KHỞI 

Dùng tt: khởi nghĩa, khởi hành 
KHU 


Dùng tt: khu vực, khu trục, còn có nghĩa là căn cốt của 
thân thể (đân ngu khu đen) 


KHUA 


Dùng tt: khua chiêng gióng trống ............................. co, 


760. KHUẨN 


jụ 

„ 

Dùng trong từ: vi khuẩn ........................... cá cS2sccerrvrsrsrzee E 
hý 

ò 


KHUẤT : 
Dùng tt: khuất phục, khuất tất, khuất nẻo ......................... ln§ 


KHÚC 
Đùng tt: khúc sông, khúc quanh ...................... se sec s52 
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KHUÊ D 
Dtt: khuê phòng, khuê giác, sao Khuê ........................... + 
KHUẾCH # 
Dùng tt: khuyếch đại, khuyếch trương ......................... lễ 
6s. KHỦNG €i 
Dùng trong từ: khủng khiếp, khủng long ...................... l2 
KHUÔNG 

Dit: khuông cửa, khuông phù (thúng vuông), còn có lễ là 
nEhIđ là Cái BHỖI: xo các 2 s25 0x 0 at gagj840giaigtositaaitiiáp â 
KHUYẾN # 
Dùng trong từ: khuyến khích ........................ s5 55755555: là 
KHUYẾT y 
Dùng tr: khuyết điểm, trăng khuyết ................................ HÀI 
KHUYNH h 
Dùng trong từ: khuynh hướng .............................- ¿55+ 5555: : 
710. KHỨ 

Dùng trong từ: quá khứ, khứ hồi, còn có nghĩa là đ¡ > 
'777191717.1009 BRUNH NT DI VI Nn s5 nh h 
KHUÓC y 
Đùng trong từ: khước từ, khước hẹn ................................- bú 


KHƯƠNG lễ bì 


Tên của một dòng họ (Khương Tử Nha, Khương Duy). 
KHỨU : 

` ` tự _ 
Đùng trong từ: khứu giác .............................cccccecccccrssecey Jh 
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32. BỘ THỦ NG 


NGA 

Dị: Hàng Nga, thiên nga ( ngống trời), người Nga...... 
775.NGẠC 

Du: kinh ngạc, ngạc nhiên, ngạc mộng.......................... 
NGẠCH 

Dùng tt: kim ngạch, ngạch thuế..........................scccscsc5:scc 
NGÀI 

Dùng tt: mày ngài mắt phượng, con ngài ...................... 
NGẠN 

Dùng tt: ngạn ngữ, tả ngạn...................... cu 2s cszrerrsees 
NGANG 


Dùng trong từ: ngang nhiên, ngang tàng 
780. NGẠNH 

Dùng trong từ: ương ngạnh 
NGẠO 

Dùng trong từ: ngạo nghề, kiêu ngạo 
NGÂM 

Dùng trong từ: ngâm nga, ngâm thơ 
NGÂN 

Dtt: ngân hàng ( lấy nghĩa gốc là bạc), ngân vang (lấy 
nghĩa góc là Z1 chó sửa) 
NGÂNG 

Dùng trong từ: ngấng cao đầu 
785. NGẬT 

Có 2 nghĩa: ngật là đế? và ngật là ấn 
NGẪU 

Dùng trong từ: ngâu hợp 


NGỌ 
Dùng trong từ: chính ngọ 
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NGOA 5 nJ ?8 
Dùng trong từ: điêu ngoa, sai ngoa.............................. Ẳ 


NGOÀI $ ¿.Ã 
Dit: ở ngoài, còn gọi là ngoại (ngoại bất nhập)........... lẤyi $, 
790.NGOAN HÀ] j4 
DI: gian ngoan (lấy nghĩa gốc là bướng) ...................... tà Ấï 
NGỌC 4 $6 
Dùng tt: ngọc trai, bảo ngọc........................ con. neevei \Ể) y 
NGỘ ởÀA  Jx 
Dùng tt: hội ngộ, ngộ nhận, giác ngộ ........................... Ẫ # 
NGÔN % lệ 
Dùng 1t: ngôn ngữ, ngụ ngôn ...........................ccco cv Ạq 
NGỜ G' đu 
Dùng trong từ: nghỉ ngờ, ngờ vực ................................e- Lá g 
95.NGŨ tý li 
Dùng tt: ngũ giác, đội ngũ ..........................ceccsccccccecccze Ụ 
NGỤC 1 
Dùng trong từ: tù ngục, nhà ngục ........................-.....c-c2 [ẤN b 
NGUỒN `. 
Di: nguồn gốc, còn gọi là ;guyền (thủy nguyên)........ Ỹ r1 
NGUY 74 š 
Dùng trong từ: nguy hiểm, gian nguy ........................... 1 
NGUYÊN b4 šš 
Dtt: nguyên bản, tài nguyên, nguyên thủ ........................ 5 ti 
800 NGUYET 
Là irăng, còn có nghĩa là tháng, dit: nguyệt thực......... ÑK  ƒ JỄ 
NGU ‡ÿ ‹ƒ 
Dị: ngư nghiệp, ngư lôi, còn có nghĩa là cá ................. 
NGỪA : cỉ 
Dùng tt: ngừa thai, phòng ngừa ............................. ó ki 
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NGỤC 
Dùng trong từ: lồng ngực ....................... 52s ssxvscxsrcceccce 
NGUNG 


Dùng trong từ: ngưng kết, ngưng trệ ........................ s52 


805. NGƯỢC 


Còn gọi là nghịch, đt: ngược xuôi, ngược đãi ............. 


NGƯỠNG 
Dùng tt: tín ngưỡng, ngưỡng mộ 


NGUƯUU 
Là trâu, dùng tt: ngưu tầm ngưu 


33. BỘ THỦ NGH 


NGHỀ 
Dùng trong từ: nghê thường. con nghê 


NGHÊNH 
Dùng tt: hoan nghênh, nghênh tiếp 


810. NGHI 


Dùng t: nghị vấn, lễ nghị, tiện nghi............................... 
NGHĨA 

Dùng tt: nghĩa khí, lễ nghĩa, nphĩa vụ ............................... 
NGHỊCH 

Dùng tt: nghịch đảo, nghịch lí ................................-ssccscx se: 
NGHIỆM 

Dùng tt: kinh nghiệm, chiêm nghiệm ........................... 
NGHIÊN 

Dtt: nghiên cứu, nghiên mực (wgiiên) 

815. NGHIỆP 


Dùng trong từ: nghề nghiệp 


288 


NGHIỆT 
Dùng trong từ: yêu nghiệt, nghiệt súc 
NGHIÊU 
Dùng trong từ: Nghiêu - Thuấn...........................2 nh 


NGHINH 
Dùng trong từ: nghĩnh hôn 


34. BỘ THỦ NH 


NHÀ 


Dùng trong từ: nha sĩ, sai nha, nha môn, mạch nha 
còn có nghĩa là chim qua 


+ 


820. NHẠC 

Dùng tt: âm nhạc, nhạc phụ .........................22.22s2nn sa 
NHAM 

Dùng trong từ: nham thạch ........................s22- 5s nen re 
NHAN 

Dùng trong từ: hồng nhan, dung nhan....................... 55a. 
NHẬM 


Dùng trong từ: nhậm chức, bổ nhậm ........................ 22s. 
NHÂN 

Dtt: nhân từ, nhân dân, nguyên nhân ...................... 2S 
825. NHẬP 

Dùng trong từ: nhập gia tùy tục...................... nh 
NHẬT 

Là ngày, mật tròi, dtt: chủ nhật (chứa nhật)................. 
NHEN 

Đùng tt: nhẹn nhóm, còn gọi là nhiên ......................... 
NHI 


Dư: nhỉ đồng, thiếu nhỉ, còn đùng như liên từ có nghĩa 
là mà (kính nhì viễn chỉ) TỶ. na 


PHẦN THỨ TƯ 


-ˆ 
.i 


y ® 
$w #N Ñš % y $ $t 3q ÄŸ 


-.>~ 
C 
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NHIỄM 


Dùng trong từ: nhiễm bệnh, lây nhiễm ........................ 


§30. NHIÊN 


Dùng trong từ: tất nhiên, nhiên liệu ............................. 


NHIẾP 


Dùng trong từ: nhiếp chính, nhiếp ảnh ........................ 


NHIỆT 


Dùng trong từ: nồng nhiệt, nhiệt độ ............................. 


NHIÊU 
Dùng trong từ: phì nhiêu 


NHỊN 


Dtt: nhường nhịn, nhịn nhục, còn gọi là nhắn............... 


835. NHO 


Dùng trong từ: nho gia, đạo nho ...........................cccccces 


NHỦU 


Dùng trong từ: nhu cầu, nhu thuận, nhu đạo ........... 


NHUẬN 


Dùng trong từ: lợi nhuận, tháng nhuận ......................... 


NHỤC 


Dùng trong từ: nhục dục, nhục nha ...............................-‹ 


NHIUỆ 
Dùng tt: nhuệ khí (với nghĩa sắc bén) 


840. NHŨNG 


Dùng tt: tham nhũng, nhũng nhiễu .............................. 


NHUỐC 
Dùng trong từ: nhuốc nhơ ......................... --- +5 5scs<czssz 
NHƯ 


Dùng trong từ: như ý....................... cv eererei 


NHƯỢC 
Dùng trong từ: nhược điểm, nhược bằng 
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35. BỘ THỦ PH 


s55. PHÂN 
Dùng tt: phân vân, phân tử, phân biệt, phân bón............ 


PHẢ l lễ 
Dùng trong từ: gia phả, phả hệ .............................cc225 25s răc 
845. PHÁC l É ‡ 
Dùng trong từ: chất phác, phác thảo ................................ b © 
PHÁCH 4 hỏi 
Dùng trong từ: Nhịp phách, phách lối ............................ ñ ú 
PHÁI l# ‡? 
Dùng trong từ: trường phái, bè phái ................................ “ẨM 
PHẠM lồ ÿ lế 
Dùng trong từ: phạm vi, phạm pháp ........................... 31 7m: ở) 
PHẢN l2 ? 
Dùng trong từ: phản động, phản đối ................................. ñ 
850. PHẢNG l ú lễ 
Dùng trong từ: phảng phất..........................-. 5s ccSccccecrserecca 2] ñ Ạ 
PHAO Ä 2> 
Dùng trong từ: phao ngôn ..............................-cc 5S. sccerrrsccs a j2 
PHÁP : : 
Dùng tt: pháp luật, pháp sư, chấp pháp ........................... lý l# 
hi 
Dùng tt: chính phạt, phạt cây, trừng phạt ...................... Ị 
PHẨM 2 
Dùng trong từ: sản phẩm, phẩm hạnh ........................... đ) Ễ 
E2 
ậ 


PHẪU 
Dùng tt: giải phẫu, còn có nghĩa là gốín......................... 


x 
lẽ 
lồ 

PHẬT jä l 
Dùng trong từ: phật tâm, đạo Phật ...........................-2s on : 
`2 

lễ 
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PHÉP 

Dùng tt: phép tắc, còn gọi là pháp?.......................cc.ci.. 
PHẾ 

Dùng trong từ: phế truất, phế quản ..............................-- 
860. PHI 

Dtt: phi cơ, phi lí, cùng phi, còn có nghĩa là ?o lớn ...... 
PHIẾM 

Dùng trong từ: phù phiếm.............................-.. cv ccsxersee 
PHIÊN 

DỊ: phiên trấn, phiên dịch, phiên chợ......................... 
PHIỆT 

Đĩt: trâm anh thế phiệt, quân phiệt ......................... ...-‹-- 
PHIÊU 

Dit: phiêu lưu, phiêu du, phiêu linh ......................... ....- 
s65. PHÓ 


Dtt: phó thác, phó cận, phó nhiệm, phó phòng 
PHONG 

Dtt: phong phanh, phong kiến, phong phú, tiên phong, 
bệnh phong, phong nhã, còn có nghĩa là con ong......... 
PHÔ 


Di: phổ biến, phổ nhạc, quang phổ ............................... 
PHỐI 


Dùng trong từ: phân phối, phối khí .............................. 
PHỒN 

Dùng trong từ: phồn thịnh, phồn hoa 
870. PHỦ 

Dùng tt: chính phủ, đao phủ, phủ nhận, phủ tạng ........ 
PHỤC 

Dùng tt: mai phục, phục hưng, phục vụ 
PHỤNG 

Dùng tt: phụng dưỡng, phụng thờ, phụng sự ................. 
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Ủ 
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PHÚC hể 
Dùng trong từ: phiền phức, phức tạp lá 


tRK 


PHƯỢNG DH ] 
Dùng tt: long phượng, phượng hoàng ............................. 


36. BỘ THỦ _QU 


875. QUÁ | 
Dùng trong từ: cô quả, quả phụ, kết quả ....................... 

QUÁI ME) 
Dùng trong từ: quái ác, quái dị, bát quái ....................... ù 
QUÁN 

Dtt: quán quân, sứ quán, tập quán, quán thông, H4 
QUận XUYẾTH s2 201016541000012 2512010806 tui c0 adaso n 
QUANG 


Du: bàng quang, quang minh, vinh quang ..................... 


Bàn la lVð W Ấ 
Dùng trong từ: khái quát 


880. QUÂN 

Di: quân bình, quân ngũ, quân tử, hồng quân (quân #ệ 
CÁCH THAI) ác th esleeickna in t 08A0 t0 ec04 401206 na 

QUẬT 

Dtt: quật cường, quật khởi, khai quật .............................. J# 
QUEN 1? 
Dùng tt: quen biết, quen lệ ..............................--s-ccc<csrsssscca Ú) 
QUẾ ; 
Dùng t1: cây quế, vòng nguyệt quế ...........................-..s«¿ lý 
QUỐC # 
Dùng trong từ: quốc gia, quốc tế ...........................-.--ccc- lÑ 


3*ø s ãX\x 3š à$ 
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885, QUÝ 

Dtt: quý trọng, quý báu, năm quý sửu........................... 
QUYẾN 

Dtt: gia quyến, quyến luyến, quyến rũ........................... 
QUYẾT 

Dùng tt: bí quyết, quyết định, phủ quyết 
QUỲNH 

Dùng trong từ: quỳnh dao............................-.-scscccccrcxezxee 


37. BỘ THỦ TH 


THA 
Dùng tt: tha hương, tha thiết, còn có nghĩa là nó ......... 


890. THÁC 
Dùng ti: thác loạn, kí thác, ủy thác ............................... 


THẠCH a 
Dtt: cẩm thạch, thạch bàn (bàn bằng đá) ........................ jễ 
THÁI 


Du: thái ấp, thư thái, thái sơn (với nghĩa quá mức, 
cực đai), thái tây (cực tây), thái độ, sắc thái 
THẢM 

Dùng tt: thảm cảnh, thảm len, sầu thảm 
THÁN : 
Dtt: thán từ (còn gọi là ;han trong từ han vấn), tổ 
thạch thán (cùng nghĩa với ham đá)............................ a 
895. THANG 

Dùng tt: lang thang, thang thuốc .............................---c-¿ 


THANH 
Dùng tr: thanh thiên, thanh tú, thanh âm .......................... 
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W đã 
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THAO l } 
Dùng tt: thao lược, thao túng, thể thao ........................- ¿ 7Ð 
THÁP 1á ¡ 4 
Đùng tt: tháp bút, thấp tùng ..................................-ccccc- 11 
THAY ' l5 
Dùng trong từ: thay thế....................... ... ..- S-csvSetrrerersrree J4 


900. THẤM lý ty 
Dùng trong từ: thăm viếng, thăm hỏi ........................... lo 


THĂNG lễ lế 
Dùng tt: thăng tiến, thăng giáng .................................... ỰA 


THẦM + 
Dùng tt: thẩm tra, thẩm lậu 


THÂN 2 
6) 


Dtt: thần phục, thần dân, thần linh, thần tượng ............ 


nở H 
Dùng tt: chữ thập, thập cẩm, thu thập ............................ E 


905. THẤT 2 
Dị: thất ngôn, thất thoát, nội thất, thất phu ................. #ÃU 
THẤU tý 
Dùng trong từ: thấu kính, thấu hiểu mÍ 
l 


set Sf fy Sš x Bồ Hä mh E St Sẽ 


THÂY 

Dùng tt: thây ma, còn gọi là /Ö¿ (thi thể) ...................... 

THÊ 

Dùng tr: thê thiếp, thẻ lương .............................-.cscccecc¿ lề 
THÊM lễ + 
Dùng tt: thêm thắt, còn gọi là tiềm ........................... J2 lá 

910. THÊU § 
Dùng trong từ: thêu thùa, thêu dệt............................... -.-5¿ M 

THỊ 

Dư: thị tộc, thị uy, đích thị, thị hiếu, thị nữ, thị giác, Í Ỗ jù 
thị thế (cùng nghĩa với ỷ thế) ............................. «sec, j b : 


t2 
`O 
th 


THƯ DHÁP CHỮ VIỆT 


THÍCH 

Dtt: kích thích, giải thích, thân thích, thích '9 HỢP, lÈ : 
thích khách... lRd zmaikbfossfRfsrfrb Visa ñ li DỊ 
THIẾC 3ý & jễ 
Dùng trong từ: mỏ thiếc ............................-c cv ccccc<cc-S se. š lễ Ủỗ 
THIÊN 

Di: thiên nhiên, thiên đàng, thiên kiến, đoản thiên, lỗ 3 
thiên cư, thiên là một nghÌH ................ cv... )r3 Š 
915. THIÊNG ..-. 
Dùng trong từ: thiêng liêng, linh thiêng ......................... lễ 3à lễ 
THIẾP > 
Dùng tr: ái thiếp, danh thiếp, ngủ thiếp....................... # }ê 
THIẾT \ 

Du: thiết giáp, thiết lập, thiết bị, thiết diện .................. *Ã Â 3 
THIÊU $ HỆ: 
Dùng trong từ: thiêu hủy, hỏa thiêu ................................. lễ hị 
THÍM lỗ 

Dùng trong từ: chú thím .................................-- 5-5 c5<cse sec J4 ĐÀ 
920. THÌN = jlẾ 
Dùng trong từ: năm thìn........................... 5á cc<ccc< cv rserrey HỆ ñ 
THỊNH so hà 
Dùng trong từ: thịnh vượng ...................................-.c-.... ra 8 


Dùng trong từ: sống thọ 


Ừ 
THỌ ) 


THỎA ¿ li }⁄ 
Dùng trong từ: thỏa hiệp, thỏa mãn ...............................-- dÀ 
THOÁI tý 3ý 
Dùng tt: thoái hóa, tiến thoái lưỡng nan ........................ ù “ 
925. THOÁN 


Ó, Ø, 
Dùng tt: thoán đoạt, thoán nghịch .............................--cc. Đ HẠ đã 
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THOÁT 
Dùng trong từ: tấu thoát, thoát vị.......................... 


THÓC 

Dùng trong từ: thóc lúa 
THỔ 

Dùng trong từ: thổ nhưỡng, thổ huyết........................... 
THỐI 

Dùng tt: thối tha, thối chí, còn gọi là xứ uế 
930. THÔN 

Dĩ: thôn trang, nông thôn, thôn tính 
THỐNG 

Dùng tt: thống trị, thống khổ 
THỐT 

Dùng trong từ: thốt lên, thể thốt.............................ccccce¿ 
THỜI 

Dùng trong từ: thời gian, thời thế.............................-s57s c2 
THỦ 

Du: thủ đô, thủ trưởng, tranh thủ, bảo thủ, thủ cựu...... 
935. THUẦN 

Dtt: thuần nhất, thuần hậu, thuần hóa, thuần khiết 
THUẬT 


Dùng t1: mỹ thuật, tà thuật, trần thuật ............................. 


THÚC 

Dùng tt: thúc bá, kết thức, thúc đẩy .............................--.¿ 
THUẾ 

Dùng trong từ: thuế má .............................-2-:<+scvecrxsrrsz. 
THỮNG 

Dùng trong từ: phù thũng .......................... co csenenserscrec 
940. THUỘC 


Dtt: quen thuộc, quyến thuộc, thuộc hạ 


PHẦN THỨ TƯ 


TIIU DHÁP CHỮ VIỆT 


THÚY 

Đùng trong từ: thúy ngọc, thâm thúy .......................... 
THUYÊN 

Dùng tt: thuyên chuyển, thuyên ngôn, thuyên giảm .... 
THUYẾT Ị 
Dtt: thuyết minh, học thuyết, thuyết khách ..................  TJZ 
THƯ 

Du: thư pháp, thư thái, tiểu thư, ung thư, thư viện........ 

945. THÙA 

Dit; dư thừa, thừa tướng, kế thừa, thừa cơ ...................... 
THỨC hỶ 
Địt: kiến thức, phương thức, thức thời ........................... lñ 
THƯỚC 

Dùng tt: mực thước, chim thước (chim khách) ............. 
THƯƠNG 


Dit: thương nghiệp, thương tích, cây thương (vũ khí cổ), thương 
khố, thương sót, thương là con rồng xanh, thương là mâu xanh 
của biển, thương cồn là khoang thuyền jš 


38. BỘ THỦ TR 


TRÁ 
Dùng trong từ: trá hàng, đối trá...................................c- 


950. TRÁC 

Dùng trong từ: trác táng, trác việt, trác là cái bản ........ 
TRẠCH 

Dùng tt: thổ trạch, trạch lân (chọn láng giềng) 
TRAI 

Dùng trong từ: thư trai, Ức Trai ............................2.-52css¿ 
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TRẢM 
Dùng trong từ: trảm quyết, xử trảm ................................ 


PHẦN THỨ TƯ 


TRANG Hi H\ 
Dũ: trang trại, trang phục, trang điểm ............................. lá) 


955. TRANH 

Dit: đua tranh, tranh luận, tranh hữu (khuyên bạn) ...... 
TRÀO 

Dùng tt: trào lưu, trào phúng ............................-sSs cv csrseezec 
TRẮC 

Dũt: trắc ẩn, phản trắc, âm trắc, trắc định, trắc phương 
(có nghĩa là 4 CHẾT) Q.......... cu HH hen neneseg 


TRÂẦM 

Dùng tt: trâm anh, cái trâm cài đầu .................................: 
TRẤN 

Dùng tt: trần liệt, phong trần, họ Trần .............................. 
960. TRẬT 

Dùng trong từ: trật TỰ ..........................--- 5< 2s xxx vesrerrrsss 
TRẺ 

Dùng t1: con trẻ, trai trẻ, còn gọi là /;ĩ........................... 
TRỆ 

Dùng trong từ: đình trệ, trì trệ......................... 2s. cscscsceccea 
TRÍ 

Dùng trong từ: trí thức, trang trí, nhất trí.......................... 
TRÍCH 

Du: trích dẫn, bị trích (khiển trách) ............................. 
96s. TRIỂN 

Dùng trong từ: triển vọng, phát triển ................................ 
TRIẾT 

Dùng trong từ: triết học, triết lý............................-..c-s¿ 
TRIỀU 


Dtt: triều dương, thủy triểu, triều đình .................... 


THU ĐIIÁP CHỮ VIỆT 


TRINH 

Dùng tt: trình tiết, trình sát, trịnh bạch ........................... 
TRÒ 

Dùng tt: học trò, còn gọi là đổ .............................«--:--.-- 
ø70. TRỌC 

Dùng trong từ: ô trọc ( bẩn cÏự€)......................c..cci.eccee 
TRỌNG 


Dtt: trọng phụ Gigười cha xếp thứ 2 sau cha để), trọng 
thu (tháng thứ 2 của mùa thu), quan trọng ................... 
TRỐN 

Dut: bỏ trốn, còn gọi là độn 
TRÔNG 

Dùng trong từ: trồng trọt......................... ......-..... 


TRỢ 

Dùng trong từ: trợ giúp, tương trợ ..........................-cc«--- 
975. TRỤ 

DI: trụ cột, vũ trụ, trụ sỞ, giáp trụ ................................. 


TRUẦN 
Dùng tt: truân chiên, gian truân .................................-.- 


TRUẤT 

Dùng trong từ: phế truất.........................-.c 5c S7 255cc cseereccrz 
TRÚC 

Dùng tt: cây trúc, kiến trúc 
TRUNG 

Dùng tr: trung nghĩa, trung gian, trung tâm ................. 
980, TRUY 

Dùng trong từ: truy tìm, truy cập, truy cản 
TRUYỀN 

Dùng tt: truyền thụ, truyền thuyết, tương truyền ......... 


TRỮ 
Dùng trong từ: dự trữ, trữ lượng ........................--..------«: 
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TRỤC ự 
Dùng tr: cương trực, trực tiếp, trực ban ......................... Eúi 
TRÙNG ä l 
Dùng trong từ: trừng phạt ....................... .-.-..c. sec Ấ ý, 
985. TRƯỚC ụ 
Dùng trong từ: trước tắc ............................... cv ceccerey lý 
TRƯỜNG tý Fn 
Du: trường học, quan trường, đoạn trường, trường thọ A 

TRỪU ở 
Dùng trong từ: trừu tƯỢng ........................-...-cccccccssssccei # 
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MỘT SỐ VÍ DỤ ÁP DỤNG VÀO 
TáC PHẩM THưƯ PHáP 


Để minh họa việc sử dụng chữ Việt vào sáng tác thư pháp, tôi cố 
gắng đưa ra những ví dụ được dùng cho một số thể loại. Như đã 
có dịp biện bạch, tôi là kẻ bất tài trong lĩnh vực này. Rất mong quý 
bạn đọc, nhất là những cây bút tài danh, vì mục đích của cuốn 
sách mà lượng thứ cho. Xin chân thành cảm tạ. 

TÁC GIẢ 


CÂU ĐỐI 


TẶNG THẦY GIÁO 
(Trích trong thơ Đô Phủ) 


+. 
~ `. 


————-——.—- a 


— 
*X ‡Hr pc 22) 4C CÁ AC” 
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CHỮ HÌNH TƯỢNG 


CHỈ - QUÁN - PHÁT TUỆ (Tháp phát triển hình cây) 
Các bước cơ bản khi sáng tác thư pháp 


TH DHAD CHỦ Vi 


ẢNH THƯ PHÁP 


VẠN TRÀI 
Cảm hứng một ngày đầu xuân 
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DANH NGON 
NHẪN 


Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh 
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không 
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CHỮ LỚN 
Y ĐỨC - 
Lương tâm người thầy thuốc - Nỗi kỳ vọng của người bệnh 
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THĂNG LONG 


ẢNH THƯ PHÁP 
Kỷ niệm Thăng Long ngàn năm tuổi 


Bằng Sơn 


THU ĐHÁD CHỮ VIỆT 
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Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết 
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền 


Mừng thượng thọ thầy giáo Đàm Gia Cẩn 
Chỉ - Quán - Phát tuệ 


Mênh mang sóng nước miên man sầu 
Lũ thuyền nho nhỏ xuôi về đâu 

Mịt mùng sương tỏa đâu là bến 

Cô liêu vạn cổ vạn kiếp đau 


Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh 
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không 


Y ĐỨC 


THĂNG LONG 
Đất rồng thiêng ngàn năm văn vật 
Trời Lạc Việt lồng lộng sắc thu 


Kỷ niệm Thăng Long ngàn năm tuổi 
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